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Nguyễn Khoa Lạnh. 


L Khái quát vị trí địa lý, đặc điểm cấu tạo dịa chất và địa hình 

lãnh thổ Thuận An-Hòa Duân 

Lãnh thổ Thuận An-Hòa Duân (TA-HD) là một bộ phận của doi cát ven 
bờ phía đông đầm phá, chạy từ cửa Thuận An phía bắc đến cửa Tư Hiền 
phía nam. Đây là phần lãnh thổ của xã Thuận An và thôn Hòa Duân xã Phú 
Thuận, cách thành phố Fluế 12 cây số về phía đông-hắc và chạy dài theo 
hướng tây bắc-đông nam trên khoảng cách gần 5 cây số. Tuy là một bộ phận 
lãnh thổ nhỏ hẹp so với toàn bộ bờ biển của tỉnh nhưng có vai trò rất quan 
trọng về tự nhiên cũng như kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Về cấu tạo địa chất được tạo thành từ cát biển bồi tụ do kết quả hoạt 
động của sóng, thủy triều và dòng chảy, thành phần đa số gồm cát thạch 
anh, mi ca, các khoáng diếc côn, ti tan cùng các vật chất hữu cơ thực-động 
vật chủ yếu là vỏ sò hến - Về kích thước đại bộ phận là cát hạt trung bình, 
hạt nhỏ, một ít hạt thô. Lượng cát hạt thô càng về phía cửa Thuận An 
càng tăng. Do lãnh thổ được hoàn thiện muộn lại gồm trầm tích bở rời nên 
khả năng chống lại sức xâm thực của sóng, dòng chảy kém, dễ bị bào mòn, 
cuốn trôi. 

Về địa hình là một trong những đoạn thấp nhất của doi cát. Nơi cao 
nhất không quá 5m trên mực biển. Từ bắc vào nam và từ đông sang tây có 
sự phân hóa cao thấp rõ rệt. Đáng chú ý là dọc theo trục đường từ cầu 
Thuận An trở vào địa hình thấp dần và đến khu vực thôn Hòa Duân địa đầu 
Phú Thuận, nơi cửa biển cũ bị lấp thì thấp nhất. Ở đây có tên là cửa Lấp. 
Trước đây khi chưa xây dựng công trình chống xói lở bờ, độ cao không quá 
2m trên mực biển. Vì-vậy, hiện tượng biển tràn bờ khi sóng to gió lớn xảy ra 
hàng năm vào mùa mưa bão. Vào những thời điểm này nước từ biển vào gần 
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trắc độ đốc của sóng, để làm cơ sở phân loại, ta có thể dựa vào cách phân loại 
của Tenner, tức phân loại theo độ cao trung bình. Theo đó Tenner phân ra 
4 cấp: 

Cấp 1: có năng lượng cao khi sóng có độ cao trung bình từ 100 đến 
B50em; cấp 2: năng lượng trung bình, với độ cao của sóng từ 50-20em; cấp 8: 
năng lượng thấp, độ cao trung bình từ 20em đến gần 0 và cấp 4: năng lượng 
bằng 0, lặng sóng như tại các vùng vịnh kín. Căn cứ vào tiêu chuẩn phân 
loại đó, ta thấy rằng sóng ở bờ biển TA-HD thuộc loại có năng lượng cao. Kết 
luận này có thể tin cậy được vì Tenner còn cho rằng sóng ở cấp có năng 
lượng cao như trên thường tạo ra địa hình bờ biển có vũng vịnh đầm phá 
bên trong. 

Về phân bố theo thời gian trong năm cũng theo bảng thống kê trên ta 
thấy sóng do gió mùa Đông-Bắc thống trị từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 
năm sau, kéo dài 6 tháng với hướng sóng truyền vào bờ tạo thành với đường 
bờ biển một góc vuông hoặc góc nhọn. Đầu nhọn lại hướng về phía cửa 
Thuận An, độ cao trung bình đạt từ 0,90m trong tháng 9 đến 1,25m trong 
các tháng cuối năm. Sau đó giảm xuống còn 0,85m trong tháng 3. Độ cao cực 
đại của sóng vào mùa này cũng lớn, từ 3,5 đến 4m. Thực ra những tháng 
đầu mùa, gió có cả hướng Tây-Bắc, hướng sóng tạo thành với đường bờ cũng 
là một góc nhọn, nhưng đầu nhọn lại hướng về phía nam và chỉ tôn tại trong 
thời gian ngắn. Vào mùa gió Đông-Nam và Tây-Nam, độ cao trung bình của 
sóng nhỏ chỉ từ 0,6 đến 0,8m. Độ cao cực đại cũng nhỏ. 


Từ đó có thể thấy, trong năm năng lượng sóng do gió mùa Đông-Bắc 
tạo nên chiếm ưu thế cả về thời gian biểu hiện, cả về năng lượng. Đặc biệt 
lại là mùa thường xảy ra áp thấp nhiệt đới và bão. Độ cao của sóng thay đổi 
đột xuất đã tạo ra một nguồn năng lượng bất thường. Ngược lại, phù hợp với 
độ cao nhỏ năng lượng sóng vào mùa hè cũng không lớn. Thêm nữa, do 
hướng sóng truyền vào bờ thay đổi, khi thì tạo thành góc vuông với đường 
bờ, khi thì tạo thành góc nhọn hướng ra cửa Thuận An, hoặc hướng ngược 
lại vào phía nam làm cho bùn, cát ven bờ khi thì chuyển thẳng vào bờ, khi 
thì chuyển dọc theo bờ về phía bắc hoặc về phía nam. Kết quả là làm cho địa 
hình ven bờ - cả địa hình nổi và địa hình ngầm - thường xuyên thay đổi. Tuy 
nhiên, dựa vào tính chất chiếm ưu thế về cường độ và hướng tác động của 
gió mùa Đông-Bắc có thể phán đoán hướng và tốc độ di chuyển vật liệu trầm 
tích ven bờ chủ yếu là hướng ra cửa Thuận An. (Xem sơ đô 1). 
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SƠ ĐỒ 1 : KHU VỰC 
THUẬN AN-HÒA DUÂN 
(tỷ lệ 1:50.000) 


Chợ, 
Thuận An 


l ài Chú thích : 
Bi Thôn ~ „ Hướng sóng truyền 
vào bờ 
72s, Duân J& <4. Góc tạo thành giữa 
Phú Tân Q--:' XE”. ^ hướng sóng và đường bờ 


` TIẾN œ Hướng di chuyển 
s6 XS sá vật liệu bùn cát 


Tóm lại, sóng là nhân tố hoạt động thường xuyên và mạnh mẽ ở bờ 
biển TA-HD, có nguồn năng lượng lớn và phân bố theo mùa trong năm 
thành hai mùa sóng, chủ yếu phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ gió mùa ở vùng 
ven biển. Đây là nhân tố chủ yếu tạo nên động lực địa hình thể hiện trong cả 
ba quá trình xảy ra đông thời là xâm thực, vận chuyển và tích tụ. Ở bất cứ 
một địa điểm, một khu vực nào nằm ven bờ cũng có vật liệu chuyển đến và 
chuyển đi. Khi lượng vật liệu đó cân bằng đường bờ biển được giữ nguyên vị 
trí. Khi có sự mất cân bằng sẽ có sự thay đổi. Đấy là nguyên nhân trực tiếp 
làm cho bờ biển tiến dần ra biển hoặc lùi dần vào lục địa. 

Ngoài năng lượng của sóng, còn có thủy triều và dòng chảy. Tuy nhiên 
vai trò của hai nhân tố này không lớn và cũng chỉ phát huy tác dụng đồng 
thời với sóng rõ nhất là trong những trường hợp có áp thấp nhiệt đới hoặc 
bão kết hợp với nước dâng xảy ra ở vùng biển ven bờ. 

IIIL Hiện tượng xói lở bờ biển ở Thuận An-Hòa Duân 

Bằng phương pháp so sánh đối chiếu kích thước lãnh thổ trên bản đồ in 
năm 1971 của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN với thực địa hiện nay cho thấy 
hiện tượng xói lở bờ ở đây đã xảy ra nhiều nơi và với tốc độ khá nhanh. Tại 
một điểm nằm chính giữa cửa Lấp thôn Hòa Duân (điểm 1 trên sơ đồ sau) ta 
vạch một tuyến vuông góc với bờ biển. Khoảng cách toàn bộ tuyến này từ 
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trên bờ hầu như thường xuyên ẩm ướt, nhất là vào mùa mưa bão. Trong 
điều kiện trầm tích bờ là cát, lực kết dính yếu lại ở trong tình trạng như 
trên, tốc độ xâm thực đất đá ven bờ lúc sóng to gió lớn xảy ra nhanh hơn 
những nơi khác mặc đầu cùng ở vào hoàn cảnh diễn biến khí tượng thủy văn 
chung như nhau. Tốc độ xâm thực và cuốn trôi vật chất nhanh, mạnh trong 
lúc mực biển dâng cao, nguồn vật liệu bùn cát từ biển đưa vào bồi đắp thiếu 
hụt, hiện tượng mất cân bằng giữa lượng vật chất đến và đi xảy ra, bờ biển 
lùi dần. Tóm lại bờ biển ở đây xói lở có nguyên nhân do điều kiện địa hình 
quá mỏng manh. 


Trên suốt đoạn bờ từ cửa Lấp trở ra, cùng với nguyên nhân tự nhiên, 
hiện tượng xói lở bờ mạnh trong mùa mưa bão vừa qua còn có nguyên nhân 
từ công trình chống xói lở bờ ở Hòa Duân. 


Trước hết phải công nhận rằng nếu không có công trình này trong mùa 
mưa bão qua bờ biển Thuận An vấn bị xói lở vì tuy không có bão đột xuất 
như cơn bão năm 1985 nhưng hai đợt áp thấp nhiệt đới xảy ra cách nhau chỉ 
3. 4 ngày, lại vào tuần đầu tháng 10 âm lịch là thời gian triều cường làm 
mực biển dâng cao không kém cơn bão 1985. Dấu tích nước dâng ven bờ xác 
nhận điều đó. Do sóng to gió lớn và nước dâng với thời gian kéo dài, cát ven 
bờ bị mài mòn cuốn trôi ra biển với khối lượng lớn so với các đợt áp thấp 
hoác bão xảy ra trong thời gian ngắn là điều tất nhiên. Đây cũng là trường 
hợp mất cân bằng giữa nguồn cát bùn đến và đi, bãi biển bị xói lở, thu hẹp. 
Tuy nhiên vì có công trình phòng hộ bờ biển ở phía nam với biện pháp đắp 
đê, lấp bờ lấn biển, kết hợp thiết kế các mỏ hàn hướng vuông góc với đường 
bờ biển làm cho lượng cát di chuyển dọc bờ từ nam ra bắc bị chặn lại gây sự 
thiếu hụt cát ở các đoạn phía ngoài trâm trọng hơn. Từ đó xói lở bờ tăng 
cường qui mô, mức độ. Riêng đối với khu vực bờ ở cửa Lấp ngược lại, nhờ có 
công trình này hiện tượng xói lở bờ đã được ngăn chặn. Do bờ biển đã được 
tôn cao vượt mực nước lúc cao nhất, hiện tượng nước tràn qua đường được 
khác phục, giảm bớt tình trạng ẩm ướt so với trước. (Xem sơ đồ 2). 


Nguy cơ xói lở còn tiếp tục, lại xảy ra trên một lãnh thổ hẹp, biển và 
đâm phá chỉ cách nhau trong gang tấc, vật chất cấu tạo lại kém bền vững 
trước mối đe dọa thường xuyên của sóng gió, nguy cơ đó càng tăng. Hơn nửa, 
đây là đoạn bờ biển đã được đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
Thừa Thiên Huế từ 1995 đến 2010 theo tuyến Thành phố Huế - Thuận An - 
Tam Giang. Vì vậy, cần tích cực và ưu tiên cho việc bảo vệ, tôn tạo càng 
khẩn trương càng tốt. Tuy nhiên đây là đoạn bờ nằm bên cạnh cửa Thuận 
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An, đã và đang có nhiều biến động, động lực bờ ở đây vốn đã phức tạp lại 
càng phức tạp thêm nên mọi giải pháp bảo vệ cần được cân nhắc thận trọng. 
Việc khai thác cửa Thuận An, nạo vét luồng lạch phải tính toán, đề phòng 
ảnh hưởng xấu đối với đoạn bờ biển bên ngoài. 


NKL 
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VÀI NHẬN XÉT VỀ THIÊN TAI NĂM 1998 VÀ DỰ BÁO 
TÌNH HÌNH BÃO LŨ NĂM 1999 Ở THỪA THIÊN HUÊ 


Nguyễn Việt ' 


Năm 1998, do ảnh hưởng của hiện tượng BÌ Nino mạnh vào mức kỷ lục 
của thế kỷ 20, thiên tai xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi trên thế giới, trong khu 
vực và ở nước ta. Không phải ngẫu nhiên mà thiên tai năm 1998 được thế 
giới và Việt Nam coi là 1 trong 10 sự kiện lớn nhất trong năm. 

Có thể nói khái quát, năm 1998 hạn hán kéo dài trên diện rộng, đặc 
biệt nghiêm trọng ở Nam bộ và Tây Nguyên, vùng núi và trung du Bắc bộ 
vào thời kỳ đông xuân và đầu mùa hè. Mùa mưa bão đến muộn nhưng lại 
xảy ra dồn dập trong khoảng thời gian ngắn từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 
12, tập trung chủ yếu vào khu vực Trung và Nam Trung bộ, nơi vừa thoát 
khỏi nạn hạn hán khắc nghiệt. Những tháng đầu năm 1999 tình hình ít 
mưa, khô hạn diễn ra trên diện rộng, gay gắt nhất là Bắc bộ và Bắc Trung 
bộ. Nằm trong tình trạng chung của cả nước, năm 1998 Thừa Thiên Huế bị 
thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiên tai gây ra, đặc biệt là lũ 
lụt. Dưới đây chúng ta lần lượt điểm qua tình hình thiên tai năm 1998 ở 
Thừa Thiên Huế. 


I. Tình hình thiên tai năm 1998 ở Thừa Thiên Huế 
1. Hạn 


Năm 1998, nắng nóng xuất hiện sớm hơn bình thường khoảng một 
tháng và khá gay gắt, ngay từ ngày 18/2 đã xuất hiện đợt nắng nóng đầu 
tiên. Sau đó từ tháng 3 trở đi liên tiếp xảy ra nhiều đợt nắng nóng. Đáng 
chú ý là các đợt nắng nóng từ ngày 21-30/4; 12-25/6; 11-23/7 và 24-29/8. 
Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối đo được trong các đợt nắng nóng này ở Nam 
Đông 40,9°C, Huế 39,5“C. Do nắng nóng kéo dài nên hạn hán xảy ra khá 
nghiêm trọng. Liên tục từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 7 đến tháng 8, 
lượng mưa luôn luôn hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Lượng mưa 
tháng 3 thiếu hụt từ 45-96%; tháng 7, 8 thiếu hụt từ 22-61%; mực nước trên 


” Trạm Dự báo và Phục vụ Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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các sông trong những tháng này thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 
0,20-0,30m. Tuy nhiên nhờ những tháng 4,5,6 có mưa khá nên tình trạng 
hạn hán ở Thừa Thiên Huế không xảy ra nghiêm trọng như ở Quảng Trị, 
Quảng Bình. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
từ đầu năm đến tháng 8/1998 có hai đợt hạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt 
hại như sau: 

Đợt 1: Xảy ra chủ yếu từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5/1998 với tổng 
diện tích lúa bị thiếu nước và hạn là 327.200ha (mất trắng 47.500ha). Tại 
Tây Nguyên 14.000ha cà phê bị chết hoàn toàn, 74.400ha bị hạn, trong đó 
30.000-40.000ha bị thiệt hại nghiêm trọng. Thiệt hại về nông nghiệp ước 
tính khoảng 5000 tỉ đồng. 

Đợt 9: Xảy ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8/1998, chủ yếu ở các tỉnh 
miên Trung với diện tích lúa mùa bị hạn trên 81.000ha (mất trắng trên 
19.000ha), lúa hè thu trên 82.000ha (mất trắng trên 36.000ha). Diện tích 
cây công nghiệp bị chết do hạn như sau: hồ tiêu 555ha; cao su 11.247ha; cà 
phê 1.018ha “`. 

Ở tỉnh ta theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
năm 1998 toàn tỉnh bị mất trắng 890ha lúa hè thu và 193,9ha mía đường do 
bị hạn, tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ đông. So với năm 1993-1994 thì thiệt 
hại do hạn năm 1998 ít hơn nhiều và so với tình hình chung của cả nước thì 
thiệt hại ở tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. 

2. Bao, áp thấp nhiệt đới 


Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực tây- 
bắc Thái Bình Dương năm 1998 ít hơn rất nhiều và chỉ bằng 2/3 số lượng 
trung bình nhiều năm kể từ năm 1950 trở lại đây và là một năm ít bão nhất 
trong khu vực này. Tuy nhiên số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp 
đến nước ta vẫn cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 1 cơn. Trong 
năm 1998 có 5 cơn bão số: 4,5,6,7,8 và 2 ATNĐ đổ bộ vào bờ biển nước ta. 
Đặc điểm của bão và ATNĐ năm 1998 là: 

- Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam bắt đầu muộn khoảng 2 tháng 
và kết thúc muộn khoảng 1 tháng so với bình thường. 

- Tất cả 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam năm 1998 đều tập 
trung dồn dập vào cuối năm và trong khoảng thời gian 1 tháng (từ 13/11 đến 
14/12). 

- Bão và ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 1998 có cường độ 
yếu, không có bão mạnh và nói chung đều hình thành trên biển Đông. 
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- Các cơn bão ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung 
bộ đều có hướng di chuyển giữa tây-tây bắc và tây-bắc, khi vào vùng biển 
sát bờ đều chuyển hướng tây và suy yếu khi đi vào đất liền. 

-Bao và ATNĐ kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lũ lớn, phạm vi 
rộng, xảy ra liên tiếp, là nguyên nhân chủ yếu gây thiệt hại nặng nề trong 
năm vừa qua. 

Mặc dù năm 1998 Thừa Thiên Huế không có bão ảnh hưởng trực tiếp 
nhưng mưa lũ do bão và ATNĐ ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh đã 
gây hậu quả trầm trọng. 


3. Mưa, lư 


Mùa mưa năm 1998 ở Thừa Thiên Huế bắt đầu từ 15/9, phù hợp với 
quy luật nhưng kết thúc muộn hơn nửa tháng (15/13) với 9 đợt mưa lớn, 
phân bố như sau: tháng 9:2 đọt; tháng 10:1 đọt; tháng 11:4 đọt; tháng 12: 2 đợt. 

Đợt 1: Từ ngày 17-21/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ gần bờ kết 
hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung bộ, ở Thừa Thiên Huế đã có 
mưa lớn với lượng mưa đo được ở vùng đồng bằng 300-500mm, vùng núi 
150-250mm. 

Đợt 3: Do hoạt động của dải áp thấp có trục đi qua Nam Trung bộ kết 
hợp với không khí lạnh nên từ ngày 27-29/9 Thừa Thiên Huế đã có mưa với 
lượng mưa đo được từ 200-300mm. 

Đợt 3: Từ ngày 20-22/10, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới 
qua Nam Trung bộ kết hợp với không khí lạnh nên Thừa Thiên Huế đã có 
mưa với lượng mưa đo được từ 100-200mm. 

Đợi 4: Không khí lạnh kèm theo front lạnh đã gây mưa lớn ở Thừa 
Thiên Huế từ ngày 3-7/11 với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, cá biệt có 
nơi như Phú Ôc (Hương Trà) lên tới 643mm. 

Đợi 5: Hoàn lưu bão số 4 đổ bộ vào Ninh Thuận kết hợp với đới gió 
Đông trên cao đã gây mưa lớn từ 250-420mm ở Thừa Thiên Huế từ ngày 13- 
16/11/1998. 

Đợi 6: Không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 5 đổ bộ vào Phú 
Yên- Khánh Hòa đã gây ra một đợt mưa rất lớn từ ngày 18-23/11. Lượng 
mưa ở vùng núi A Lưới từ 1200-1300mm, Thượng Nhật từ 500-600mm, 
vùng đồng bằng trên dưới 350mm. Đợt mưa lớn này đã gây ra một đợt lũ lớn 
lịch sử. 
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Các đợt mưa lớn còn lại đều do ảnh hưởng của không khí lạnh: Đợt 7 từ 
25-27/11, đợt 8 từ 6-9/12, đợt 9 từ 18-16/12 với lượng mưa từ 200-300mm. 

Trong 9 đợt mưa lớn kể trên thì đợt thứ 6 gây thiệt hại nghiêm trọng 
nhất. Với cường độ mưa rất lớn đã làm xói lở bờ sông, làm sạt lở đôi núi, lấp 
nhiều đoạn đường quốc lộ 49 đi A Lưới, giao thông ách tắc trong thời gian 
dài. Những đợt mưa trong tháng 12 và đầu tháng 1/1999 tuy không lớn, chỉ 
gây lũ trên báo động II nhưng đã làm trôi giống vụ đông xuân nhiều lần, 
làm cho vụ đông xuân chậm hơn lịch thời vụ từ 10-15 ngày. 

Tác hại nghiêm trọng của các đợt mưa lớn là gây ra 8 đợt lũ, trong đó 
có 5 đợt lũ có biên độ lũ trên 1 mét, có 3 đợt lũ trên báo động LII tập trung 
trong tháng 11. 

Sau đây là đặc trưng trận lũ lớn nhất năm 1998 tại Thừa Thiên Huế 
(Từ 13h ngày 18/11 đến 7h ngày 23/11/1998): 


Lượng mưa Lượng mưa Ngày Đỉnh lũ Ngày Mức 
Sông Trạm toàn đợt ngày lớn nhất xuất hiện (cm)... xuất hiện báo động 
(mm) (mm) —_——=<.:.-..-..-..# 

Bồ Phú Ốc 340 187 20/11/98 480 9h22/11/98>lll 0,30cm 
Hương Kim Long 423 167 20/1198 447 23h20/11/98 >ill 1,47cm 
Tả Trạch Thượng Nhật 551 278 20/11/98 6255 23h20/11/98 >Ill O55cm 

Tà Lương 1224 543 20/11/98 

A Lưới 1227 411 20/11/98 

Huế 358 150 20/11/98 


Diễn biến đọt mưa lứ: Sau đợt lũ lớn từ ngày 18-16/11/1995 mực nước 
các sông trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang ở mức cao, sáng ngày 
18/11/1998 một áp thấp trong dải hội tụ nhiệt đới có vị trí ở khoảng 8,5- 
9,B°N; 113,3-114,3”5, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật trên cấp 6. Áp thấp nhiệt 
đới này đi chuyển theo hướng giữa W và WNW và liên tục mạnh lên đến 
chiều ngày 19/11 thành bão số 5 (có tên quốc tế là Dawn). Hồi 13h chiều 
ngày 19/11 bão số 5 có vị trí ở 116N-110,6°E, sức gió mạnh nhất ở vùng 
trung tâm cấp 8, giật trên cấp 8 và giữ nguyên hướng di chuyển cho đến 
sáng ngày 20/11 bão số 5 đã đổ bộ vào đèo Cả nằm giữa Phú Yên - Khánh 
Hòa ở vị trí 12,8 N-108,7H. 

Trong khi đó từ ngày 19/11 không khí lạnh tăng cường mạnh xuống 
phía nam. Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 5 
sau đó thành vùng áp suất trong dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung bộ 
nên từ ngày 18-23/11/1998 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và ở 
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miền núi có mưa rất to, ngoài khơi gió giật cấp 8 (đảo Côn Cỏ đo được 20m/s 
lúc 13h ngày 20/11), trong đất liền gió mạnh cấp 6, cấp 7 (Huế 15m/s lúc 20h 
ngày 20/11). 

*Nhận xét: 

- Nguyên nhân gây ra mưa lớn thuộc hình thế điển hình (không khí 
lạnh kết hợp với hoàn lưu bão vào Trung Trung bộ). 

- Mưa lớn ở thượng nguồn kéo dài liên tục nên mực nước lên nhanh, 
thời gian ngập lụt trên báo động III ngâm lâu, nước rút chậm. 

- Đỉnh lũ của sông Hương chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,41mét, ở sông 
Bồ thấp hơn 0,09mét. Tuy nhiên do điều kiện địa hình, theo điều tra một số 
địa điểm đợt lũ này lớn hơn lũ lịch sử năm 1983; nhất là các huyện ở phía 
bắc của tỉnh. Theo nghiên cứu của chúng tôi đợt lũ này ứng với tần suất 5% 
(20 năm xảy ra một lần). 

- Đợt lũ này có 2 đỉnh: đỉnh đầu xuất hiện vào thời gian 22-23 giờ ngày 
20/11, đỉnh thứ 2 xuất hiện vào khoảng 9 giờ ngày 32/11, trên các sông phía 
bắc đỉnh lũ thứ 2 cao hơn đỉnh lũ thứ nhất, các sông phía nam ngược lại. 

4. Thiệt hại 


Lú lớn đặc biệt kèm theo gió mùa đông-bắc cấp 6, cấp 7 trong đất liên, 
cấp 8 ngoài khơi, kết hợp với triều cường đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn tỉnh đã có 25 người chết, thiệt hại vật chất lên 
tới 168 tỷ 120 triệu đồng. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, thiệt 
hại do thiên tai năm 1998 của toàn quốc lên tới 1.823 tỷ 460 triệu đồng VN 
(tương đương khoảng 135 triệu DJSD) trong đó thiệt hại do cơn bão số 5 
chiếm hơn 50%. Thiệt hại về người: 486 người chết, trong đó bão số 5ð có 197 
người chết, 522 người bị thương, 37 người mất tích. 

II. Vài nhận định và dự báo tình hình bão lũ năm 1999 

-1. Diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay 

Từ đầu năm đến nay, trong khi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đang bị hạn 
hán gay gắt thì ở Thừa Thiên Huế đang ra sức chống úng. Tổng lượng mưa 
các tháng 1, 2, 3 năm 1999 đều vượt nhiều so với trung bình nhiều năm 
cùng kỳ (tổng lượng mưa trong các tháng 1, 2, 3 ở Huế, Nam Đông, A Lưới 
nhiều gấp từ 2 đến 5 lần lượng mưa trung bình nhiều năm cùng kỳ), lượng 
mưa tháng 3/1999 là hiếm có từ năm 1926 đến nay. Mực nước các sông cao 
hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,15-0,20m. 
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Đông Xuân 1998-1999, gió mùa Đông-Bắc hoạt động không mạnh nên 
nên nhiệt độ nhìn chung cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Gió Tây 
khô nóng hoạt động phù hợp với quy luật và muộn hơn năm trước khoảng 1 
tháng. Do vậy tình hình lốc tố không nhiều như năm 1998. Từ những đặc 
điểm trên chúng ta có thể nhận định tình hình thời tiết thủy văn trong mùa 
mưa bão, lũ năm 1999 ở Thừa Thiên Huế như sau: 

9. Sơ bộ nhận định mùa mưa bao tứ năm 1999 

œ. Bđo uà áp thấp nhiệt đới: Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh 
hưởng đến Thừa Thiên Huế cao bơn trung bình nhiều năm cùng kỳ và đạt - 
từ 2-3 cơn, tập trung vào thời kỳ tháng 9, tháng 10. 

b. Mưa, iz: Mùa mưa lũ ở Thừa Thiên Huế xảy ra phù hợp với quy luật 
bình thường và có khả năng xảy ra lũ tiểu mãn trong tháng 6. Cả thời kỳ có 
4-5 đợt lũ trên báo động I, tập trung từ trung tuần tháng 9 đến cuối tháng 
11. Đỉnh lũ lớn nhất trong năm vượt báo động III nhưng thấp hơn năm 1998 
và xảy ra vào tháng 10. Nhìn chung vụ hè thu không bị hạn nặng như 
năm 1998. 

Trên đây mới chỉ là nhận định sơ bộ, hàng tháng Trạm Dự báo và Phục 
vụ KTTV Thừa Thiên Huế sẽ có những thông tin và dự báo kịp thời hơn. 
Thiên tai xảy ra mỗi năm mỗi khác, có những hiện tượng vượt ra ngoài quy 
luật, nhưng có điều chắc chắn rằng năm nào tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị 
thiên tai với mức độ nặng hoặc nhẹ khác nhau. 

- Rút kinh nghiệm qua việc đối phó với thiên tai năm 1998, ngay từ bây 
giờ chúng ta phải chuẩn bị các phương án có hiệu quả để phòng tránh thiên 
tai năm 1999. : 

Huế, tháng 3 năm 1999 


NV 
TÀI LIỆU THAM KHÁO 
1. Tình hình hạn hán và công tác phục vụ dự báo hạn năm 1998 - Trung tâm Quốc gia Dự báo KTTV. 
Báo cáo về đặc điểm mùa lũ năm 1998 - Trung tâm Quốc gia Dự báo KTTV. 


Công tác dự báo phục vụ mùa bão năm 1998 - Trung tâm Quốc gia Dự báo KTTV. 


Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 1998 - BCH PCLB Thừa Thiên Huế. 


mến KU sU 


Báo cáo tổng kết công tác phục vụ phòng chống thiên tai năm 1998 - Trạm Dự báo và Phục vụ KTTV 
Thừa Thiên Huế 
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HÀNH TỎI HĂNG NÒNG 


Võ Quang Yến” 


Ngày xưa, một anh dân quê nhân cứu sống một con chim thần được nó 
tặng một chai nước có phép lạ làm người trẻ lại, đẹp ra. Cô vợ tưởng chai 
dầu thơm đem xức thì trở nên xinh xắn lạ thường. Nhà vua nghe nói đến 
nhan sắc của cô ta, sai bắt về làm vợ. Buôn bã xa chồng, cô ta bỏ ăn, mất 
ngủ, không cười, không nói. Nhà vua thấy vậy bèn ra lệnh ai làm cô vui tươi 
thì được thưởng. Từ miền quê xa, anh dân quê cũng thương nhớ vợ, rời bỏ 
tuộng nương, mang gánh hành tiến về kính đô, vừa tìm vừa rao: 

Đọc bằng đòn gánh 
Cú bằng bình uôi 
Ai mua hành tôi 
Thì thương tôi uới ! 

Cô vợ nghe rao, nhận ngay tiếng chồng mình, đòi đưa người bán hành 
vào và trở nên tươi cười hớn hở. Nhà vua tưởng cách ăn mặc của người bán 
hành là nguyên do sự thay đổi kia liền phán đổi áo quần với anh ta. Vào lúc 
đó, chó dữ trong cung chạy ra lầm lẫn cắn giết nhà vua. Sẵn mặc triều phục, 
anh dân quê trèo lên ngai vàng thay thế... 

Cốt truyện đời xưa tràn đầy luân lý tuy là ảo tưởng. Phần hiện thực 
nằm quanh củ hành, cùng với tỏi là hai gia vị độc đáo có mặt trong hầu hết 
các món ăn ta. Cũng như trái sầu riêng được cho vừa thơm vừa hôi, trong 
nhân loại nếu có kẻ ham mê hành tỏi thì cũng có người không chịu nổi mùi 
vị hăng cay của chúng. Sách sử về các vua chúa Ai Cập thuở trước đã từng 
nói đến những hình chạm hành tỏi trong các lăng mộ vì những gia vị này 
không thể thiếu dù ở thế giới bên kia, nhưng cũng có những văn bản khuyên 
các giáo sĩ ngày thường cũng như trong các buổi lễ không nên ăn tỏi vì vừa 
gây khát nước vừa làm cay mắt. Cũng vào thời kỳ ấy tỏi là gia vị quý báu 
của những công nhân xây dựng kim tự tháp Giseh. Ở Hy Lạp, những người 
miệng có mùi hành tỏi không được vào các đền miếu. Ở Trung Quốc người ta 
bảo hành tỏi có thể được dùng ngay cả trước khi có chữ viết. Tục truyền một 
hôm theo Ngọc Hoàng trèo núi, một vị thần ăn phải trái độc, nhờ nhà vua 


ý Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (OCNRS) 
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dùng tỏi mà cứu được. Ở Ấn Độ, tỏi là một trong những môn thuốc quan 
trọng trong ngành y học cổ truyền Ayuvrvedic (khoa học đời sống) nhờ năm 
vị mặn, ngọt, cay, đắng, gây se. Sau này, pho sách y khoa Rasyapasamhita 
còn miêu tả tỏi tường tận hơn. 

Ở bên ta, ít có món ăn nào mà không nêm hành tỏi. Đặc biệt tô phở đâu 
có thể thiếu lá hành. “Nếu là gánh phở ngon-cả Hà Nội không có đâu làm 
nhiều-thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gàu 
giòn chứ không dai, chanh, ớt với hành tây đủ cả...” (Thạch Lam, Hà Nội 
băm sáu phố phường). “... chỉ có khác người lớn là cái bát phở của tuổi ấu trẻ 
chưa biết đau khổ ấy chưa cần phức tạp, không cần hành hăng,chanh chua, 
ớt cay”. (Nguyên Tuân, Phớ). Tết đến, cùng với câu đối đỏ làm sao thiếu 
được thịt mỡ, dưa hành. Còn ở Huế, chỉ đọc sách cô Hoàng Thị Kim Cúc tả 
cách sửa soạn làm chả bò là cảm thấy ngay mùi vị món ăn độc đáo: “Thịt bò 
tươi, lạng hết bạng nhạn xắt lát bỏ vào cối quết chung với vài lát mỡ cho 
thật nhỏ rồi gia hành, tỏi giã nhỏ, tiêu, nước mắm ngon, đường phèn giã 
nhỏ, lòng trắng trứng vịt, mỡ nước, vắt vào một chút nước chanh cho trắng". 
(Chả bò. Món ăn nấu lối Huế). 

Hành tỏi thuộc họ Li/aceae (hành tỏi)(2,3) hay Amaryliidaceae (Hoa 
kèn đỏ)(1), loại ˆ A///zm (all, danh từ dân tộc celte, có nghĩa là cay). Loại 
AlHium có nhiều thứ `, theo những sách đã tham khảo: hành tây, hành củ còn 
gọi dương thông là A.cepa L. (oignon onion); tỏi là A. sưfiuưm L. (ail, garlie); 
hành hương, hành hoa còn gọi đại thông, thông bạch là A. fistulosưm L. 
(ctboule, scallion); hành ta, hành tăm là A. œscaloniưm Auct. (échalote, 
shallot). Ngoài ra, kiệu là A. chinense G. Don hay A. baberi Regel; hẹ là 
A.odorwm L.; nén là A.schoenoprasưm L.; nén tàu là A.fuberosưmn Rottl.; tỏi 
tây là A. porrum L. 

Giáo sư Đô Tất Lợi(2) cho hẹ và nén tàu là một thứ, còn gọi phỉ tử, cửu, 
cửu thái (toàn cây hẹ gồm lá và rễ), dã cửu : A. odoruzn L., A. tuberosumn 
Roxb. Trong sách Cây có thông thường ớ Việt Nam(1) thì không phân biệt 
nén và hành tăm: A. øscœlonium L., hẹ và cứu : A. odorưm L., A. uliginosum 
G.Don. Theo giáo sư Phạm Hoàng H(3) thì hẹ là A. ¿uberosưm Rottl. and 
Đpreng, đồng tên với A. odorumn Auct. và A. uliginsuưmn G. Don. Đấy là 
không nói đến những Aiưmn khác: A. œmpleloprasưn, A. grayi, A. 
macrostemon, A. scoreolplasm, A. siculum, A. ursinum. 

Trong khuôn khổ bài này chỉ xin giới hạn trong lĩnh vực hành và tỏi. 


ˆ Chị, loài - BBT. 
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Một phòng thí nghiệm hóa chất lưu huỳnh 


Là những gia vị được dùng nhiều và khắp nơi, hành tỏi không thể để 
các nhà bác học cũng như kỹ nghệ dứng dưng. Từ năm 1844, nhà hóa học 
Đức T.Wetheim nấu củ tỏi trong nước, chiết xuất ra tinh dầu tỏi chứa nhiều 
chất cay nồng mà ông đặt tân allyl (từ Allium). Ngày nay từ ngữ ally]l được 
dùng để chỉ chất CH,CH=CH,. Chất này rất quan trọng trong hóa học hành 
tỏi vì rất nhạy cảm, nó dễ phản ứng với những phân tử khác, nhất là khi nó 
dính với nguyên tố lưu hùynh S-CH CH=CH,. Gần 50 năm sau, cũng một 
nhà hóa học người Đức khác, T.W. Semmler, dùng cùng phương pháp, chiết 
xuất chất dithiaoctadien hay allyl disulũd CH,=CHCH,-S-S5-CH,CH=CH, 
gồm có hai chất allyl và hai nguyên tố lưu huỳnh. Sau đệ nhị thế chiến, năm 
1944, đúng 100 năm sau T.Wetheim, ở hãng Sterling Winthrop, nhà hóa học 

.Cavallito, từ 4 kilô tỏi, dàng cồn và nước, trích rút được 6g một tỉnh dầu 
có tính chất diệt trùng, khử nấm, đem thử với Bacil¿s typhosus thì mạnh 
hơn cả penicillin: đó là chất dithianonadien oxid hay allyl thiosulñnat 
CH,=CHCH,-S(O)-S-CH,CH=CH, mà họ đặt tên thông thường allicin. Chính 
chất này đã cống hiến mùi vị của tỏi. Chất này ở môi trường kiềm như vôi, 
tro bếp(4), bị khử oxy thành CH,=CHCH.-S-S-CH,C=CH, thì mất hết tính 
nồng cay. 


Điều lạ là trong củ tỏi còn nguyên không có allicin, nghĩa là không có 
mùi tỏi. Mùi này chỉ bốc ra khi ta cắt lát hay giã nhỏ cả tôi. Năm 1948, 
A.Stoll và Seeback ở hãng Sandoz khám phá ra bí mật này: trong củ tỏi có 
sẵn một amino acid chứa lưu huỳnh và chất allyl CH,=CHCH,-S(O)- 
CH(NH,)COOH tức là allylcystein sulfoxid còn gọi alliin; khi cắt củ tỏi ra 
hay khi ta đưa vào miệng nhai, một enzym, allinase(8), xúc tác phản ứng 
chế biến alliin thành alliein. 


Một hiện tượng song song cũng diễn biến với củ hành. Dùng cồn dưới 0° 
như đã chiết xuất alliin từ tỏi, nhà sinh vật hóa học Phần Lan A. Virtanen 
phát hiện chất propenyl cystein sulfoxid CH,CH=CH,-S(O)-CH(NH,)COOH, 
đồng phân với alliin (khác nhau ở vị trí dấu nối đôi)(5). Khi cắt củ hành ra 
hay giã như tỏi thì enzym allinase xúc tác biến hóa sulfoxid kia thành 
thiopropanal oxid CH,CH,CH=S§O dưới hai dạng Z và b tùy theo vị trí của 
nguyên tố O và nhóm CH,CH, so với dấu nối đôi. Chính chất này làm ta 
chảy nước mắt, dạng Z có phần hữu hiệu hơn(7). Nó dễ bốc hơi nên nếu ta 
gọt hành ở nhiệt độ thấp thì ít bị cay hơn, cũng như khi nấu ăn nên cho 
hành vào lúc cuối. Thật ra, người ta đã phát hiện ra được trong hành hơn 50 
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hóa chất bốc hơi (bên tỏi thì ít hơn) mà hơn một nửa có mang lưu huỳnh 
trong phân tứ(6). 


Chất thiopropanal oxid vừa thấy trong tỏi cũng như chất thiopropanal 
oxid (từ alliein phân hủy ra) trong hành đều là những phân tử nhạy bén, lại 
có sẵn enzym xúc tác, mặc sức tác dụng lên nhau chế biến một loạt sulfenic 
acid RSOH, trong ấy R có thể là CH,, C,H, CH,CH=HC hay CH,=CHCH,, 
đồng thời với ammoniac và pyruvat(7). Ñó cũng tác dụng với nước thành 
propan nên gọt hành dưới nước thì cũng ít bị chảy nước mắt hơn. Đến lượt 
các sulfenic acid cũng ít ổn định, tác dụng lên nhau cấu thành những phân 
tử lớn hơn: hai phân tử thì thành allicin, ba phân tử thì thành 
trithiadodecatrien oxid CH,=CHCH,-S-S-CH=CHCH,-S(O)CH,CH=CH, còn 
gọi là ajoen (từ tiếng Tây Ban Nha ajo nghĩa là tỏi). Chất này rất quan 
trọng, nhất là dạng Z, vì nó có khả năng chống đông; nó ngăn cản tiểu cầu 
kết tụ(34), từ đó ngừa chận máu kết đặc(37), lại có tính chất chống dị 
ứng(94), diệt trùng(50), khử nấm(ð6), nhưng lại độc hại tế bào(48), được 
dùng chống nhậy như 7e/ranychus urticae(95), kháng khuẩn sinh bệnh và 
dịch cây(78). Thật ra, tính chất chống đông tụ đã được phát giác ở những 
chất khác có lưu huỳnh của hành và tỏi(101), ngay ở allicin (34,35), những 
sulñnyl disulñd(55), trisulñd(34), thiosulfinat(9/34,55), sativin(23) hay 
adenosin(43,45). 


Ngày nay người ta đã tìm hiểu quá trình chống máu đông tụ của các 
chất này, đặc biệt của những glutamyl alky] cystein và ajoen(8). Khi ta bị 
thương, máu chảy, tức thì những tiểu cầu lại dính vào chất collagen ở thành 
mạch máu, càng lâu càng nhiều để cố cầm máu. Đông thời, một enzym, 
thrombin, lại biến hóa một chất hòa tan trong máu là fibrinogen thành một 
chất không hòa tan là fñibrin. Chất này là một loại keo kết dính các tiểu cầu 
lại. Nhiệm vụ cúa ajoen là cấm chỉ thrombin dính vào tiểu cầu. Cơ chế cấm 
chỉ chưa được biết rõ ràng tuy người ta đã thấy ajoen không chiếm chỗ 
thrombin mà chỉ tác dụng lên những điểm nhận khác của thành mạch máu. 
Trong nhiệm vụ này, ajoen là một đồng vận quý báu cho prostacyclin thiên 
nhiên có sẵn trong máu hay aspirin nhân tạo bên ngoài đưa vào. Ở trường Ÿ 
khoa Poona bên Ấn Độ, một cuộc khảo cứu dịch tễ trên ba nhóm người ăn 
chay (khoảng 50g tỏi và 600g hành mỗi tuần) chỉ rõ máu những người không 
ăn hành tỏi đông tụ rất mau và số lượng fibrinogen cũng lớn hơn ở máu các 
người khác. Vì ngăn cản được máu đông tụ, ajoen cũng còn đóng một vai trò 
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quan trọng trong cuộc chạy chữa các bệnh tim mạch, nhất là nó không có 
mùi hôi, không gây nhiễu loạn như những chất thuốc khác. Nhiều bác sĩ 
không ngần ngại khuyên ăn tỏi để tăng cường tác động thiên nhiên tốt lợi 
của prostacyclin trong cơ thể. Một công tác khảo cứu cho thấy sau 26 tuần 
ăn tỏi, cholesterol trong máu đã giảm 20% và thromboxan 804(91). Bên 
cạnh lưu huỳnh cũng không nên quên vai trò của nguyên tố selenium, tuy có 
ít trong hành tỏi nhưng rất cần thiết cho cuộc phát triển tế bào và theo vài 
tác giả, thiếu nó thì huyết áp dễ tăng ! 


Kháng sinh, diệt trùng, khử virus, trừ nấm 


Thật ra từ thuở xa xưa, hành tỏi không những là gia vị cần yếu mà còn 
là những chất thuốc hay ho. Một văn bản A: Cập 1550 trước công nguyên, 
trong 800 đơn thuốc, đã kê đến 20 đơn dùng tỏi điều trị các chứng đau tim, 
đau đầu, vết cắn, giun sán, khối u,... Trước đó, bên Hy Lạp, lương y 
Hippoerate cũng như triết gia Aristote đã từng khuyên dùng tôi làm thuốc 
chữa bệnh. Còn thi sĩ Aristophane, vào thời kỳ này, trong các vở kịch của 
ông đã đưa tỏi làm tượng trưng cho thể lực. Vào đầu kỷ nguyên Công giáo, 
nhà vạn vật học La Mã Phine ] Anecien kê nhiều ứng dụng y học của hành 
và tỏi trong khi bác sĩ trưởng quân y Dioscorides dùng tỏi trừ giun. Trong 
những đại hội Olympic đầu tiên, tỏi đã được kê làm chất hoạt hóa, một vấn 
đề hiện đang được bàn tán sôi nổi trong giới thể thao ngày nay. Gần đây, 
một văn bằng sáng chế dùng tỏi trộn với diếp cá làm thuốc chữa chân các lực 
si(99). Ở Ấn Độ, từ lâu, tỏi là thành phần chính của nước thuốc sát trùng để 
chữa vết thương, ung nhọt. Bên Trung Hoa, hành đem sắc uống chữa được 
đau đầu, cơn sốt, dịch tả, kiết ly. Thấy ra, y học dân tộc thường đi đôi với 
huyền thoại. Ở Marseille, người ta kể chuyện bốn tên tù tử hình, năm 1721, 
bị bắt đi chôn những người chết vì bệnh dịch hạch, họ không bị lây chết nhờ 
uống rượu trong ấy có ngâm tỏi ! Ngày nay, món 'dấm bốn kẻ trộm” rất được 
thông dụng ở miền Bắc nước Pháp(?). Ở bên ta, sách cổ cho hành có vị cay, 
bình mà không độc, có năng lực phát biểu, hòa trung, thông dương, hoạt 
huyết, dùng làm thuốc ra mô hôi, lợi tiểu, sát trùng, chữa đau răng, sắc lấy 
nước uống chữa các chứng sốt, sốt rét, cảm, nhức đầu, mặt mày phù thũng, 
còn làm yên thai, sáng mắt, lợi ngũ tạng, tuy nhiên còn nói thêm ăn nhiều 
quá thì tóc bạc, hư khí xông lên không ra mồ hôi được. Còn về tỏi thì theo 
Đông ÿy có vị cay, tính ôn, hơi có độc, nhưng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, 
sát trùng, chữa băng đới, trùng tích, huyết ly, tả ly...(2). Sách thuốc cổ.còn 
ghi hành làm lợi ngũ tạng nhờ làm ấm thận, bào trung, lại có tính thông 
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dương khí và hoạt huyết nên làm thông kinh mạch từ đấy thân thể trở nên 
nhẹ nhàng, tỉnh thần sảng khoái(4). 

Qua thời đại mới, trong khi các nhà hóa học Đức phân tích cấu tạo 
hành tỏi thì ở Pháp, nhà hóa học và sinh học L. Pasteur từ 1885 đã nhận 
thấy tỏi có tính chất kháng khuẩn. Gần hơn, bác sĩ A. Schweitzer dùng tỏi 
để chữa bệnh ly amip bên châu Phi. Trong hai trận thế chiến, tỏi là chất 
kháng sinh để ngăn ngừa hoại tử ở binh sĩ bị thương. Thật vậy, người ta biết 
nước tỏi vắt ức chế được hoạt động của những loại trùng S/ưphylococcus, 
Sfreptococcus, Diplococcus, Baciitus...(7). Dù pha loãng một vạn hay một 
triệu lần, những cystein oxid của hành, tỏi, đặc biệt dẫn xuất ally], vẫn ngăn 
chận được S/œphylococcus(B). Chiết xuất từ tỏi, alliin(57), alliein(80) có hoạt 
động chống Wscherichia coïi, Micrococcus iuteus(39). Những phần chiết từ 
hành và tỏi thì chống được những vi khuẩn hiếu khí hay kị khí, mãnh liệt 
nhất là từ tỏi, được đem làm đồng vận với các chất kháng sinh(58) chống 
Acinetobacter calcoaceticus(38). Nhiều chất diệt trùng khác cũng được chiết 
xuất: những sulñũd mà công hiệu nhất là diallyl trisulñd(29), những 
thiosulfñnat đặc biệt alliein tức là ally] thiosulũnat(50), seormine(18) từ tỏi, 
protein từ hột gồm có 27 amino acid(83), một dung dịch dầu mỡ từ hành 
chống Bacilius anthracis, B. subtilis, Sabnonelle typhi, Shigella schigae(28). 
Gần đây, người ta phát giác thêm tỏi tươi cũng như nhiều thành phần của 
nó có tính chất khử những virus cự bào(70), mụn rộp, đậu bò, mụn nước 
viêm miệng, mũi theo thứ tự ajoen > allicin > allylmethyl thiosulfñnat > 
methylally] thiosulñnat(61). 

Cũng trong lĩnh vực kháng sinh, song song với tính chất diệt trùng, 
khử virus, hành tỏi còn có khả năng trừ nấm(100), chống Al/ernaria tenuis, 
Holminthosporium, Curuularia pennisei(15), Candida albicans, C. 
tropicdlis, C. seudoutropicdlis, Ở. hrusei(13). Bên cạnh những thiosu]fñnat từ 
tỏi(50), protein(83) chiết xuất từ hành đã thấy, scordin từ cả hành lẫn 
tỏi(17), những steroid saponin trừ khử Candida albicans(46), những tsibulin 
ngăn chận các trùng phá hoại cây cối Bofrytis alii, B. cinerea, Fusarium 
solani(41). Như allicin, eruboside B từ tỏi(68), những phần chiết từ hành, 
những flavonoid, có tính chất chống ung thư(60). Một phần chiết từ hành 
tươi trộn với chitin(86), hay những chất allicin, allithiamine có khả năng ức 
chế cuộc phát triển khối u sarcoma-180 gây ra(30). Bên phần allyl và 
allylmercapto cystein thì ngăn chận được cuộc tăng sinh của những tế bào 
ung thư vú(88). Một phần chiết từ tỏi, trong ấy chất chính là methyl 
linoleat, có tính chất chống ngẫu biến ở Sưmonella typhữnurium(52); với 
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hành thì nguyên do có thể các flavonol, đặc biệt từ quercetin mà ra(33). Chất 
này trong phần chiết từ hành, dưới thể glycoside, có khả năng ức chế cuộc phát 
triển của các tế bào ung thối(62), cũng như đóng một vai trò trong hoạt động 
giãn nở phế quản(32). Trong lĩnh vực chống hen suyễn này, nhiều chất đã tỏ ra 
có hiệu nghiệm: thiosulfnat,(44,47,72), isothiocyanat(35), cepaen(8,12), sulñny] 
disulñd đặc biệt ức chế cyclooxygenase, lipoxygenase(44). Những thiosulñnat 
còn có tính chất chống viêm, huyết khối, thấp khớp, dị ứng(42, 47). Một phần 
chiết từ hành đem trộn với cyclodextrin có khả năng hủy bỏ co khít phế quản ở 
heo(53), tăng cường sinh sản nhờ allithiamin(49). Phần chiết từ vỏ hành thì lại 
ức chế sự phát triển tiết dịch vị ở chuột(26). 


Bảo vệ tóc rụng, phục hồi tóc thưa 


Bên phần tỏi tươi, nhờ alliin, allicin, dialiyl disulñd, chống được tăng 
cường cholesterol trong máu(24,54), đồng thời giảm hạ huyết áp(25). Một 
phần chiết có tính chất ngăn chận được cuộc phát triển của những 
Mycobacteriưm tuberculosis: người ta äã tách biệt hai protein chống lao của 
tỏi(98). Tỏi thấm tách có tác dụng lên loạn nhịp tim (79). Nhờ tính chất 
chống oxy hóa, đặc biệt của alliein như trong hiệu thuốc Garlicin(90), có khả 
năng hạ huyết áp, cholesterol, tăng cường cuộc tiêu hủy fibrin(54,102) đồng 
thời chống máu đông cục(91), tỏi được coi như là một chất thuốc bảo vệ tim 
hữu biệu(71,74). Cũng nên biết thêm, tuy đang còn thử nghiệm trên thú vật, 
hành tỏi đã tỏ ra có khả năng hạ số lượng đường trong máu(25), rất hiệu 
nghiệm trên chuột, thỏ(10) bị bệnh đái đường alloxan nhờ methyl và allyl 
cystein sulfoxid(59,89) hay allylpropyl disulñd(22). 


Trước những tính chất độc đáo của hành và tỏi, nhiều phòng thí 
nghiệm đã bỏ công khảo cứu phương cách khai thác và lắm văn bằng sáng 
chế đã ra đời, phần lớn nhắm hướng da và tóc. Nhờ có allithiamine kích 
thích tế bào, tỏi được dùng trong những thang thuốc bảo vệ da(87), trộn với 
sinh tố B, để chống viêm da(64), trộn với tiêu, muối, mật, dấm để chữa kẽ 
.nứt da chân tay(81), hành thì trộn với nước cam, bột thông, tỉnh dầu y lăng 
để chống da nhăn(76) hay nhuộm da màu rám nắng(75). Hành cũng được 
trộn với cúc tây, xương rồng, bạc hà... để bảo vệ tóc rụng(51), trộn với dầu 
hỏa, thầu dầu, lòng trứng để phục hồi tóc thưa(11), trộn với dầu dừa(97) hay 
với lá hô đào(20) để kích thích tóc mọc. Nhờ có những chất alliin, allicin, 
niacin cùng các sinh tố A, B,, B,, C, tỏi được dùng chữa chứng sói tóc(82) 
cũng như hành trộn với cỏ xa diệp(14). Ngoài ra vỏ hành cũng được xử lý với 
lá móng để nhuộm tóc màu đồng(12). 
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Trộn với tỉnh bột, hành là một thang thuốc bổ dưỡng, phục hồi sức 
khỏe(27), chữa chứng đau dây thần kinh nhờ allimn và alliein(31). Bên phần 
công nghệ, hành được dùng để kích thích nấm Lenfinus edodes chóng mọc, 
đồng vận giữa cystein và adenin(40), trộn với gừng làm thuốc đuổi ruôi(69); 
tỏi được dùng trong liều thuốc chữa bệnh cúm ở các loại gia cầm(66). Hành, 
tỏi được trộn với bạc hà, ngải thơm, húng tây, mùi tây để ướp thơm dấm lên 
men(19). Một văn bằng sáng chế dùng tỏi làm dấm, cam đoan còn giữ tất cả 
các chất dinh dưỡng mà hết còn hôi(85). Thật ra, hành tỏi có hương vi đặc 
biệt, nhất là tỏi có phần nồng cay nên nếu có việc dùng nó để làm át mùi hôi 
của các cặn bã(84) thì cũng có nhiều văn bằng sáng chế, phần lớn Nhật Bản, 
trình bày những phương cách trừ khử mùi tỏi, hoặc với các loại rau khác 
như rau húng, mùi tây, bạc hà(96), dầu mè trộn với cyclodextrin(63), dầu dễ 
bốc hơi trộn với gừng(73), dầu nước chanh để khử các alkyl sulñd(65), hoặc 
với lòng trứng, vỏ trứng(93), các alkali chlorid trộn với malic acid(99), 
bicarbonat trộn với các carboxylic acid như citrie, tatarice, phytic, acetic 
acid(Œ77), hay các carboxylie acid không bão hòa (maleie, fuumaric... acid) ổn 
định với các acid chống oxy hóa (ascorbie, suecinic...aeid)(21). Trái lại với 
những văn bằng sáng chế này, có công tác muốn tụ họp mọi hương vị của cả 
hành lần tỏi vào trong một cây thôi ! Hãng Ajinomoto bên Nhật Bản đã thực 
hiện được một giống cây lai A. cepø L. và A. sœfiuum L., có mùi và chất cay 
của thiopropanal của hành, mùi vị allylmethyl disulñd của tỏi(67). 


Nói chung, hành và tỏi là những gia vị vừa đem lại nhiều hương vị vừa 
có tính chất dược liệu hay ho. Trong đời sống hằng ngày, tính chất tiêu thực 
và hăng cay của chúng rất có ích khi bửa ăn của ta chứa đựng quá nhiều 
thịt mỡ khó tiêu hay hồi tanh mùi cá; thang thuốc có ngay trong mâm cơm, 
có gì tiện lợi bằng ! Ở các nước Đông Âu, đặc biệt ở vùng Transilvania, tỏi lại 
được dùng trong một mục đích khác, ít nhất cũng trong chuyện hoang 
đường: người ta treo nó trong nhà, trước ngõ để xua đuổi những ma hút máu 
mà tiêu biểu nhất là bá tước Dracula từng lưu danh trong các phim truyện. 
Không có lửa sao có khói, tìm hiểu được căn bản tập quán này rất có thể 
giúp ta biết thêm nữa về những tính chất mới lạ khác của tỏi. 


Hắc Ký Ni Sơn', Tết Ký Maáo-1999 
VỌY 
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VĂN HÚN - [|0 SỬ 


HUẾ, VĂN HÓA LÀNG-VĂN HÓA ĐÔ THỊ 


Tổng thuật của Lê Văn Thuyên' 


Cũng như các đô thị khác trên toàn quốc, thành phố Huế đang triển 
khai cuộc vận động xây dựng làng văn hóa (LVH)-một trong những nhiệm 
vụ quản trọng góp phần giữ gìn và phát huy "nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" như Nghị quyết Trung ương V đã nêu. Nhưng 
"làng văn hóa là danh hiệu vinh dự của những cộng đồng cư dân nông 
thôn”". Như vậy, xét về mặt lý luận cũng như thực tiễn, việc triển khai xây 
dựng LVH trên địa bàn thành phố Huế hoàn toàn không đơn giản và một 
loạt vấn đề đặt ra cần được xem xét nghiên cứu hết sức nghiêm túc: mô hình 
LVH ở đô thị Huế ra sao ? Danh hiệu nào là phù hợp - Làng văn hóa, 
phường-xã văn hóa, tổ dân phố văn hóa?... Nhằm từng bước làm sáng rõ 
những vấn đề đó, đầu năm 1999, thành phố Huế đã tổ chức cuộc tọa đàm 
khoa học khá thú vị với chủ đề: "Huế, văn hóa làng-văn hóa đô thị"?, với sự 
tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa và hoạt động văn hóa- 
nghệ thuật ở Huế. Qua nội dung cuộc tọa đàm, có thể khái quát thành 6 
nhóm vấn đê chính như sau: 


1. Mối quan hệ văn hóa làng-văn hóa đô thị 


Nhóm vấn đề này được nhiều tác giả đẻ cập. Theo cách nhìn văn hóa 
học, hai tác giả Nguyễn Văn Hoa-Lê Văn Anh khẳng định: "Huế là một vùng 
đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, bởi vậy xây dựng LVH ở đô thị 
Huế không phải là xây dựng, tạo ra những làng hoàn toàn mới với một thứ 
văn hóa khác. Cần hiểu rõ văn hóa Huế với những đặc điểm của nó để tiếp 
tục xây dựng LVH trên cái nên đó. Phủ nhận truyền thống văn hóa Huế 
hoặc cố sức giữ lấy những yếu tố lạc hậu trong sinh hoạt văn hóa của cư dân 
Huế đều là cực đoan và có hại"”, và "Mặc dù làng văn hóa ở đô thị có những 
nét đặc thù so với làng văn hóa ở nông thôn, nhưng cũng cần thấy rõ, trong 


` Bảo tàng Huế 
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văn hóa Huế, văn hóa đô thị và văn hóa làng xã không đối lập nhau, loại trừ 
nhau, mà chúng gắn bó bổ sung cho nhau””. Trên cơ sở khẳng định mối 
quan hệ có tính biện chứng đó giữa văn hóa làng và văn hóa đô thị, hai tác 
giả đã phân tích các đặc điểm văn hóa Huế để rút ra những nét riêng của 
văn hóa đô thị được sản sinh và phát triển trong quá trình đô thị hóa, từ đó 
đề xuất một số gợi ý có tính định hướng về xây dựng LVH ở khu vực đô thị 
sao cho phù hợp với sự nghiệp xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 

Bàn về nguồn gốc văn hóa Huế, tác giả Phan Thuận An khái quát: "văn 
hóa tiên nguyên của người Việt ở vùng đất này từ thuở mang gươm đi dựng 
nước dưới các thời đại Trần, Lê đã là văn hóa làng xã truyền thống của dân 
Lộc. Trên đường Nam tiến, những người Việt đầu tiên dừng chân và lập 
nghiệp ở miên núi Ngự sông Hương đã mang theo trong hành trang của 
mình các đặc tính văn hóa chung từ cội nguồn phương Bắc, trong đó có một 
số yếu tố văn hóa Trung Hoa. Những đặc tính văn hóa lâu đời ấy hỗn dung 
với một số yếu tố, văn hóa phương Nam và các đặc điểm địa lý tự nhiên cũng 
như phong thổ bản địa, để theo đà phát triển của lịch sử, dần dần tạo ra một 
trung tâm văn hóa mới, rồi đạt đến đỉnh cao của nên văn minh Đại Việt 
trong thế kỷ XIX. Trung tâm văn hóa đó được gọi là văn hóa Phú Xuân, rồi: 
văn hóa Huế””. Tác giả đặc biệt chú ý đến tính đặc thù của văn hóa Huế là 
"Vì chúng ta nói đến văn hóa của một vùng đất từng là kinh đô của đất nước 
trong một thời gian dài, cho nên không thể chú ý đến tính đặc thù của nó 
trong sự đan xen và ảnh hưởng qua lại giửa tính cung đình và tính dân 
gian, giữa tính nông thôn và tính thành thị"”. Tác giả đã phân tích, lý giải 
mối quan hệ đan xen và ảnh hưởng qua lại đó giữa các thành tố văn hóa dân 
gian-văn hóa cung đình, văn hóa làng-văn hóa đô thị để lọc ra cái tỉnh chất 
của văn hóa Huế. Sức mạnh của văn hóa Huế được nhấn mạnh khi tác giả 
trích dẫn lời của nhà nghiên cứu Phan Ngọc: "Huế là tấm gương cho nhà 
văn hóa học thấy thế nào là sức mạnh của văn hóa Việt Nam"”, đó cũng 
chính là động lực của sự phát triển, là nội lực thâm hậu của Huế, bởi vì 
"nhìn khắp trong nước không đâu còn bảo lưu tương đối nguyên vẹn và đầy 
đủ những tính cách văn hóa truyền thống chung của dân tộc và riêng của 
địa phương như Huế. Có thể nói Huế là nơi cuối cùng còn đọng lại khá trọn 
vẹn những nét đẹp thuần phong mỹ tục của cha ông và những tiếng nói tình 
tự của dân tộc. Đến Huế, người ta có thể nhận ra được tâm hôn Việt Nam". 
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Trên quan điểm kế thừa và phát huy, tác giả Trần Đại Vĩnh coi trọng 
các đặc điểm tích cực vốn là tỉnh hoa của văn hóa làng đã có sức sống bên bỉ 
trải qua bao thử thách, thăng trầm của lịch sử: "Làng xã nông thôn Thừa 
Thiên Huế kế thừa truyền thống văn hóa Đại Việt non một nghìn năm 
trước. và hình thành phát triển truyền thống ấy trên vùng đất Hóa Châu 


_ trên đưới 400-600 năm nay. Xét trên phương diện tích cực, văn hóa làng 


nông thôn Thừa Thiên Huế đã để lại những giá trị văn hóa đáng trân trọng, 
không phải chỉ là những di sản vật chất như đình chùa, miếu mạo, đồng 
ruộng. làng xóm; mà còn là những di sản tỉnh thần, bao gồm trong lối sống 
đoàn kết, thân ái chân thành, trong nỗ lực lao động, học tập, chiến đấu để 
bảo toàn cuộc sống, đồng thời để dựng nước và yêu nước””. Từ đó, với thái độ 
gạn đục khơi trong, tác giả đề nghị nên kế thừa, vận dụng và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của văn hóa làng xã để đóng góp và làm phong phú 
thêm cho cuộc sống văn hóa ở đô thị. 


2. Xây dựng LVH trong bối cảnh hiện nay 


Nói xây dựng LVH trong bối cảnh hiện nay không phải là sáng tạo ra 
một kiểu LVH hoàn toàn mới bởi vì, như ý kiến của tác giả Trần Hoàng - 
"Suốt chiêu dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, trên suốt cả 
ba miền Bắc-Trung-Nam đã xuất hiện nhiều "Làng văn hóa” mà cha ông ta 
thường gọi là "Làng văn vật” hay "Danh hương văn vật". Xứ Huế xưa cũng 
có một số làng thuộc diện này, ví như các làng Sình, Thủ Lễ, La Chữ, Kim 
Long, Nguyệt Biêu, An Truyền, Thuận An... Cho nên có thể xem chủ trương 
xây dựng các làng xã thành các LVH hiện nay của ngành văn hóa là sự kế 
thừa, phát triển các công việc mà cha ông ta thuở trước đã làm ở một phạm 
vi rộng hơn, một tầm vóc cao hơn, lớn hơn và mới hơn”"”, bởi lẽ "Trong bối 
cảnh đất nước công nghiệp hóa-hiện đại hóa, đặt vấn để xây dựng LVH ở đô 
thị Huế là hoàn toàn đúng đắn và hợp với qui luật phát triển của xã hội, của 
chính bản thân văn hóa""". Mặt khác, cũng cần phải thấy: "Ngày nay, văn 
hóa làng truyền thống chưa đủ để chi phối và chỉ đạo toàn bộ đời sống văn 
hóa của làng. Bởi nội dung và tiêu chí xây dựng LVH còn phải hội nhập 


thêm nhiều yếu tố khác""”. 


Vậy, xây dựng LVH ở đô thị Huế hiện nay phải như thế nào? Trước hết, 
về tên gọi, tác giả Huỳnh Công Bá đề nghị: "có lẽ chúng ta thống nhất tên 
gọi là phong trào xây dựng phường xã văn hóa, vì mục tiêu chúng ta hướng 
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đến là một đô thị hiện đại, cho dù trong quá khứ ra đời, đô thị Huế đã từng 
phải đô thị hóa trên cái nên làng xã dọc hai bờ sông Hương”. Bàn về việc 
chọn lựa mô hình thích hợp để xây dựng phường xã văn hóa ở đô thị Huế, 
tác giả cho rằng: "Thực ra, theo tôi, không thể có một mô hình chung thật 
chỉ tiết mà có thể đem áp dụng cho tất cả các phường xã ớ Huế mà thảnh 
công được”””, bởi "sự bảo tồn tính đa dạng văn hóa Huế không cho phép 
chúng ta được "đồng hóa" các làng xã (hay phường xã)”. Từ đó, tác giả đẻ 
xuất "trong công tác xây dựng phường xã văn hóa ở đô thị Huế có thể có một 
đề cương gợi ý chung mang tính định hướng, trong đó có sự lưu ý đến những 
đặc thù của Huế và có sự "nối mạng" với cả nước. Trên cơ sở bản đề cương 
đó, môi phường xã vận dụng xây dựng riêng cho mình một bản qui ước xây 
đựng phường-xã văn hóa. Mỗi bản qui ước xây dựng phường xã như vậy phải 
là kết quả bàn bạc dân chủ và thống nhất tự nguyện của nhân dân trong 
phường xã”'”. Việc chuẩn bị một bản qui ước như vậy phải làm thật công 
phu, khoa học nhằm đạt cho được các mục tiêu của cuộc vận động xây dựng 
LVH mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Để đạt được điều đó, tác giả để nghị 
cần đặc biệt coi trọng các biện pháp kinh tế-xã hội vì nó có ý nghĩa nền tảng 
cơ bản của công cuộc xây dựng phường xã văn hóa ở đô thị, đây chính là lực 
hút và có sức thuyết phục của cuộc vận động. Nhưng mặt khác, tác giả cũng 
cảnh báo về tác hại của chủ nghĩa thực dụng, do đó phải hết sức coi trọng 
những giải pháp văn hóa mà "trong đó việc phát huy truyền thống văn hóa, 
đạo đức, nếp sống của dân tộc cũng như nếp sống của con người Huế là hết 
sức quan trọng""”. Trong việc xây dựng qui ước văn hóa phường xã phải 
khơi dậy, thức tỉnh và củng cố các truyền thống tốt đẹp của con người địa 
phương như: tỉnh thần yêu nước kiên cường, bất khuất, lao động cần cù và 
sáng tạo, ý thức trách nhiệm, sự thông minh-hiếu học, tôn sư trọng đạo, lối 
sống trọng nhân nghĩa-đạo lý... và phải chuyển hóa chúng thành những 
chuẩn giá trị của qui ước văn hóa phường xã trong nội dung về giáo dục của 
gia đình và nhà trường, của nếp sống-sinh hoạt lành mạnh nơi làm việc và 
trong đời sống xã hội nói chung. 


(17) 


Khi bàn về công tác xây dựng LVH trong bối cảnh công nghiệp hóa- 
hiện đại hóa ở đô thị Huế hiện nay, tác giả Trần Hoàng đặc biệt chú ý 3 yêu 
cầu quan trọng: 

- Kế thừa và đổi mới để giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn 
hóa địa phương đồng thời phải mang tầm vóc mới, lớn hơn, cao hơn. 

- Bảo đảm và phát huy tốt truyền thống gắn kết giữa các thành phần 
cá nhân-gia đình-làng xã-đất nước. 
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- Phải đạt các mục tiêu của LVH hiện đại. 

Theo đà phát triển, thành phố Huế sẽ tiến lên văn minh hiện đại, 
nhưng dù hiện đại đến đâu thì theo tác giả Trần Đại Vĩnh cũng "nên có dự 
án bảo tồn, chỉnh trang vài ba làng cổ ở thành phố Huế, ví dụ: Vỹ Dạ, Kim 
Long, Nguyệt Biều, Dương Xuân Thượng... vừa nâng cao cuộc sống của các 
làng ấy ngày nay, vừa bảo tôn cảnh quan làng xã với những giá trị về cảnh 
quan, lối sống, cũng là một phương diện để bảo tôn bản sắc văn hóa dân tộc. 
Nếu không với nhịp độ phát triển đô thị, với thị hiếu hiện đại, sẽ xóa nhòa 
dần những nét đặc sắc của những làng cổ này, mà chỉ phô phang những 
dạng bản tương đông của phố xá hay khu dân cư đô thị đang nhan nhãn 


tH“]8! 


trên các thành phố của cả nước 

3. Văn hóa ứng xử của người Huế 

Phong cách ứng xử hay văn hóa ứng xử của người Huế là một trong 
những đặc điểm quan trọng của văn hóa Huế. Người Huế có một phong cách 
ứng xử riêng mang đầy tính văn hóa gọi là văn hóa ứng xử. (Ở đây không 
nói đến lối ứng xử phi văn hóa). Khi bàn về vấn đề hết sức tế nhị và phức 
tạp này, tác giả Trân Thùy Mai đã có cách nhìn theo "kinh nghiệm dân 
gian" để rút ra một số nhận xét theo cách nghĩ của chị. Qua phân tích của 
tác giả có thể dễ dàng nhận ra rằng văn hóa ứng xử của người Huế được tạo 
nên từ tính cách của họ, đó là tính cách Huế. 

Tính cách đó, trước hết là sự sâu sắc trong ứng xử, sâu sắc đến mức có 
khi bị ngộ nhận là sự thâm hiểm. Theo tác giả "thâm trầm, thâm thúy hay 
thâm hiểm là tùy người, tùy hoàn cảnh nhưng có lẽ cũng cùng xuất phát từ 
một mẫu số chung, là sự phản ứng sâu sắc, bình tĩnh, không vội vã hấp tấp, 
không dứ dội ồn ào, mà rất hiệu quả"'”. Đôi khi những phản ứng ấy "Quả là 
thâm hiểm, nhưng thâm hiểm một cách chấp nhận được bởi nó không hại ai, 
không làm chết ai, chỉ là sự nhắc khéo một chút hận lòng"”” 
"Người Huế quả thật không khoáng đạt như người miền Nam, không linh lợi 
và bặt thiệp bằng người miên Bắc, nhưng có lẽ họ hiền và nhân hậu"””. Tác 
giả đã chứng minh điều đó trong văn học dân gian và trong thực tế lịch sử 
đã từng xảy ra ở Huế dưới thời Nguyễn. Một tính cách khác của người Huế 
là tính lãng mạn - "chất lãng mạn bộc lộ ở khuynh hướng khao khát cái 
tuyệt đối"””. Mặc dù lãng mạn "nhưng người Huế thường không phải là 
những nhà cách tân. Họ thường có xu hướng bảo thủ. Bởi họ tự hào và tôn 


. Cho nên 
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trọng những giá trị truyền thống của mình "””, "khuynh hướng thích bảo tổn 


"#1" và "khi nào tâm hồn lãng mạn của 


cái đã có luôn vượt lên mọi phản ứng 
họ không còn chịu nổi những qui tắc bảo thủ khắt khe ấy, là lúc xảy ra sự 
bùng nổ, và họ thường không chịu cách tân trước khi xảy ra sự bùng nổ, nên 
bi kịch vẫn thường xuất hiện trong lịch sử cũng như trong đời thường"””. 
Mặt khác, theo tác giả "Về tính cách của người Huế, không thể không nhận 
thấy trong tâm hồn của vùng đất này những mâu thuẫn nội tại đầy bí ẩn"””, 
bởi vì "eon người Huế từ tốn, dịu hiền nhưng bên trong ẩn chứa sức phản 
ứng dữ dội của một tâm hồn nồng nhiệt và phong phú"””. Những nét tính 
cách ấy không phải bất biến nhưng về bản chất vẫn là những nét rất riêng 
của người Huế, như cách nói của Trần Thùy Mai "Cuộc sống hiện đại, sự di 
chuyển từ miền này sang miền kia, có thể làm cho tính cách của người Huế 
pha trộn ít nhiều với người mọi miên, và dễ dàng chan hòa trong tính cách 
chung của người Việt. Nhưng luôn luôn ta có thể nhận ra con người của một 
vùng đất qua cách đi đứng, nói cười, ứng xử phảng phất dáng vẻ riêng, có 


-7n(28) 


thể đúc kết thành một khái niệm chung, là chất Huế 


Tác giả Nguyễn Hữu Thông lại chú ý một đặc điểm khác - một tính 
cách khác trong phong cách ứng xứ của người Huế, đó là chất "mệ”. "Các 
mệ" là từ dùng để chỉ tầng lớp quý tộc Nguyễn, các hoàng thân cư trú trong 
thành hoặc ở những phú đệ quanh Huế. Từ nghĩa hẹp ấy "các mệ” đã trở 
thành khái niệm bao hàm một số thuộc tính của người Huế, hăn lên trong 
tính cách và lối ứng xử, khiến trong nhận xét của người nơi khác ở một 
chừng mực nào đó, không còn dành riêng để chỉ tâng lớp quý tộc Nguyễn 
nữa'"#". Vấn đề tác giả đặt ra quả là thú vị, tuy không mới, nhưng không thể 
không xem xét một cách nghiêm túc khi bàn về tính cách Huế. Tác giả đã 
phân tích khá kỹ cơ sở xã hội cũng như chất biểu hiện của "mệ” ở Huế. Vì nó 
có gốc rễ từ chốn kinh đô mà ở đất kinh kỳ ngoài tầng lớp hoàng thân quí 
tộc, còn là nơi hội tụ quan lại, những người đỗ đạt thành danh từ khắp nơi, 
tầng lớp thượng lưu, nghệ sĩ, những kẻ có chút danh vị trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Họ là những người cùng thấm đẫm ân súng của thời đại cũng 
như có cùng tâm sự của lớp quí tộc đương thời là tầng lớp đầu tiên chịu ảnh 
hưởng của chất mệ. Cùng với sự biến đổi của thời cuộc, càng về sau mệ "vi 
hành" càng nhiều, sống gần gũi với "bách tánh", chia xẻ nhiều điều với chủ 
và khách ở các quán rượu, quán nước, hàng rong... "Mệ" đã phải sống như 
vậy, cần sống như vậy và trong chừng mực nào đó, tạo nên cách ứng xử lan 
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tỏa ảnh hưởng đến làng trên, xóm dưới... Cứ như thế, lâu ngày chất mệ đã 
trở thành một phần tính cách của người Huế. Tính cách đó, cũng như nhiều 
tính cách khác của người Huế, đều có cái hay cái dở. Theo tác giả "Chúng ta 
không nên bàn đến cái hay cái dở từ khía cạnh này vì đó là cách ứng xử theo 
kiểu Huế. Rõ ràng, việc điều chỉnh, dung hòa hợp lý trong cách tiếp nhận cái 


"mới là điều rất cần thiết. Hạn chế những kết quả gây nên sự cản trở trong 


tiếp nhận nét tích cực của cái mới, đồng thời duy trì những gì tạo nên sự bảo 
tôn bền vững cái hay của truyền thống là một bài toán cần giải đáp từ sự 
cộng tác chặt chẽ của nhiều tầng lớp, nhiều ngành chuyên môn, nhiều cơ 
quan chức năng và nhiều thế hệ khác nhau"”” 


4. Hương ước làng truyền thống và qui ước LVH hiện nay 


Hương ước làng truyền thống của Việt Nam nói chung, của Huế nói 
riêng là một di sản quí cần được nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc, 
khoa học, từ đó mà chọn lọc những điểm tích cực để vận dụng phát huy và 
thay thế, loại bỏ những phần lạc hậu, lỗi thời. Qua nghiên cứu hàng chục 
hương ước làng truyền thống ở Thùa Thiên Huế, tác giả Lê Đình Phúc đã 
phân tích khá kỹ mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của hương ước làng xã 
truyền thống. Nói chung "hương ước hay điều lệ của mỗi làng điều chứa 
đựng và kết tỉnh trong đó những truyền thống của một cộng đồng được cố 
kết với nhau trong những hoàn cảnh lịch sử, xã hội và điều kiện địa lý, sinh 
thái tự nhiên nhất định. Cho nên hương ước góp phần quan trọng vào việc 
củng cố tính cộng đồng làng xã, làm hình thành trong làng xã và người nông 


131) 


dân nhiêu đức tính và truyền thống quí báu”””. Nhưng mặt khác "Hương 
ước là sản phẩm của làng xã phong kiến chịu sự chi phối của tư tưởng Nho 
giáo, tư tưởng tiểu nông phong kiến. Vì vậy, hương ước nói riêng và lệ làng 
nói chung đã để lại cho làng xã và nông thôn nhiều mặt hạn chế, tiêu cực"? 
Tác giả Bùi Thị Tân cũng khẳng định thêm điều đó: "Hương ước và lệ làng 
truyền thống dù có nhiều điểm tích cực cần phát huy trong công cuộc xây 
dựng nông thôn hiện nay, nhưng riêng quan niệm và luật lệ đối với phụ nữ 
thì để lại nhiều hậu quả nặng nề. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ bắt đầu cải 
tạo và xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, nhưng phần đông phụ nữ vẫn 
chưa thoát ra được quan niệm củ, vẫn là đối tượng đang còn chịu nhiều thiệt 
thòi. Đó là một nguyên nhân cản trở đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng cuộc 
sống ấm no, bình đẳng ở nông thôn hiện nay””. Từ những nghiên cứu, nhận 
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định, đánh giá như trên về hương ước làng xã cú, tác giả Lê Đình Phúc đã 
nêu một số gợi ý theo quan điểm phát huy truyền thống gắn với hiện đại khi 
xây dựng qui ước làng xã văn hóa hiện nay. 


5. Gia dình và vấn đề giáo hóa phong tục 


Trong quá trình triển khai cuộc vận động xây dựng Nếp sống văn 
minh-Gia đình văn hóa-Làng văn hóa cần coi gia đình là một trong những 
yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu coi nhẹ yếu tố gia đình trong công tác xây 
dựng LVH thì chắc chắn sẽ khó đạt được kết quả gì tốt đẹp cả. Gia đình là tế 
bào của xã hội. Gia đình tan rã thì xã hội cũng không tôn tại được. Từ nhận 
thức đó, tác giả Lê Nguyễn Lưu đi sâu nghiên cứu vấn đề gia đình xứ Huế 
trong mối quan hệ với đại gia đình Việt Nam. Theo tác giả, do quá trình 
sinh tụ của cư dân Thuận Hóa trải qua nhiều thời kỳ lịch sử ở một vùng đất 
đầy biến động và thử thách nghiệt ngã trước thiên tai, chiến tranh và nhiều 
tác nhân khác "nên gia đình xứ Huế ngoài tính chất chung của gia đình Việt 
Nam, còn mang một số đặc điểm riêng ít thấy ở nơi khác”””. Những đặc 
điểm đó là: 

- Vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình 


- Gia đình có chức năng giáo dục rất lớn 


Tác giả khẳng định: "Gia đình quả là môi trường giáo dục thuận lợi 
nhất. Đứa bé từ khi mở mắt chào đời cho đến lúc trưởng thành, tự lập được, 
hoàn toàn gắn chặt với cha mẹ, anh chị em. Đó là giai đoạn quan trọng chủ 
yếu để hình thành và hoàn chỉnh đạo đức, nhân cách của con người; tốt hay 
xấu gì cũng bắt đầu từ đó. Cuộc sống gia đình sẽ tạo ra và bồi đắp những 
mầm mống ấy"”". Truyền thống giáo dục gia đình ở Huế đặc biệt đề cao "gia 
giáo, gia huấn, gia pháp, gia phong" nên đã mang lại những hiệu quả rất 
lớn. Tác giả hoàn toàn có lý khi nhận định: "nên giáo dục gia đình của xứ 
Huế ở bất kỳ tầng lớp nào cũng nhằm mục tiêu đào tạo nên những con người 
mang các đặc điểm được gọi là tính cách Huế như: tỉnh thần hiếu học, "tôn 
sư trọng đạo", tình yêu bà con xóm giềng, quê hương đất nước; giao tiếp ứng 
xử tế nhị, thanh nhã trong cử chỉ lẫn ngôn ngữ..."”". Giáo dục gia đình quan 
trọng như thế nào thì vấn đề giáo hóa phong tục cũng quan trọng như thế ấy 
bởi phong tục tự nó không phải đều là tốt cả. Muốn có phong tục tốt, phải coi 
trọng việc giáo hóa phong tục, tức phong hóa và phải coi phong hóa là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng LVH. "Phong là cốt 
lõi, là nếp hình thành kéo dài trong thời gian, không gian. Nó là tổng thể 
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mang những đặc trưng tiêu biểu của một cộng đồng nhất định... Tục là thói 
quen được tôn trọng, được tuân theo và được giữ gìn chung trong cuộc sống 
của một cộng đông nhất định..."”. "Tìm hiểu phong hóa là rất cần trong 
công cuộc xây dựng lối sống, nếp sống ngày nay theo tỉnh thần kết hợp 


mí38) 


truyền thống với hiện đại. Đó chính là di phong dịch tục 


Nghiên cứu về phong hóa Huế, tác giả Vĩnh Cao quan tâm đến việc 
giáo hóa phong tục dưới triều Nguyên, bởi "Nghiên cứu phong tục ở Huế, 
trước hết không thể không nghiên cứu việc giáo hóa phong tục dưới triều 
Nguyễn bởi vì trong gần 1,5 thế kỷ xã hội Việt Nam nói chung, kinh đô Huế 
nói riêng xét về mặt phong tục, đã chịu những ảnh hưởng sâu sắc bởi những 
qui phạm do chế độ phong kiến nhà Nguyễn lập nên” ””. Sau khi đã phân 
tích khá tỉ mỉ những nội dung giáo hóa phong tục dưới triều Nguyễn, tác giả 
kết luận: "Ngày nay, nhiều điểm trong nội dung giáo hóa phong tục dưới 
triều Nguyễn không còn phù hợp nữa, nhưng những điểm tích cực, tiến bộ 
mà thời nào cũng cần phải được tôn trọng trong việc giáo hóa phong tục như 
đạo cha con, nghĩa vợ chồng, tình thầy trò, lòng hiếu thảo, ý thức tiết kiệm... 
lại càng phải được đề cao, đặc biệt là các kỷ cương giêng mối về gia đình vì 
đó là cái gốc giữ cho gia đình được yên vui, nước nhà phôn thịnh"”°, 


6. Vai trò một số loại hình văn hóa truyền thống 


Ca Huế và lẽ hội là hai loại hình văn hóa truyền thống được các tác giả 
Võ Quê và Trân Hoàng-Huy Thảo khẳng định là không thể thiếu trong đời 
sống văn hóa đô thị hiện đại. Đối với hai loại hình văn hóa này các tác giả 
đều nhất trí rằng ngoài việc chọn lọc và phát huy các giá trị truyền thống 
còn đòi hỏi phải cách tân để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thẩm mỹ nghệ thuật 
của thời hiện đại, cho nên “Trước đây, nội dung những bài ca Huế thường 
ngợi ca phong hoa tuyết nguyệt, là nỗi tự sự về thế thái nhân tình thì ngày 
nay ca Huế còn có những nội dung ngợi ca ngày mới, nói nhiều đến những 
khát vọng, ước mơ cho một cõi đời hạnh phúc, về một ngày mai chan chứa 
tình người, tình quê hương dân tộc”". Lễ hội cũng vậy "Song song với việc 
duy trì, phát huy các lễ hội cổ truyền tốt đẹp, phải xây dựng, tổ chức cho 
được các lễ hội mới. Dĩ nhiên phần lễ phải mang nội dung mới, phục vụ cho 
yêu cầu mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VNXHƠN, góp phần phát huy 
truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước, thắt chặt thêm tình nghĩa 
làng xóm... Phần hội cần được quan tâm đúng mức, đáp ứng được, thỏa mãn 
được càng nhiều càng tốt nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của các lớp 
cư dân làng xã, phố phường..."“”. 
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Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc cũng như ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế, cuộc vận động xây dựng Nếp sống văn minh-Gia đình văn hóa-Làng, 
ấp văn hóa (NSVM-GĐVH-LÂVH) đã mang lại một số kết quả đáng kể, tạo 
được sự chuyển biến tích cực ở nông thôn nước ta. Điều đó cho thấy tác dụng 
to lớn, lợi ích thiết thực và tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng 
NSVM-GĐVH-LÂVH, nhất là ở khu vực đô thị. Nhưng trên thực tế, đối với 
đô thị Huế, việc triển khai cuộc vận động này đòi hỏi phải được nghiên cứu 
một cách khoa học, toàn diện hơn với những bước đi, cách làm, giải pháp 
phù hợp. Cuộc tọa đàm khoa học nói trên thực ra chưa đáp ứng được đầy đủ 
các yêu cầu đó, chỉ mới là những phác thảo cần thiết về văn hóa làng-văn 
hóa đô thị ở Huế. 


Huế, tháng 2. 1999 
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TỪ VÂN TRẠCH HÒA NGHĨ VỀ LINH THÁI-TƯ HIỀN 


Mai Khắc Ứng 


Làng Vân Trạch Hòa thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền nằm trên 
một vùng gò đồi cận sơn bên tả ngạn (bờ bắc) sông Ô Lâu, cách trung tâm 
thành phố Huế 40km về phía tây. 


Theo ranh giới hành chính, đây là mảnh đất giáp với huyện Hải Lăng 
tỉnh Quảng Trị. Nhưng về địa hình thì nó là dải gò đôi chân của núi Thất 
Thế Giới-một phần thân thể của đại ngàn Trường Sơn tràn xuống mạn sông 
Bô (Thừa Thiên Huế) đến sông Thạch Hãn (Quảng Trị). 


Xa xưa, từ đây vào núi là khu rừng già, tên củ chưa tra cứu được. Vân 
Trạch Hòa là tên mới ghép hơn nửa thế kỷ nay do cư dân ba làng Vân Trình, 
Phò Trạch, Hòa Viện lên lập nghiệp mới có. Giữa xóm Hòa Viện trên một 
đỉnh đôi cao hiện còn phế tích của khu đền tháp Chăm đã đổ sập hoàn toàn. 
Hơn một nửa khu vườn nhà anh Phong (trưởng thôn) là những lớp gạch và 
những viên đá tảng có lỗ chân cột, nhiều khối đá vuông, vài trụ đá dài nằm 
bừa bộn ngổn ngang dưới gốc mít, gốc chè. 

Phía sau vườn nhà anh Phong, vốn là vườn chùa, nay chỉ còn lại một 
cái am nhỏ thế chỗ sau khi chùa bị lính Mỹ cho xe ủi đi để gom dân vào khu 
tập trung, ấp chiến lược. Vườn chùa nay còn hoang phế, có nhiều hố đào dọc 
ngang của những người đi rà sắt thép vụn và đi moi tượng Chăm. Tại đây, 
người ta đã đào được bệ thờ bằng đá lớn và một vài mảng phù điêu hình lá đề. 

Từ khi bệ thờ bằng đá (rất đẹp và rất tiếc là đã bị kẻ vô văn hóa đục lấy 
vài cụm tượng trong bố cục chung) được chở về phòng Văn hóa huyện Phong 
Điền thì Vân Trạch Hòa- Phong Thu mới có tên trong bản đô khảo cổ tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Bên trong Vân Trạch Hòa đầu nguôn sông Ô Lâu thuộc 
đất Quảng Trị có cạm tháp Hội Điền, sinh thời cũng kỳ vĩ lắm. 


Bỏ qua ranh giới hành chính tôi cứ nghĩ về Ô Lâu và Ô Châu xưa. Phải 
” Nhà nghiên cứu lịch sử- văn hóa, Huế. 
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chăng từng nhóm địa danh cổ như Địa Lý, Bố Chinh, Ma Linh, Ô Lâu, Ngũ 
Bồ một thời là các tiểu quốc trong liên minh của vương triều Chămpa. Mỗi 
tiểu quốc như thế có nhiều đền tháp và thánh địa. Những khi thánh địa 
thường đứng đầu nguồn các côn sông. Sông Ô Lâu và sông Bồ có nên đặt vào 
giả tưởng này không 2 

Những phế tích đền, tháp cổ Chămpa dày đặc trên đất Huế từ Phong 
Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Hiền, Phong Chương, 
Quang Vinh, Quảng Thành, Quảng Thọ, Hương Xuân, Hương Hồ, Hương 
Long, Hương Toàn, Hương Vinh, Thủy Biều, Thủy Phương, Vĩnh Hà, Vinh 
Thái, Vinh Hiền, Lộc Vĩnh, Lộc Hải... cho ta cái nhìn phong phú, về một 
thuở Lâm Ấp-Hoàn Quốc xưa. Các xã Phong Thu, Phong Sơn, Phong Mỹ 
đứng đầu nguồn sông Ô Lâu, sông Bồ có thể là thánh địa lắm chứ ! Dấu vết 


nhạt nhòa có lẽ vì tuổi quá già lại trải qua nhiều can quá. 


Thầy Vượng gợi lên cho học trò và bạn đồng nghiệp sự “hết nối Tây- 
Đông, Núi-Biến là hết nối có tầm quan trọng nhất đối uới các uùng lãnh thổ 
Chămpa. Đó là sông uới thuyền bè xuôi ngược dưới sông!”. 


Tôi không được đứng trong đội ngũ những nhà khảo cổ học, cũng không 
được làm bạn đồng nghiệp với các nhà Chămpa học mà chỉ là một người lính 
nửa mùa và nửa mùa còn lại làm bảo tàng viên của Trung tâm Bảo tồn Di 
tích Cố đô Huế, nên viết về tháp Chăm là “múa rìu qua mắt thợ”. Biết là 
nguy hiểm nhưng vì ở Huế-về hưu, muốn cho “lưu hương” phải đạo, nên 
thường tháp tùng anh Hà Thắng, chuyên viên khảo cổ học của Bảo tàng 
Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế lang thang các phế tích Chăm. Kiến thức nơi 
thầy Vượng và anh Hà Thắng vương vải sang tôi chút ít nên tôi viết thiên 
bút ký tay ngang này. 


Như thầy Vượng dạy, tôi kẻ một trục Tây-Đông từ trung tâm Phong 
Thu, Phong Sơn, Phong Mỹ cụ thể là từ Vân Trạch Hòa qua thành Lôi (Khu 
Túc hay Phật Thể) thì mút phía đông là biển Linh Thái-Tư Hiên, Khoảng 
cách từ Vân Trạch Hòa đến thành Lỗi tương đương khoảng cách từ thành 
Lôi đến cửa biển Tư Hiền-Linh Thái: trên dưới 40km. 

Thất Thế Giới Sơn và tiếp sau là Trường Sơn đứng mút phía tây của 
trục Đông-Tây ấy. Sông Ô Lâu, sông Bồ phát xuất từ đó đổ xuống phá Tam 
Giang, vào đầm Cầu Hai ra cửa biển Tư Hiền. 


Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, số 1(23).1999 


W@. “Ở 


44 


Vân Trạch Hòa còn ngổn ngang gạch đá, dân đi đào đất thăm tìm của 
quý vẫn tự hành nghề. May mà cái bệ thờ quá lớn chúng chỉ sờ vào vài cạm 
tượng góc thôi. 

Bệ thờ ba tầng ghép bởi hai khối đá có mặt bằng hình vuông và các 
mặt bên thẳng đứng hình chữ nhật. Tầng dưới và tầng thứ hai là một khối 
đá liên được thể hiện nhiều cụm tượng nửa tròn nửa phù điêu, chủ yếu ở bốn 
góc và bốn mặt đứng tầng dưới, có độ cao trung bình là 155mm, chiều dài là 
1.170mm. Tầng thứ hai có chiều cao trung bình là 95mm, chiều dài là 
870mm, chủ yếu để làm điểm tựa cho các cụm tượng ở tầng dưới nhô lên 
đông thời làm đế định vị cho tầng ba (trên). Cạnh trên của tầng hai này 
được khác sâu vào 20mm làm thành một gờ chìm chạy quanh bốn mặt. Giữa 
mặt bằng tầng hai được đục một ô vuông sâu 25mm rộng 566mm. 

Tầng ba (trên cùng) là một khối đá vuông mỗi cạnh mặt vuông là 
565mm, cao toàn khối là 280mm. Viết “toàn khối”, bởi nếu tách tầng ba ra 
mà xét thì có ba phần: thân, đai, chân. Thân cao 190mm, bốn mặt đều có 
bốn hợp thể phù điêu. Mỗi hợp thể đều có ba mảng cân đối. Đai là một gờ nổi 
ra khỏi thân 30mm, rộng 40mm, vừa làm đế cho bốn hợp thể phù điêu vừa 
trang trí như là giới hạn để đễ phân định với hai tầng dưới. Chân tầng ba 
tính từ gờ nổi xuống cạnh đáy là 50mm, một phần (25mm) ngập sâu vào 
lòng ô vuông của tầng hai (giữa), còn lại 25mm là khoảng cách tách đai ra 
khỏi mặt bằng đế (tầng hai). 

Bệ thờ Vân Trạch Hòa được đào lên từ điểm cao nhất của khu phế tích, 
có lẽ đó là trung tâm lòng tháp. Trên bệ thờ có một khối đá hình tháp Ai 
Cập, chia thành hai phần. Trên là một khối chóp bốn mặt hợp bởi bốn tam 
giác gần đều có các cạnh dài 500mm. Dưới là một khối chử nhật có chiều cao 
110mm, chiêu rộng 350mm, như một cái mộng đơn. Cả hai phần có chiều 
cao tổng cộng là 470mm. Nóc khối chóp tam giác không đều, , bởi hai góc 
bên khoảng 60 độ, hai góc còn lại có một đoạn ngang nối khoảng 20mm. 
Nhìn toàn khối chóp giống như một cái bánh ít ghép bởi hai hình tam giác 
đêu đối xứng và hai hình thang (cạnh trên rất ngắn=20mm) cũng vậy. Tôi 
nghĩ rằng đây là khối đá úp nóc tháp vừa chống dột vừa tạo mũi nhọn cho 
đỉnh tháp lao lên cao. 

Theo vị trí đặt bệ thờ này tại phòng trưng bày của Bảo tàng Tổng hợp 
tỉnh Thừa Thiên Huế (trường Hàm Nghỉ cũ- số 3 đường 23 tháng 8) thì mặt 
hướng ra cửa được coi là mặt ngoài có mười hai hợp thể trang trí. Hai góc bị 
đục mất còn lại mười nhóm như sau: 
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Mặt bên trái bệ thở Vân Trạch Hòa (Ảnh MKƯ) 


Nhóm giữa là ba tượng người ngôi trên lưng một con chim lớn đang 
giang rộng cánh của tư thế bay (tầng dưới). 

Bên trái (trừ góc) có hai con chim ngôi trong cửa (nhìn chính diện) hai 
bên một vòm cuốn dạng chữ U ngược. Trong vòm cuốn là tượng một nữ thần 
đứng chắp hai tay trước ngực. Ba nhóm bên phải (trừ góc) cũng vậy. 


Tầng trên có ba nhóm: hai bên là hai ô vuông được trang trí chạm nổi 
bốn lá quỳ hướng ra bốn góc và bốn hoa lựu hướng ra bốn cạnh. Ở giữa ô 
vuông lớn đó là hai ô vuông nhỏ đồng tâm. Giữa hai ô vuông lớn đối xứng 
hai bên là nhóm phù điêu chính gồm một vòm cuốn gần tròn bao chung 
quanh tượng người ngồi hai chân xếp tư thế kiết già, tay phải cầm tích 
trượng, tay trái cầm lá phướng. 

Mặt trong có lẽ là mười bốn nhóm, nhưng bị đục mất một nhóm. Giữa 
là người ngôi trên con voi. Phía sau lưng voi là một người ngồi trong vòm 
cuốn tay chắp trước ngực, chân phải chống, chân trái ở tư thế bán già. Góc 
trái mặt này chung với góc phải mặt bên phải là một khối tượng dưới có hai 
con vật dạng nhân sư và trâu, trên là ba pho tượng người. Tượng giữa 
(chính góc) ngồi chống chân phải, tay phải cầm tích trượng, tay trái chống 
xuống bệ ngồi (sát mông). Hai tượng bên chắp tay đảnh lễ. Tượng bên trái 
chống chân phải, tượng bên phải chống chân trái. Góc phải mặt trong chung 
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với góc trái mặt bên trái của nhóm tượng dưới là hai con vật có lẽ là nhân sư 
với tê giác. Phần trên bị đục gãy. Hai bên nhóm voi là hai tượng nữ thần 
đứng đảnh lễ trong hai vòm cửa kết bởi các lá nhĩ và bốn con chim, đối xứng 
từng đôi qua hai tượng nữ thần. Tầng trên giữa là tượng người ngồi kiết già, 
hai tay đặt trên hai đầu gối như bắt quyết, trong nửa vòm cuốn gần tròn. 
Hai ô vuông trang trí là quỳ, hoa lựu đối xứng như mặt trước. 


Mặt bên trái cũng có thể là mười bốn nhóm. Nhóm giữa là một người 
ngồi trên tòa sen lép đặt trên lưng bò. Phía sau có hai nhóm trong hai vòm 


cuốn chữ U ngược là hai người ngồi đảnh lễ. Người ngồi bên trái chống chân - 


trái. người ngồi bên phải chống chân phải. Góc bên trái chung với góc phải 
mặt trong. Góc bên phải chung với góc trái mặt ngoài (đã mất). Ba nhóm 
tượng trên lưng bò đã bị mất, còn lại ba tòa sen kép. Tượng giữa tầng trên 
bốn tay. Hai tay giơ ngang tai, bên phải cầm tâm ấn, bên trái cầm một khối 
bầu dục. Vấn có hai ô vuông, hai tượng nữ thần đứng và bốn con chim ngôi 
đối xứng từng cặp như ba mặt bên. 


Mặt bên phải có thể phân nhánh thành mười ba nhóm. Bốn chim ngôi, 
hai nữ thân đứng như các mặt bên. Góc trái chung với góc phải mặt ngoài là 
ngựa và người đã bị đục mất mới thu lại. Góc phải chung với góc trái mặt 
trong là nhân sư chung với trâu đỡ ba pho tượng như đã trình bày. Lưu ý 
mặt nảy là phân giữa có ba tầng tượng. Tượng tầng trên ba đầu, hai tay đặt 
lên hai đầu gối ở thế kiết già. Tay trái cầm hô lô. Tay phải cầm chùm hoa. 
Bên ngoài hai tay có hai tượng người nhỏ quỳ một chân, mông ngồi lên bàn 
chân còn lại. Lớp tượng thứ hai có ba người ngồi trên ba bệ riêng đều chống 
một chân. Tượng giữa và tượng bên trái chống chân phải, tượng bên phải 
chống chân trái. Riêng tượng giữa ngồi trên đài sen đơn, to cánh và rộng, 
phía sau có hai dáng người như gợi ý về một “Bảo tọa” với ba lớp người: Đức 
Phật, chư vị Bồ Tát với chúng sinh. Lớp tượng dưới là 1 người ngồi kiết già, 
tay phải cầm tích trượng, tay trái đặt lên đầu gối trái. Hai bên có hai người 
già tóc và râu đều dài đang hạ gối đảnh lễ. Có lẽ đây là sự mô phỏng truyền 
thuyết vẻ các tu sĩ Bà La Môn giáo đã được Đức Phật dạy cho giáo lý 
giác ngộ. 

Hiện vật Vân Trạch Hòa, ngoài bệ thờ, chóp tháp còn có một nửa phù 
điêu hình lá đề cao 860mm, cạnh đáy còn lại 660mm (dưới đế). Bên trong là 
tượng một người ngồi lên gót chân trái, chân phải chống ngập ngùng. Hai 
tay trước chấp lễ, hai tay sau giơ ngang tai. Bên trái có một trụ dạng tích 
trượng. Phía trên tay trái sau là một tâm ấn có chữ thập cân ở giữa. Phía 
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trên tay phải sau là một khối nổi nhỏ giống như ngọn lửa. Dưới tượng người 
có một con lợn quỳ mẹp xuống sát gờ đáy (có lẽ không phải tê giác). 


Toàn bộ các nhóm tượng dường như đều đặt trên tòa sen dưới dạng kiết 
già, tích trượng, tâm ấn, giáo huấn, đảnh lễ, giác ngộ, với các hình tượng 
Tây Phương Tam Thánh, Mã Minh Đại Sĩ, Đại Thế Chí... và không thấy các 
tượng nhảy múa gợi lên trong tôi về Vân Trạch Hòa như là một bộ phận của 
thánh địa Phật giáo, để từ biển Linh Thái trông lên thành Khu Túc sẽ thấy 
cõi Semeru. Và, từ núi Thất Thế Giới (sau đó là đại ngàn Trường Sơn hùng 
vĩ) qua Vân Trạch Hòa-Khu Túc (Thành Lôi) nhìn về Linh Thái thấy Hương 
Thủy Hải mênh mông. Tây Núi-Đông Biển gợi lên miên Cực Lạc trong sâu 
thảm tâm hồn mỗi con người. 


Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, một nhà nho, một chính khách, một nhà 
chiến lược kinh bang tế thế đã nhìn được điều gì tiêm ẩn trong lòng cư dân 
bản địa, điều gì cần kíp cho các hạng người lưu vong đi tìm đất sống mới, từ 
Tứ vô lượng tâm của Phật mà gọi dậy được sự đồng lòng để làm nên sức 
manh xứ Đàng Trong. Chùa và Phật giáo là chỗ dựa của các chúa Nguyễn 
và cả các vua Nguyễn mới có đất “vạn đại dung thân” vậy. 


MKU 


ĐÍNH CHÍNH 


Trong số 3.98, bài "Yến sảo, món ăn bổ dưỡng", tr. 103, dòng 3Ÿ, do sơ suất đã in thiểu. Xin đọc là: 
"Chỉ có khoảng 30 loài chim yến nhưng việc phân loại và đặt tên cũng không đơn giản. Giản lược có 


thể chia họ chim yến Apoơidae thành hai loại Chaeturinae và Apodinae. Loại Apodinae gồm có hai 
giống Apodini, còn gọi là Collocalia (hay Collocalin) và Chaeturini còn có tên Aerodramus (hay 
Aerodramini). Ở nước ta...".. Chân thành cáo lỗi cùng tác giả Võ Quang Yến và bạn đọc. BBT. 
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LƯỢC KHẢO VE PHẠT GIAO THERAVADA Ơ HUI 
Hà Xuân Liêm 

I. Một chút lịch sử 

Để khỏi lẫn lộn các khái niệm Tiểu thừa (Hinayana) và Nam tông 
(Theravada), tưởng cũng nên có vài nét đại cương về một chút lịch sử. 
Nguyên lai, khi đức Phật còn tại thế, Phật giáo không có chia bộ phái, nhân 
loại cũng chưa có chữ viết, vì thế giáo pháp của đức Phật dạy chỉ có truyền 
khẩu - cũng vì lý do này mà sau khi Phật điệt độ mới xảy ra sự phân chia bộ 
phái, do các cuộc kết tập nảy sinh ra. Có 4 cuộc kết tập: 

+ Lân thú nhất: Sau khi Phật diệt độ chừng 3 hoặc 4 tháng (năm 496 
trước Tây lịch), ngài Ma Ha Ca Diếp triệu tập 500 vị La hán tại thành 
Vương Xá để trùng tụng kinh luật. Lần này không có gì xảy ra. 

+ Lân thú hai: Khoảng 100 năm sau, tăng chúng có sự bất đồng về giới 
luật, có hai nhóm ở hai thành: Vaisaly và Vä]jI. 

a. Nhóm ở thành Vaisaly do ngài Trưởng lão Ÿasa triệu tập, có 12.000 
tăng sĩ dự, nhưng chỉ có 700 vị Trưởng lão mới có quyền biểu quyết. Ngài 
Ravala được mời làm thủ chúng. Nhóm này chấp thuận không sửa đổi 
giới luật. 

b. Nhóm ở thành Vãjji do ngài Vajjiputta làm thủ chúng lại chấp thuận 
sửa đổi giới luật. 

Từ đó Phật giáo chia làm hai bộ phái: bộ phái trên (a) gọi là Thượng 
tọa bộ (Theravadin), sau này người ta còn gọi là Phật giáo nguyên thủy; bộ 
phái sau (b) là Đại chúng bộ (Mahasanghika). Lúc này vẫn chưa có kinh 
điển chép thành văn. 

Từ lúc này cho đến cuộc kết tập lần thứ tư, cả hai bộ phái này vẫn 
thuộc Phật giáo nguyên thủy (Tiểu thừa- Hinayana) °'. 

+ Lần thú ba: Hơn hai trăm năm sau ngày Phật diệt độ (274 trước TL), 
do vua A Dục triệu tập 1.000 vị Đại trưởng lão họp ở thành Pataliputta, làm 
việc trong 9 tháng dưới quyên chủ tọa của ngài Mục Liên Tu Đế. 


” Nhà giáo, nhà nghiên cứu về văn hóa, Huế. 
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+ Lân thú tư: Sáu trăm năm sau ngày Phật diệt độ (thế kỷ 1 sau TL), 
vua Kaniska triệu tập 1.500 vị gồm cả xuất gia và tại gia, họp ở thành Ca 
Thập Di La, dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu. 

Xong hai kỳ kết tập 3 & 4 này thì lời Phật dạy được ghi thành văn cú 
trên "lá bối". Trong lúc ghi chép, chư tăng theo hai ngôn ngữ: Nam phạn 
Pali hoặc Bắc phạn Sanskrit. 

Trong thời gian này, bộ phái Đại chúng bộ (Mahasanghika) phát triển 
giáo lý Đại thừa (Mahayana) mà mạnh lên rất nhanh, còn bộ phái Thượng 
tọa bộ (Theravadin) được gọi là Phật giáo Tiểu thừa (Hinayana). 

Kinh luật theo ngôn ngữ Pali truyền giáo lý Theravadin sang các nước 
Sri-Lanka, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam sau này, được 
sử gọi là Phật giáo Nam truyền (hay còn gọi là Nam tông); còn kinh luật 
theo ngôn ngữ Sanskrit lại truyền tư tưởng Đại thừa sang các nước Népal, 
Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản... được gọi là Phật 
giáo Bắc truyền (Bắc tông). 


II. Phật giáo Theravada ở Việt Nam 


Như vậy, Phật giáo Theravada chính là Phật giáo nguyên thủy hoặc là 
Phật giáo Nam tông chứ không gọi là Phật giáo Tiểu thừa như nhiều người 
nhầm tưởng, bởi chính Tiểu thừa về sau phân ra đến 20 bộ phái khác nhau. 


Năm 1940 thì Phật giáo Theravada manh nha ở Việt Nam, do ngài Hộ 
Tông từ Campuchia về xây dựng chùa Bửu Quang ở ấp Gò Dừa, xã Tam 
Bình, Thủ Đức và truyền dạy giáo lý Nam tông theo kinh luật Pali. Nhưng 
phải đến 17 năm sau, vào ngày 17.12.1957, khi Giáo hội Tăng già Nguyên 
thủy Việt Nam (GHTGNTVN) được thành lập và công cử ngài Hộ Tông làm 
Phó Tăng thống-sau một thời gian ngắn ngài được suy cử lên ngôi vị Tăng 
thống lãnh đạo GHTGNTVN- thì Phật giáo Theravada mới được xem thực 
sự hoạt động tại Việt Nam. 


Hòa thượng Hộ Tông là sơ tổ truyền Phật giáo Theravada vào Việt 
Nam. Ngài có thế danh là Lê Văn Giảng, sinh năm -1893, tại làng Tân An, 
huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Thân phụ ngài là cụ Lê Văn Nhu, thân 
mẫu là bà Đinh Thị Giêng. Thuở nhỏ ngài học chữ Hán và chữ quốc ngữ ở 
trong làng. Năm 20 tuổi (1913) sang Pnom-pênh thi vào trường Collège 
Sisawatt. Ngài đậu Diplôme tại trường này. Sau đó ngài về Hà Nội học 
trường Cao đẳng Thu y và ra trường với bằng Bác sĩ thú y; trở lại Pnom- 
pênh làm công chức. Năm 34 tuổi (1927), ngài xin thôi việc, từ bỏ thế tục, 
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không lập gia đình, sống đời khổ hạnh và xả thân cầu đạo. Sau gặp được vị 
Sãi vương tại chùa Unalom (Pnom-pênh) truyền giới và cho xuất gia vào 
năm 1940. Ngài trở lại quê hương lập chùa Bửu Quang như đã nói ở trên. 
Năm 1949 ngài xây cất chùa Kỳ Viên ở gần khu Bàn Cờ, quận 3, Sài Gòn. 
Năm 1954 ngài tham dự Hội nghị Kết tập Tam tạng Kinh điển tại Mianma 
cùng với 2.500 vị Tỳ kheo trên toàn thế giới. Sau hai năm làm việc ròng rã, 
ngài được mời đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Kết tập. Ngài đã soạn và dịch 
gần 20 bộ kinh sách từ tiếng Pali sang tiếng Việt để truyền bá giáo lý Phật 
giáo nguyên thủy. 

Ngài đã cùng với chư Tỳ kheo Nam tông lập nên các chùa: Giác Quang 
(Chợ Lớn, 1950); Tam Bảo (Đà Nẵng, 1953); Pháp Quang (Gia Định, 1958); 
Tăng Quang (Huế, 1959); Tam Bố và thiền viện Phi Nôm (Lâm Đồng, 1963- 
1964); chùa Bồ Đê trên núi Lớn, Vũng Tàu (1964); tu viện Bửu Long và Phật 
học viện Nguyên thủy ở Thú Đức (1970). 

Năm 1971, ngài trao quyên cho Hòa thượng Bửu Chơn và đi sang Thái 
Lan nghiên cứu thêm Tam tạng kinh điển bằng tiếng Pali. 

Ngày 25.8.1981 (26.7. Tân Dậu), ngài viên tịch tại Việt Nam. 

IH. Phật giáo Theravada ở Huế 

1. Vài nét uê đạo Phật ớ Huế 

Từ xưa, Huế là nơi phát triển của Phật giáo Bắc tông. Phật giáo Tào 
động phát triển vào giai đoạn đầu, từ thế kỷ XVII- thế kỷ XIX thì thiên phái 
Lâm tế hưng thịnh, đầu thế kỷ XX khi An Nam Phật học hội ra đời (1932) 
thì Phật giáo Tịnh độ thịnh hành. Hiện nay, Huế có đến hơn 200 ngôi chùa, 
đa phần dân số xứ Huế là tín đồ Phật giáo Bắc tông, hành trì Thiền-Tịnh 
song tu. 

2. Phật giáo Therauada đến Huế 

Năm 1959, sơ tổ khai phá Nam tông là ngài Hộ Tông cùng một số vị Tỳ 
kheo từ chùa Theravada Tam Bảo (Đà Nẵng) ra Huế truyền Phật giáo 
Theravada bằng cách xây dựng chùa Tăng Quang ớ vùng "Hỗ ông Mười"; 
năm này chính là niên đại Phật giáo Theravada truyền đến Huế và sinh 
hoạt từ bấy đến nay. 

ở. Các ngôi chùa Therauada ớ Huế 


Tuy số tín đồ chưa nhiều, song Phật giáo Theravada ở Huế đã có 3 ngôi 
chùa khá nổi tiếng. (Xin lưu ý rằng hai tịnh xá Ngọc Kính và Ngọc Hương ở 
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phường Thuận Lộc ngày nay vốn thuộc phái Du tăng Khất sĩ, thờ tổ Minh 
Đăng Quang, không nằm trong hệ thống Theravada đang bàn. Có dịp chúng 
tôi sẽ trở lại vấn đề này). 

+ Chùa Tăng Quang 

Đây là ngôi chùa mà người Huế thường gọi là "Chùa Áo vàng", tọa lạc 
tại 1⁄1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp. Địa điểm này xưa gọi 
là "Hô ông Mười"- tức thuộc phủ đệ "Ông hoàng Mười”, nay là trường PTPH 
Gia Hội. 

Nguyên các nhà sư của Phật giáo Nam tông đa số có nguyên quán ở 
Thừa Thiên như sư Giới Nghiêm, sư Hộ Nhãn, sư Giới Đức,... Các nhà sư 
này nguyên đã xuất gia theo Phật giáo Bắc tông, đệ tử của các chùa Từ 
Hiếu, Châu Lâm... Nhưng vì muốn tìm sự giản ước nguyên thủy của Phật 
giáo nên các vị đã vân du tầm đạo sang Cảmpuchia, Thái Lan, Mianma,... 
Sư Giới Nghiêm có thế danh là Nguyễn Đình Trấn, người làng Gia Lê, 
Hương Thủy; từ chùa Từ Hiếu vào Đà Nẵng tu ở chùa Phổ Đà, sau đi Sài 
Gòn rồi sang Mianma. Sư vừa nghiên cứu tu học giáo lý Nam tông, vừa học 
tiếng Mianma, tiếng Pali..., được vua Sãi của Mianma thọ ký, sau về lại Phổ 
Đà giảng dạy giáo lý Nam tông. Nhưng chùa Phổ Đà là chùa của Bắc tông, 
nên sư đã mua một sở đất ở đường Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) để lập 4 cái 
"cốc" cho mình và ba vị nữa ở để tu hành; đó là các sư Hộ Nhãn, Bửu Chân 
và Thiên Lực ”. Khi sơ tổ Hộ Tông ra Đà Năng xây dựng chùa Tam Bảo thì 
có 4 vị sư trên hộ trì; và khi sơ tổ ra Huế lập chùa Tăng Quang cũng đã có 4 
vị Tỳ kheo này ở đây rồi. 

Lúc đầu chùa Tăng Quang chỉ là một ngôi nhà lá sơ sài. Năm 1954, 
một nhóm đệ tử Nam tông phát nguyện phổ khuyến đi kiếm đất, mua đất để 
làm chùa. Dãy nhà tăng hiện nay là di tích thời ấy còn sót lại ”. 

Năm 1959, ông Nguyễn Thiện Đông và bà Nguyễn Thị Cúc kêu gọi 
Phật tử Nam tông đóng góp để xây chánh điện và bảo tháp. Lúc khánh 
thành có thỉnh sơ tổ cùng 63 vị Tỳ kheo Nam tông từ Sài Gòn ra làm lễ 
Sima kiết giới. Năm 1968 thì xá lợi được cung thỉnh về thờ ở bửu tháp lệ 

Bửu tháp chùa Tăng Quang cao 6 tầng, bên trên có hoa sen nở, chóp 
nhọn. Tháp hình vuông, mặt tháp trình bày hoàn toàn khác lạ, không có hoa 
văn nào giống với các chùa Huế truyền thống. Trên cửa lớn của tầng dưới có 
hàng chữ bằng tiếng Pali: SANGHARANSYARAMA, dưới hàng chư có hình 
đức Phật thiền định, bên trái (của hình đức Phật) có hình chúa khỉ dâng 
quả, bên phải có hình con voi trắng, dưới có hàng chữ THERAVADA. Hàng 
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chữ trên viết theo đường cong hình bán nguyệt, hàng dưới viết theo đường 
thẳng. Tháp và điện Phật xây sát nhau. Điện thờ (hay chùa) xây ngay sau 
tháp, cầu thang lên tháp xây ở hướng đông của tháp. Ngoài ra chùa còn có 
nhà tăng ở hướng đông, nhà khách ở hướng tây và trai đường Tăng Quang ở 
phía sau. 

+ Chùa Thiền Lâm Therauada 


Vào khoảng đầu thập niên 60, sư Hộ Nhãn từ Mianma về Huế, lập một 
cái cốc nhỏ ở ngọn đồi sau lưng nhà máy nước Quảng Tế. Thời đó người ta 
gọi ngài là "Ông sư chùa cốc". Thế danh của ngài là Tôn Thất Thuế và 
nguyên gốc là người Huế. Năm 1966, cùng với sự ngoại hộ của tín đồ Nam 
tông, sư cho dựng pho tượng "Thế tôn khất thực” ngay cửa núi đi vào, cách 
chùa khá xa; giữa đường vào chùa, trên một mõm núi lại đặt tượng “Thế tôn 
Niết bàn” trên một bệ tượng cao lớn. Nên sau này, người Huế mệnh danh 
chùa Thiên Lâm Theravada là chùa "Phật đứng Phật nằm". Năm 1998, bên 
trái đường vào chùa lại có thêm tượng "Phật tọa bô đoàn” màu trắng rất lớn, 
đặt trên bệ vuông cao 3 tầng. Tháp tôn trí xá lợi hình tròn, theo kiểu tháp 
Mianma, cao 12m, chóp tháp vót nhọn vươn lên rất cao. Trên tháp tôn trí xá 
lợi của đức Phật thỉnh từ Ấn Độ về. Điện thờ Phật hình vuông, nhỏ, xây sát 
bên sau tháp. Trước cổng chùa đề dòng chữ Pali: SAMADHI VANA VIHARA 
(Samadhi: thiền; Vana: lâm, rừng; Vihãra: tự, viện). 

Cảnh trí của chùa Thiền Lâm Theravada rất rộng, thoáng, trên đôi có 
nhiều cổ thụ cao to, có dáng kỳ cổ đẹp và tỏa bóng im mát tạo ra môi 
trường sinh thái tự nhiên rất tốt. Hiện nay, Hòa thượng Hộ Nhãn trú trì 
chùa Thiên Lâm Theravada và tuy Tăng Quang tự có trước, nhưng nay gần 
như chùa Thiên Lâm Theravada là chính, vì ngài Hộ Nhãn là vị Trưởng lão 
đáng tôn kính nhất của Phật giáo Theravada ở Huế. 

+ Chùa Huyền Không 

Chùa Huyền Không nguyên ở Phú Lộc, bên chân đèo Hải Vân; từ năm 
1975, chùa dời về làng Lựu Bảo ở bắc bờ sông Bạch Yến, tại địa điểm hiện 
nay chùa đang tọa lạc. Toàn bộ diện tích cúa chùa từ bờ sông vào đến vườn 
chùa rộng khoảng 11 sào Trung bộ. Từ đây, chùa Huyền Không phát triển 
thành 3 địa điểm theo 3 cấp của tăng sĩ: 

- Huyền Không Sơn Thượng, hiện do sư Giới Đức, cũng người nguyên 
quán Gia Lê, Hương Thủy, làm tọa chủ. Chùa có Phong Trúc am là một thảo 
am nhỏ, tọa lạc trên một hòn núi có tên là Hòn Vượn ở vùng Chầm. Núi cao 
309m, thấp hơn núi Kim Phụng một chút, thuộc sơn phận xã Hương Hồ, 
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giáp giới với xã Hương An. Ở đây môi trường trong lành, mát mẻ. Qua mươi 
bụi tre "đằng ngà” thưa lá, loáng thoáng cách nhau, có cái cổng lá đơn sơ đề 
3 chữ "Phong Trúc am” thì đến thảo am. Đấy là một phương trượng rộng 7 x 
7m. Năm 1989, sư Giới Đức tìm được vị trí này, năm 1992 mới dựng am, tạo 
cảnh và có ý định về lâu dài sẽ tạo nơi đây thành một danh thắng. Hơi chếch 
trước mặt thảo am có một mỏm núi, trên đó có một cây cổ thụ mọc cheo leo 
trên đá, nên sư đặt là "Độc thụ sơn". Phía trái thảo am, sư đã trồng được 
trên 5 vạn cây thông và đặt tên là "Vạn tùng sơn”; phía sau trông hàng 
nghìn cây mai và gọi là “Thiên mai sơn”; dưới chân Thiên mai sơn có “Rừng 
Đầu đà”, nơi có 5 cái cốc rải rác quanh am để chư tăng tu thiền định, khách 
văn cảnh không được đến đây. Ngoài ra, chùa còn có vườn lan rộng 20x30m, 
với khoảng 1.500 giò phong lan các loại. Một giếng nước sâu 7m, xây bằng 
đá, trên vuông dưới tròn, nước rất trong. Đường lên Phong Trúc am rất đẹp. 
Cảnh trí đá núi, cây rừng thiên nhiên, tiếng suối chảy rì rào hai bên, đường 
đầy hoa núi đủ màu, thật vô cùng quyến rũ. 

- Huyền Không Sơn Trung, là nơi có chùa Huyền Không chính thức ở 
làng Lựu Bảo như đã nói. Chùa mới được kiến trúc lại. Cổng chùa, thành 
bao quanh, nhà chùa đều theo kiểu chùa Bắc tông, nhất là Thiền tông Nhật 
Bản. Riêng ngôi chùa rộng 12 x 24m, trước điện Phật có tiền đường rộng rãi 
thoáng đãng. Phía trái lối đi vào còn có một đình tạ lợp tranh, dấu vết cũ 
của vườn cảnh "Hứa nhất thiên”; sau đó là nhà tăng. Chùa không có tháp. 
Cách kiến trúc lạ, các hoa văn và màu ngói rất nhã, cây, đá... được lập theo 
kiểu vườn thiền Nhật Bản. Ở giữa khung cảnh làng quê phác đã im mát, tất 
cả đã làm cho chùa Huyền Không nổi tiếng, nhất là nghệ thuật "bonsal". 
Hiện sư Pháp Tông đang ở chùa này. Các lễ lớn đều cử hành tại đây. 

- Huyền Không Sơn Hạ, để chỉ các sư đang hành đạo phục vụ cho đời, 
trên các lãnh vực xã hội, học đường, y tế, như sư Tuệ Tâm ở Tuệ Tĩnh đường 
Diệu Đế. 

IV. Cách thờ tự, chư tăng và cách tu trì. Các lễ lớn 

1. Cách thờ tự 

Ở ba chùa thuộc Phật giáo Theravada Việt Nam tại Huế đều có cách 
thờ tự giống nhau: chỉ thờ một ngôi tượng Phật Thích Ca an tọa trên bồ 
đoàn hoa sen, tay đang thuyết pháp. Tượng rất lớn, sau lưng có bức bích họa 
gốc bô đề thánh thụ lớn gần hết vách sau. Bàn thờ phía trước gồm có nhiều 
bàn nhỏ, chạm trổ theo nghệ thuật Huế, sơn son thếp vàng rực rỡ, kê trên bệ 
sập theo một kiểu rất đặc trưng. Trên đó tôn trí tháp bạc, tháp vàng kiểu 
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Thái Lan hoặc Mianma, hai bên đặt hai chậu hoa, sau tháp lại có tượng 
"Phích Ca tọa thiên. Hai cây đèn đồng kiểu Việt Nam rất lớn, cao đến 1m, 
tôn trí riêng ở hai bên, cách xa bàn thờ. Đàng trước nữa cũng đặt mấy bàn, 
thiết trí lư hương, tượng Thích Ca. Những nhóm bàn thờ kê gọn tạo một nét 
thờ tự giản dị rất đặc biệt. 

Chùa Nam tông không có mõ, không trống, không chuỗi hạt... Trên 
vách đại điện có treo nhiều bức ảnh họa các tích trong lịch sử đức Phật, 
tranh thuộc văn hóa vùng Mianma, Thái Lan. Riêng ở chùa Huyền Không 
thì trên cửa vào điện Phật có treo bức hoành chữ Hán đề "Đại Hùng bảo 
điện” do Tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế cung tặng vào dịp khánh 
thành chùa. 

2. Chư tăng uà cách tu trì 


Chư tăng Phật giáo Theravada Việt Nam thường theo truyền thống 
Phật giáo nguyên thủy, khoác y vàng sậm, đi chân đất. Lá y hình chữ nhật, 
có viên, không có tay, không có cúc cài, may theo điều khoản, khuôn khổ và 
thước tấc đã được ấn định. Có 8 loại y: 

- Uất Đà La Tăng (y choàng vai trái hay y ngoài). 

- An Đà Hội (y trong) 

- Hồng Sách (y lót mô hôi, như áo cánh có dây cột trên vai). 

Ngoài ra còn có bộ y Tăng Già Lê; có 2, 3 hoặc 4 lớp dành cho các vị Tỳ 
kheo. Phật giáo Theravada Việt Nam không thấy có ni bộ. Tăng cũng chỉ có 
hai hạng là Tỳ kheo (Bhikkhu) và Sadi (Samanero). Hiện nay tại mỗi trong 
ba chùa trên chỉ có từ 3 đến 4 vị. 

Theo truyền thống thì tăng sĩ Theravada phải đi "trì bình khất thực” 
hay còn gọi là "đi bát”. Mỗi ngày vào buổi sáng, khoảng từ 9-11 giờ, người 
"đi bát" thường đi hết một con đường, không chừa nhà nào, đến trước mỗi 
nhà dừng lại một chốc, thí chủ sẽ đem đô ăn cúng dường, bất luận thứ đồ ăn 
gì, trừ ra tiên bạc thì không lấy. Mỗi ngày chư tăng Theravada chỉ dùng một 
bữa trước giờ Ngọ gọi là "độ Ngọ", quá Ngọ không ăn, chiều không ăn, sáng 
chỉ điểm tâm nhẹ. Tuy thế, hiện nay chư tăng Theravada đã hội nhập với 
dân tộc, tự sản xuất để nuôi sống mình, và vẫn giữ giới luật về giờ ăn rất 
nghiêm túc. 

Theo Phật giáo Theravada, muốn xuất gia làm tăng thì giới tử phải có 
mấy điều kiện: 
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Về thể xác, phải có đủ ngũ quan và các bộ phận thân thể, không khuyết 
tật, không mang bệnh truyền nhiễm, không phải hạng trốn nợ, lậu thuế, 
phải còn độc thân và được phép của cha mẹ, không bận quân vụ hoặc công vụ. 

Về tình thần, phải học hỏi cho thông giáo lý từ trước, lúc đó mới thỉnh 
bạch vị Tỳ kheo cao "tuổi hạ" để xin xuất gia. Tu học một thời gian, nếu vị 
Trưởng lão nhận thấy giới tử đủ trình độ, khả năng và đức hạnh thì làm lễ 
cho giới tử quy giới và trao y bát cho giới tử tu hành. Vị Trưởng lão phải có 
thâm niên "mười hạ” trở lên mới được thu nhận và truyền y bát cho đệ tử. 
Lễ truyền thọ Cụ túc giới thì phải có đủ 5 vị Tỳ kheo trở lên mới đúng luật 
và lẽ thọ giới mới thành. 

Về an cư kiết hạ thì mỗi năm Phật giáo Theravada tổ chức một lần, kéo 
đài từ ngày Rằm tháng Tư cho đến Rằm tháng Chín âm lịch mới làm lễ tự 
tứ ra hạ; như thế kỳ an cư kiết hạ kéo dài đến 5 tháng. 

3. Các lễ lớn 

Mỗi năm Phật giáo Theravada có 4 lễ lớn chung cho cả hàng tăng sĩ 
xuất gia lẫn cư sĩ tại gia và tín đồ: 

- Ngày Rằm tháng Giêng: là ngày đức Phật hứa với Ma vương sau 3 
tháng nửa ngài sẽ tịch diệt. Cũng chính ngày này, khi Phật còn tại thế, chư 
A La Hán đã hội về Trúc Lâm tịnh xá để nghe Bổn sư thuyết giới Ba La Đề 
Mộc Xoa giới bổn (Patimokkhasamvarasila). 

- Ngày trăng tròn tháng Vesak- Rằm tháng Tư âm lịch: ngày Phật đản 
sinh; 35 năm sau, cũng Rằm tháng Tư Phật đắc đạo dưới gốc bồ đề; 45 năm 
sau nứa, cũng ngày này Phật nhập Niết bàn. 

- Ngày trăng tròn tháng Sáu: Tất Đạt Đa lên chính ngôi Đông cung 
Thái tử; củng ngày này năm 29 tuổi ngài xuất gia, năm 3ð tuổi ngài sơ 
chuyển Pháp luân. Đức Phật và các bậc A La Hán cũng kiết hạ an cư vào 
ngày này. h 

4. Ngày Rằm tháng Chín âm lịch: ngày chư tăng Theravada làm lễ tự 
tứ ra hạ. Tín đồ làm lễ dâng Ÿ Kathina. Lễ này phải có 5 vị tì kheo trở lên 
hành tăng sự mới thành”. 


V. Sự hội nhập của Phật giáo Theravada vào cuộc sống, tín 
nguỡng và văn hóa Huế 


Tuy có mặt trên đất Huế đã ngót 40 năm, nhưng số tín đồ Phật giáo 


Nam tông còn tương đối ít, chỉ khoảng vài trăm người. Mặc dù vậy, Phật 
giáo Theravada Huế đã có phần hội nhập với cộng đồng về nhiều mặt. Hàng 
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năm, Hòa thượng Hộ Nhãn thường cùng chư hòa thượng Bắc tông làm lễ 
Phật đản trên lễ đài Từ Đàm. Hiện tại, Phật giáo Theravada đang sinh hoạt 
trong Tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế. Các chùa Thiền Lâm 
Theravada, Huyền Không đều có kiến trúc với sắc thái đặc biệt giữa núi đồi 
thiên nhiên, hay đồng quê khoáng dã, tạo môi trường sinh thái trong lành 
và tạo cảnh đẹp có thể thu hút nguồn khách du lịch đến Huế. 

Ngoài ra, sự có mặt của Phật Giáo Theravada ở Huế đã góp phần làm 
phong phú và đa dạng hóa Phật giáo xứ Huế; góp phần trong các công tác xã 
hội, nhất là ngành y tế Đông y với sư Tuệ Tâm ở Tuệ Tĩnh đường Diệu Đế; 
nghệ thuật trồng bonsal, nuôi trông phong lan của chùa Huyền Không cũng 
đã góp phân phong phú hóa ngành này của Huế rất nhiều, cung cấp cho văn 
hóa Huế một sắc thái đáng kể, nhất là về môi trường sinh thái. 


HXL 
CHÚ THÍCH 


(1)... Theo Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông khóa V, bài thứ nhất, q.ll, tr.24-25, bản in 
của Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990. 

(2)... Theo tải liệu của sư Định Lực ở chùa Tăng Quang Huế cho biết trong cuộc phỏng vấn đàm đạo với 
SƯ vào ngày 12.3.1999. 

(3). Trà Giang Tử, Dẫn lối về nguồn, sách lưu hành nội bộ, tr.210-212. Tàng bản của chùa Tăng Quang 
Huế. Sư Định Lực cho mượn. 


Phụ lục: Một số hình ảnh về TRÒ giáo + 5E farla tại Huế ' 


Một góc chủa Huyền Không Sơn Trung 


ˆ Trích từ luận văn thạc sĩ sử học (bản thảo) "Một số vấn đề về Phật giáo Nam tông (Theravada) ở Huế 
của tác giả Nguyên Chí Tuệ. Photo: Lê Văn Sách. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các tác giả. BBT. 
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SẮC PHONG THÂN VÙNG HUẾ 


Lê Nguyễn Lưu ` 


Một trong những loại văn bản Hán Nôm cổ được nhân dân vùng Huế 
bảo quản trân trọng và còn'lại đến nay khá nhiều là sắc phong, tờ giấy đặc 
biệt màu vàng, dày dặn, cỡ lớn, có hoa văn rồng mây (người ta thường gọi là 
giấy long đằng), viết bài văn chữ Hán do triều đình cấp, thường được cất giữ 
trong hòm son tôn trí trên án chính trung của từ đường, đình miếu. Nội 
dung văn bản ghi quan tước, chức hàm, huy hiệu ban tặng cho nhân vật hay 
thần kì, trong số đó, sắc phong thần kì đặc biệt chiếm đa số, thể hiện tín 
ngưỡng phổ thông của cư dân các làng xã. 

Những bản sắc phong còn lại trên địa bàn tỉnh ta tuyệt đại đa số đều 
thuộc thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, nghĩa là dưới triều Nguyễn. Chúng tôi 
chỉ mới phát hiện được một chiếu sắc bản gốc do triều đình Tây Sơn ban cấp 
cho Lê Quang Đàm, viết trên “giấy bổi”, đóng ấn son, không kể bản chép lại 
hai tờ trong gia phả họ Huỳnh làng Long Hồ (xã Hương Hồ, huyện Hương 
Trà), nhưng ở các nơi khác thì báo chí đã đăng tải một số bản, như sắc 
phong cho Mai Trọng Thông chức tước Anh Liệt Tướng quân Chỉ huy Phó sứ 
Lược Tài bá ngày 29 tháng Hai năm Cảnh Thịnh 1, lại gia phong Hùng Liệt 
Tướng quân Hộ quân sứ Lược Tài hầu ngày 16 tháng Mười năm Cảnh Thịnh 
3" hoặc chiếu thư gửi sứ bộ Anh viết trên loại giấy như sắc phong để ngày 
mồng 1 tháng Năm năm Cảnh Thịnh 1 và ngày 20 tháng Năm năm Cảnh 
Thịnh (không rõ thứ mấy) lưu trứ tại thư viện Vương quốc Anh”... 

Trước khi tìm hiểu sắc phong thần, chúng tôi xin đề cập khái quát đến 
sắc phong nhân vật. Các triều đại quân chủ xem trọng việc ban chức, tước 
hay hàm cho quan lại và cha mẹ của họ, cho nên “quyết định” được viết trên 
một tờ giấy đặc biệt tốt, hoặc viết hay thêu trên một tấm lụa, chất liệu và 
màu sắc phân biệt tùy cấp bậc. Tuy lấy lời lẽ của vua, nhưng theo thể văn 
mà gọi là chiếu, sắc (từ năm 1838), chế; trong sắc phong còn có sắc thư, sắc 
chỉ. Giấy dùng để viết sắc phong sản xuất tại Bắc Thành (Hà Nội). Theo quy 
định năm Minh Mạng 10 (1829), thì quan nhất phẩm được cho giấy rắc vàng 


” Bảo tàng Huế 
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hạng nhất, cao 1 thước 4 tấc, dài 4 thước 5 tấc (1 thước quan gần bằng 
0,44m), mặt vẽ rồng to mây kín, chung quanh vẽ tứ linh; quan nhị, tam 
phẩm được cho giấy rắc bạc mạ vàng hạng nhì, cao I thước 3 tấc, dài 4 
thước, mặt vẽ rồng to mây kín, chung quanh vẽ liên vân, mặt sau vẽ lân, 
phượng; quan tứ, ngũ phẩm được cho giấy rắc bạc mạ vàng hạng ba, cao 1 
thước 3 tấc, dài 3 thước 5 tấc, mặt vẽ rồng to mây thưa, chung quanh vẽ hoa 
văn hoa dây, mặt sau vẽ cổ đồ; quan lục, thất phẩm được cho giấy rắc bạc 
hạng tư, cao 1 thước 2 tấc, dài 3 thước 2 tấc, mặt vẽ long vân, chung quanh 
vẽ hoa văn liên đằng; quan bát, cửu phẩm được cho giấy rắc bạc hạng năm, 
cao 1 thước 2 tấc, dài 3 thước 1 tấc, mặt vẽ giao long và mây, chung quanh 
vẽ hoa văn liên đằng. 

“Một người làm quan, cả họ được nhờ”, mà trước hết là gia đình, những 
thân nhân gần nhất sẽ được hưởng “ơn mưa móc”, nhà vua ban cho một chức 
tước để “khoe với bà con làng xóm”, gọi là “tặng phong”, “vinh phong”, "truy 
phong" (nếu đã chết). Năm 1804, vua Gia Long quy định quan nhất phẩm 
được vinh phong ba đời (cha hàm nhị phẩm, ông hàm tam phẩm, cố hàm tứ 
phẩm), quan nhị phẩm được vinh phong hai đời (cha hàm tam phẩm, ông 
hàm tứ phẩm), quan tam phẩm được vinh phong một đời (cha hàm tứ 
phẩm); năm 1840, vua Minh Mạng bổ sung, cho quan tứ phẩm cũng được 
vinh phong một đời. Dĩ nhiên các đời trên ấy không hề ở chốn hoạn đồ, như 
nông dân chân lấm tay bùn hay tiểu thương buôn thúng bán mẹt, chứ nếu có 
xuất sĩ mà cấp bậc cao hơn thì khỏi cần vinh phong”. 


Rất nhiêu gia đình vùng Huế hiện nay còn bảo quản được những bộ sắc 
phong cổ, nhờ đó, con cháu biết được đích xác ngày tháng năm trong hành 
trạng của tiền nhân. Chẳng hạn, với Thân Văn Nhiếp ở Nguyệt Biêu (xã 
Thủy Biêu, thành phố Huế): bản chế sắc ngày 19 tháng Giêng năm Tự Đức 1 
(28.2.1848), ông nguyên Hàn Lâm viện trứ tác sung Nội Các Bí thư, được 
đặc thăng thụ Phụng Thành đại phu Hàn Lâm viện Thừa chỉ; bản chế sắc 
ngày 9 tháng Giêng năm Tự Đức 3 (20.1.1850), ông nguyên Tập Hiền viện 
Thị giảng sung Kinh Diên khởi cư chú, được đặc thụ Phụng Nghị đại phu, 
Tập Hiền viện Thị độc; bản sắc ngày 6 tháng Giêng năm Tự Đức 5 
(25.2.1852), ông nguyên Đốc học tỉnh Gia Định, được thăng thự Án sát sứ 
tỉnh Bình Thuận; bản chế sắc ngày 15 tháng Bảy nhuận năm Tự Đức 7 
(4.9.1854), ông nguyên Hồng Lô tự khanh Biện lí Lễ bộ sự vụ, được đặc thụ 
Trung Thuận đại phu; bản chế sắc ngày 8 tháng Giêng năm Tự Đức 9 
(13.2.1856), ông nguyên Hồng Lô tự khanh lãnh Bố chánh sứ tỉnh Vĩnh 
Long, được đặc thăng thụ Trung Nghị đại phu Thái Bộc tự khanh, vẫn làm 
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Bố chánh sứ tỉnh Vĩnh Long; bản sắc ngày 4 tháng 11 năm Tự Đức 11 
(17.2.1858), ông nguyên Thái Bộc tự khanh, lãnh Bố chánh sứ tỉnh Quảng 
Nam, được thăng thự Bố chánh sứ tỉnh ấy; tờ sắc ngày 22 tháng 11 năm Tự 
Đức 25 (22.12.1872), ông đã mất vì bệnh, nguyên Tổng đốc Bình Phú, bị 
giáng ba cấp điệu, được truy phục nguyên hàm Tổng đốc Bình Phú. 


Như vậy, sắc phong quan chức là tư liệu quý của gia đình, họ tộc, cung 
cấp chi tiết về nhân vật cho các nhà sử học, trong lúc sắc phong thần kì 
phản ánh phong tục tập quán dân gian gắn liền với các di tích đình miếu, là 
những tư liệu về văn hóa học mà chúng ta cần tìm hiểu kĩ hơn. 


IL Hệ thống thần linh vùng Huế 


Hệ thống thần linh vùng Huế khá phong phú, đa dạng, bao gồm những 
vị vốn hiện diện phổ biến trong tín ngưỡng lâu đời của dân tộc từ Bắc chí 
Nam, như Đông Trù Tư Mạng Táo Quân (chủ về việc bếp núc), Thổ Công, 
Thổ Địa, Thổ Kì (đều chủ về đất đai, vườn tược), Thành Hoàng (chủ về bảo 
hộ cư dân trong cõi), Nam Hải Ngọc Lân (cá voi, chủ về biển cả), Liêu Hạnh 
Công Chúa (thuộc Nội đạo tràng) v.v... Nhưng đặc biệt là những vị mà miền 
Bắc, đôi khi cả miễn Nam đều vắng bóng. Nếu phải “xếp loại” thần linh, 
chúng ta có thể quy vào từng phạm trù như sau: 


* Theo phạm trù tầng lớp: Nhân thần vốn là những người có công đức 
được tôn vinh thờ phụng, hoặc trong mỗi làng xã (như thần Khai Canh, 
Khai Khẩn), hoặc trên địa bàn cả nước (như Đức Thánh Trần, Đức Thánh 
Quan, Phi Vận Tướng Quân...), có tên tuổi, hành trạng rõ ràng. Thiên thần 
là các lực lượng tự nhiên mang sức mạnh chỉ phối cuộc sống hàng ngày của 
nhân dân, được họ tôn vinh để cầu sự bảo hộ (như thần Mưa - Vũ Sư, thần 
Nước - Thủy Long, thần Sấm - Lôi Công, thần Núi Sông - Sơn Xuyên...) 
hoặc mang hình ảnh người nhưng chỉ là biểu tượng (như Thiên ŸY A Na, 
Thai Dương Phu Nhân...). : 

* heo phạm trù nguôn gốc: Thần bổn thổ là những vị tại chỗ, hoặc do 
triêu đình trung ương tôn phong, hoặc do nhân dân ta tự sáng tạo ra rồi xin 
phong (như Cao Các Quảng Độ, Đức Thánh Trần, Phi Vận Tướng Quân, 
Liễu Hạnh Công Chúa, Khai Canh Khai Khẩn, Tam Vị Đàn Nương, Thục 
Phu Nhân...). Thần ngoại lai thì được các đời mang từ nước ngoài vào hay 
vay mượn ở các dân tộc khác, trong đó đặc biệt là thần Champa (như Thiên 
YANa, Eì Thạch Phu Nhân, Ngạn Thượng Chúa Động, Bà Chúa Ngọc, Bà 
Chúa Lá, Mộ Nõỗ, Dương Phu Nhân hay Bà Dàng...) và thần Trung Quốc 
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(như Quan Thánh Đế Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngũ Vị Long Vương, Tứ 
Vị Thánh Nương, Long Cung Quảng Vận...). 

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số thần linh “hàng đầu”, được 
nhân dân xứ Huế thờ phổ biến, nhưng nhiều khi lại không biết rõ nguyên ủy. 

- Thiên Y A Na: là hóa thân của Ủma, nữ thần Champa cổ gếc Ấn Độ. 
Trong thế giới thần linh Ấn Độ, ba vị Brahma (bốn mặt, chúa tể của tất cả 
thần, có năng lực sáng tạo vũ trụ), Vishnu (có lòng nhân ái, hóa thân thành 
Krishna để làm mọi việc thiện cứu giúp con người) và Shiva, hợp thành một 
bộ “tam vị nhất thể”, nắm giữ quyền uy tối thượng, năng lực phi thường, sức 
mạnh tràn ra ngoài cơ thể biểu trưng bằng những bộ phận được nhân lên 
gấp đôi, gấp ba... Riêng Shiva là vị thần hủy diệt với ba đầu, tàn phá ghê 
gớm; nhưng muốn hủy diệt, tàn phá thì phải có cái để hủy diệt, tàn phá, nên 
Shiva cũng biểu trưng cho sự sinh sản, và chức năng này thuộc về nữ thần 
Dma (hay Kali, Parvati, Durga), vừa là vợ, vừa là hóa thân của Shiva. 
Truyền vào Champa, ma trở thành Po Inư Nagar, một nữ thần phúc hậu, 
bảo hộ cho vương quốc và nhân dân. Đến lượt người Việt vượt đèo Ngang 
vào, tiếp thu vị thần này theo đạo thờ Mẫu truyền thống, thay thế cả Liễu 
Hạnh Công Chúa, và đưa lên hàng chí tôn bằng cái tên rút gọn ŸY Na (theo Ô 
Châu cận lục), rồi Thiên Ÿ A Na, cuối cùng, các vua triều Nguyễn sắc phong 
danh hiệu khá dài: Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng 
Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi thượng 
thượng đẳng thần, gọi tắt Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi hay Bà Chúa Ngọc. 
Đồng thời, cư dân xứ Đàng Trong cũng Việt hóa luôn nguồn gốc của ngài 
bằng sự tích cô gái giữ vườn dưa ở xứ Kauthara (Khánh Hòa), nhập thân 
vào cây gỗ đà nam trôi ra Bắc, lấy hoàng tử sinh được hai con, một nam một 
nữ; sau lại nhập thân vào cây gỗ đà nam trở về quê cũ, ở cửa biển Cù Huân, 
giúp đỡ dân lành làm ăn, rồi biến mất.... Nữ thần này được thờ khắp nơi, 
bất kì đình, chùa, miếu, điện nào cũng tôn trí bài vị. 

- Tú Vị Thánh Nương: có hai sự tích khác nhau. Sự tích thứ nhất 
xuất xứ từ Trung Quốc, kể rằng cuối đời Tống, giặc Nguyên Mông xâm lược, 
vua tôi lưu vong và chết hết. Bà Thái hậu, vợ Đoan Tông (1276-1278), mẹ 
Bính Đế (1278-1279), cùng ba con gái bị đắm thuyền trôi dạt, được một nhà 
sư ở bờ biển Quảng Đông vớt lên. Nhưng rồi thấy công chúa út xinh đẹp, 
nhà sư thoắt động lòng trần, giở trò ép liễu nài hoa. Công chúa cố giữ mình 
chống cự quyết liệt. Nhà sư chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn, nhảy xuống biển chết. 
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Bốn mẹ con thái hậu nghĩ ơn cứu vớt cưu mang của nhà sư, cũng ôm nhau 
tự vẫn. Thi hài của họ trôi dạt vào cửa Cờn (Càn Hải, Nghệ An), dân chài 
vớt lên mai táng và lập miếu thờ cúng. 

Thần còn được Việt hóa bằng một sự tích khác. Bà Hoàng hậu là vợ vua 
Hùng thứ mười ba, đã sinh được hai công chúa và đang có thai. Các quan lo 
vua đã già, xin lập con bà vợ thứ làm hoàng thái tử; vua bảo đợi hậu sinh sẽ 
hay. Bà vợ thứ sợ con mình mất ngôi, nhờ bà mụ giúp.. Khi vương hậu sinh, 
đúng là con trai, bà mụ ngầm cắt mất bộ phận sinh dục của nó, rồi tâu vua 
là đứa bé “nam nữ bất cụ”. Vương hậu oán hận, bị đày cùng ba con ra ngoài 
đảo, đi đến cửa Cờn thì đều chết. Một dân chài mộng thấy bà bảo được 
Thượng Đế cho làm thần, bèn lập miếu thờ và nhờ đó đánh được nhiều cá. 
Như vậy, nữ thân này được cư dân mang từ Nghệ An vào khá sớm, về sau 
được triều Nguyễn sắc phong đến Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Hàm Hoằng 
Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Hiển Hóa Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Tứ 
Vị Thánh Nương thượng đẳng thần. 


- Thai Dương Phu Nhân: theo Dương Văn An, vốn là người Champa, 
có hai anh em. Bà là em gái, thuở bé mồ côi, bơ vơ nghèo khổ. Vì một việc, 
anh em cãi cọ nhau; anh tức giận, cầm con dao đang chặt mía khía vào gáy 
em đổ máu, hoảng sợ bỏ đi, bèn mỗi người một ngả. Anh ra nước ngoài đi 
buôn, dần dà trở nên giàu có, đi thuyền vượt biển trở về. Họ ngẫu nhiên gặp 
nhau, bèn kết duyên vợ chồng, tình yêu đằm thắm, gia đình hạnh phúc. Rồi 
bà có thai. Một hôm, nhân gội đầu cho vợ, chồng thấy một vết sẹo, hỏi 
nguyên do. Bà kể lại chuyện cũ. Anh sợ hãi, lắng lặng chia nửa gia tài để lại, 
đang đêm bỏ đi biệt tích. Bà ra bờ biển mong chờ mãi, chết, cái thai hóa 
thành khối đá. Một dân chài gối đầu lên khối đá ngủ, mơ thấy một người 
đàn bà bảo: “Chớ động đến cái thai của tal”. Anh ta tỉnh dậy, lấy làm lạ, 
khấn xin phù hộ, quả nhiên đánh được nhiều cá, bèn rủ bạn chài lập miếu 
thờ. Triều Nguyễn sắc phong Thai Dương Linh Ứng Đoan Thục Nhu Thuận 
Trinh Ý Từ Huệ Ý Đức Cẩn Hạnh Phu Nhân Thánh Mẫu Dực Bảo Trung 
Hưng thượng đẳng thần. Sự tích trên đây phần lớn theo mô típ “Đá Vọng 
phu” phổ biến từ Trung Quốc đến Việt Nam. 


- Phi Vận Tướng Quân: là người thật, tiểu sử rõ ràng. Ông nguyên 
tên Nguyễn Phục, người xã Đoàn Tùng, huyện Gia Phúc, phủ Hạ Hồng (nay 
xã Thanh Tùng, huyện Ninh Thành, tỉnh Hải Hưng), nhà ở bên sông Tùng, 
bến đò Thông. Ông đỗ hoàng giáp năm Quý Dậu (1453), không rõ vì sao sắc 
phong triều Nguyễn đề nhầm năm Kỉ Mùi, làm Chuyển vận sứ kiêm Hành 
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khiển đạo Thanh Hoa (Thanh Hóa), rồi về kinh làm sư phó dạy các hoàng 
tử, trong đó có Tư Thành. Năm 1460, Tư Thành lên ngôi (tức Lê Thánh 
Tông), cất nhắc ông trải các chức Hàn Lâm viện Tham tướng, Đại Lí tự 
khanh, Thẩm Hình viện sứ, rồi Cẩm y vệ Chỉ huy sứ, ba lần đi sứ Trung 
Quốc, nhưng vua lại không ưa ông vì khi trước ông từng khen ngài “có chân 
mạng đế vương””. Khi vua đi đánh Champa (1470), ông giữ chức Phi vận 
Tướng quân, phụ trách Tán lí đội chuyển thâu (vận tải). Thuyền đến cửa Tư 
Dung (nay Tư Hiền) gặp bão, ông cho neo lại, mặc dù bộ bình đã vào sâu đất 
địch. Mọi người sợ vi phạm quân pháp, giục đi liều, ông bảo: “em tấm thân 
bé nhỏ chịu hình phạt búa rìu, chứ không nỡ đem của nông sản hữu hạn mà 
để chìm xuống biển, đưa bọn người vô tội mà làm môi cho cá”. Khải hoàn, 
vua tức giận giam ông vào ngục, rồi nghe lời đèm, sai giết đi. Sau biết rõ sự 
việc, vua ân hận, xuống chiếu tha tội và truy phục. Vua Lê Hiển Tông (1497- 
1504) phong tặng Văn Trung Chính Nghị, triều Mạc cũng phong tặng Minh 
Đạo Hiển Ứng. Nhân dân cảm ơn đội đức, lập miếu thờ. Triều Nguyễn sắc 
phong đến Kỉ Mùi (?) khoa tiến sĩ Hiển Văn Chiêu Tiết Phương Du Tuấn 
Vọng Quang Ý Trác Vĩ Phi Vận Tướng Quân Tùng Giang Văn Trung Dực 
Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần. 

- Bốn Thổ Thành Hoàng: ở xú Thuận Hóa thường được thờ miếu 
riêng, ít khi “sống chung” với các thần khác tại đình như miền Bắc hay miền 
Nam. Nhìn chung, ngài là vị thần “biểu hiện của lịch sử, phong tục, pháp lệ 
cùng hi vọng chung của cả làng, lại cũng là một thứ quyền uy siêu việt, một 
mối liên lạc vô hình, khiến cho hương thôn thành một đoàn thể có tổ chức và 
hệ thống chặt chịa””. Phần đất do ngài cai quản đạt đến đời sống “dân 
khang vật phụ”, nên ngài tượng trưng cho thôn ấp cũng như sự trường tồn 
của thôn ấp, và bởi thế, ngài được coi như một vị phúc thần. Thành Hoàng 
xứ Huế khá đặc biệt, không giống Thành Hoàng Bắc Bộ và cũng khác Thành 
Hoàng Nam Bộ. 

Thành Hoàng ở Bắc Bộ rất đa dạng, có thể là một thiên thần như Tản 
Viên sơn thần, Tô Lịch giang thần; một nhân vật huyền sử như Phù Đổng 
Thiên Vương, Chử Đông Tử; một anh hùng dân tộc có công với nước như Hai 
Bà Trưng, Lí Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, và đặc biệt là một người “xuất 
thân” khá kì quặc như tên ăn trộm, kẻ ăn mày, thậm chí một “chú Cẩu”, một 
“ông Ba Mươï”... Rồi khi tế lễ, dân làng tổ chức những trò diễn tả gốc tích 
của ngài. 

Ở Nam Bộ, Thành Hoàng được thờ ở đình hay miếu, những vị có gốc 
tích kì quặc bị gạt bỏ hẳn (cũng như Huế). Theo Huỳnh Ngọc Trảng, Trương 
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Ngọc Tường và Hồ Tường, thì Thành Hoàng trên địa bàn muộn nhất của 
nước ta trước hết là các vị chúa Nguyễn, kể cả Nguyễn Phúc Cổn, cha của 
Gia Long; điều này giải thích tại sao người Nam Bộ kiêng hèm phổ biến 
nhất tên của họ ( “huỳnh” thay “hoàng”, “nguơn” thay “nguyên”, “thới” thay 
“thái”, “châu” thay “chư'”...). Kế đến là một số nhân vật lịch sử như Dực 
Thánh Vương (không rõ tên) và Đông Chinh Vương Lục (đều là hoàng tử con 
vua Lí Thái Tổ), Phi Vận Tướng Quân Nguyễn Phục. Cuối cùng là một số vị 
không rõ gốc tích hay thiên thần, như Tống Thiên Quốc Sư, Thành Cảnh 
Đại Vương, Cao Các Đại Vương, Bạch Hạc Đại Vương... 

Thành Hoàng xứ Huế theo một dòng riêng. Trừ một ít làng xã thờ vị 
khai canh hay tổ nghề, còn đại bộ phận các ngài đều chỉ mang tính cách biểu 
trưng, là vị thần bảo hộ lãnh thổ, và theo đúng chủ trương của triều đình từ 
đầu thế kỉ XIX. Kinh sư có Đô Thành Hoàng và Thành Hoàng các trực tỉnh, 
do triều đình lập miếu thờ, xây dựng từ năm 1809 (miếu gồm án giữa thờ Đô 
Thành Hoàng, năm án ở hai chái đông-tây thờ Thành Hoàng các tỉnh), đến 
năm 1841, vua Thiệu Trị cho các tỉnh thờ Thành Hoàng ở miếu Hội Đồng và 
đổi gọi là miếu Thành Hoàng (miếu Hội Đông nguyên thờ một “tập thể thần 
linh” gồm dương thần, âm thần và Đương cảnh, Thổ địa, Long thần, Ngũ 
phương, Hà bá Thủy quan, Tiên sư, Thổ công, Táo quân, Trụ thạch...). Các 
làng xã có bổn thổ Thành Hoàng, thường được cấp sắc phong với danh hiệu 
Bảo An Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Tĩnh Hậu Dực Bảo Trung Hưng 
Bổn Thổ Thành Hoàng trung đẳng thần. Phụ giúp Thành Hoàng chăm lo 
cho sự phồn vinh của cư dân là thần Bạch Ma Thái Giám và các vị thần đất. 

- Ngũ Hành: thần trông coi các vật liệu, nguyên là năm yếu tố cơ bản 
của vũ trụ vạn vật theo tư tưởng nhà Nho thông qua kinh Thư, kinh Dịch cổ 
đại, gồm thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Tất cả những gì trong vòng sinh hóa đều 
hàm chứa chúng, như vật chất thì có nước, lửa, gõ, kim loại, đất; phương 
hướng thì có bắc, nam, đông, tây, giữa; màu sắc thì có đen, đỏ, xanh, trắng, 
vàng... Ngũ hành nằm trong quỹ đạo hình thành và phát triển vô cùng của 
vạn vật vạn sự theo nguyên tắc hòa hợp và mâu thuẫn (tương sinh, tương 
khắc), thật là kì diệu, thiêng liêng dưới mắt người xưa, nên được tôn làm 
thần linh. 

Người Việt Nam tiếp thu học thuyết này và cũng vận dụng trong nhiều 
lĩnh vực. Riêng về mặt tín ngưỡng dân gian, người ta tôn thờ thành thần 
nhằm mong mỏi vật chất có lợi luôn luôn sinh sôi nảy nở theo quy luật tự 
nhiên, tạo điều kiện thuận tiện cho đời sống nghề nghiệp, đời sống xã hội. 
Mỗi yếu tố trong Ngũ Hành là một vị thần với những tên Thủy Đức, Hỏa 
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Đức, Mộc Đức, Kim Đức, Thổ Đức; ví dụ một sắc phong ghi Dương Trạch 
Hiển Linh Hoàng Triêm Bác Nhuận Linh Súy Dực Bảo Trung Hưng Thủy 
Đức tôn thần, Ôn Hậu Quảng Ứng Chiêu Cảm Lệ Minh Linh Súy Dực Bảo 
Trung Hưng Hỏa Đức tôn thần... 

- Kì Thạch Phu Nhân: nguyên là một tảng đá, hay nói cho đúng, một 
phù điêu khắc cảnh thần Shiva đang thể hiện điệu múa vũ trụ, có lẽ gắn với 
một đền thờ Champa nào đó do quốc vương Kandarpadharma xây dựng nửa 
đầu thế kỉ VII, được phát hiện bên bờ sông Bỏ, gần nơi có bia Chàm cổ Phù 
Lương. Với ý thức bảo tồn di vật thiêng liêng, cư dân làng Thanh Phước (xã 
Hương Phong, huyện Hương Trà) lập miếu đưa vào thờ, rôi triều đình Huế 
sắc phong Kì Thạch Trinh Thục Phu Nhân, gia tặng Kiên Giới Phương 
Khiết Thận Chính Nhàn Uyển Dực Bảo Trung Hưng Hộ Quốc Tí Dân Trai 
Tỉnh thượng đẳng thần. Thần có phạm vi ảnh hưởng hẹp, chỉ trong một 
làng, nhưng triều đình rất coi trọng, mỗi lần đại hạn, thường sai quan đến 
cúng tế cầu đảo. 

Không phải làng xã nào cũng thờ đủ các thần, mà tùy tập quán, sinh 
hoạt, địa lí... Ví dụ thần Cao Các Quảng Độ (tức Tản Viên sơn thần) chỉ được 
thờ ở những làng thấp trũng ven sông để cầu mong tránh khỏi lũ lụt; thần 
Thai Dương Phu Nhân và Nam Hải Ngọc Lân chỉ được thờ ở những làng 
chài ven biển, ven đầm để cầu mong đánh bắt nhiều tôm cá. Các thần tổ 
nghề nghiệp hay chủ về nghề nghiệp cũng được thờ trong phạm vi hẹp... 
Hưng Đạo Đại Vương và Quan Thánh Đế Quân lại gắn với việc xin xăm 
đoán quẻ. Thiên Ÿ A Na và Liễu Hạnh Công Chúa thì không tách rời khỏi 
việc hát chầu văn nhảy đồng... 


2. Thể loại sắc phong thần 


Thân vùng Huế chỉ có sắc phong từ thời Minh Mạng (1820-1840), hiếm 
thấy sắc phong thời Gia Long (1802-1819), mặc dù đợt ban sắc phong sớm 
nhất triều Nguyễn là vào thời này, còn trước nữa thì càng hiếm. Ngay năm 
1803, nhà vua đã “chiếu cho Bắc Thành và các trấn Thanh, Nghệ, những 
đền thờ thần ở các huyện xã, trừ bỏ ra các dâm từ và không có công đức sự 
tích, còn thì hiện có công đức sự tích là bao nhiêu vị, đều cho làm sổ đệ tâu 
chờ phong”°. Những sắc phong cuối cùng kết thúc ở thời Khải Định (1916- 
1925). Mỗi triều vua, vào một vài dịp nhất định, như lễ đăng quang, lễ đại 
khánh, đương kim hoàng đế hạ chỉ sai bộ Lễ sửa soạn ban sắc phong thần. 
Bộ tư giấy về các huyện, báo cho các làng xã kê trình danh sách các vị thần 
mà địa phương vốn thờ xưa nay, đã được phong hay chưa, khai rõ sự tích. Bộ 
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phải xem xét, loại bỏ những “dâm thần” (thần nhảm nhí), “tà thần” (thần 
bậy bạ), rồi tâu lên. Sau khi vua phê chuẩn, bộ Lễ cử nhân viên bút thiếp 
thức viết bằng, đóng ấn “Sắc mệnh chỉ bửu”, phát về. Làng xã tổ chức 
nghênh đón long trọng. Trong hồ sơ cổ làng An Bằng (xã Vĩnh An, huyện 
Phú Vang), chúng tôi đã bắt gặp một lá đơn kê khai chư thần để gởi lên bộ 
Lễ. vì giấy quá mỏng nên một số chữ bị mờ mòn không đọc được hoặc mất 
hắn (xin đánh dấu ... trong móc vuông). Đây vốn là bản thảo lưu lại, sau khi 
bản chính đã gởi đi, chúng tôi tạm dẫn sau đây: 


Dịch nghĩa: 


"Toàn phường chúng tôi cùng xã trưởng Tường Lê Văn Tầm, trùm trưởng Văn Công Khoát ở 
phường An Bằng thuộc tổng Diêm Trường, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên, dập đầu trăm lạy kính 
tâu xin ơn trời soi xét cho một việc như sau: 

Kính theo ân chiếu ngày mồng 1 tháng Giêng năm đầu niên hiệu Minh Mạng [17.2.1820], 
trong đó có một khoản rằng: "Phàm thần kì cả nước do bộ Lễ tra xét rõ ràng, xin chỉ phong tặng có 
thứ bậc khác nhau. Vâng lệnh truyền xuống các xã, thôn phường trong hạt, nơi nào nguyên thờ vị 
thần nào, đã từng được sắc tặng hay không được sắc tặng xếp vào điển thờ, nếu chưa được sắc tặng 
mà có công đức với dân, đều đến trước dinh kê khai sự tích các loại thật đúng, và sao sắc trình nạp 
làm bằng để hội đồng lập danh sách tâu lên". Phường chúng tôi xưa nay đã có các tòa miếu thờ thần; 


người và vật phường chúng tôi nhờ ơn giúp đỡ nhiều, công đức rất lớn. Về phần bằng sắc phong tặng - 


thì đều đã bị cháy, phường chúng tôi không biết lấy gì làm chứng cứ, chỉ kính dựa vào việc cúng thờ 
hàng năm mà thôi. May gặp ngày ơn trên bản cho thi hành, nhưng xã trưởng và trủm trưởng phường 
chúng tôi bị bệnh, nên chậm trễ quá hạn kê khai, mãi về sau mới lập danh sách tâu trình. Phường 
chúng tôi do không biết nên lần lữa đến bây giờ. 

Nay, phường chúng tôi trộm nghĩ lâu lâu mới gặp ân điển mà thần kì trong phường chúng tôi 
chưa được đội ơn, lòng lấy làm đau xót áy náy. Vì vậy dám mạo muội cúi xin các bậc cao minh đèn 
trời soi xét cho ơn đức đến cả thần và người, ban cấp sắc tặng. Ngửa nhờ ơn nước, thỏa sự mong 
chờ. Xin đem các vị thần kì đã có trình bày sau đây. Phường chúng tôi vô cùng sợ hãi, nơm nớp kính tâu. 

Kê khai: 

- Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Thánh Nương vương (thương), gia tặng Hàm Hoằng Quang Đại 
Chí Đức thượng đẳng thần. 

- Phi Vận Tướng Quân Tùng Giang Văn Trung tôn thần (trung), đã được tặng thêm Hiển Văn 
Chiêu Tiết trung đắng thần. 

- Cao Các Quảng Độ Đại vương (thượng) đã được tặng thêm Hồng Mô Vĩ Lược Đôn Hậu 

thượng đẳng thần. 

- Tứ Dương Linh Trạc tôn thần (hạ). 

- Xích Lân Long Mã tôn thần (hạ) đã được tặng thêm Trợ Linh tôn thần. 

- Đông Nam Sát Hải Lang Lại Nhị Đại tướng quân (hạ) đã được tặng thêm Dũng Cảm chỉ thần. 

- Hoàng Sát Hải Tô Đại Liêu Lãnh Quân Tô Hồ Đại tướng. 

- Tả Khám Lí hữu kí lục tôn thần. 

- Tứ Đầu Dà Khâm tam vị đàn nương. 
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- Mai Cương kí phủ tôn thần. 

- Khổng Lộ Giác Hải tôn thần. 

- Trà Phi quận phu nhân. 

- Bổn Cảnh Thành Hoàng Linh Ứng tôn thần (ha) đã được tặng thêm Quảng Hậu tôn thần. 

- Chủa Dàng phu nhân chỉ thần (trung) đã được tặng thêm Hoằng Hậu Phổ Tế trung đẳng thần. 

- Thiên Y A Na Diễn Chúa Ngọc Thánh phi chỉ thần (thương) đã được tặng thêm Hồng Nhân 
Phổ Tế Linh Cảm thượng đẳng thần. 

- Thổ Đức Thánh phi chỉ thần (trung) đã được tặng thêm Hoằng Đại Hậu Khánh trung đẳng thần. 

- Hỏa Đức Thánh phi chỉ thần (trung) đã được tặng thêm Ôn Hậu Quang Ứng trung đăng thần. 

- Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân tôn thần (hạ) đã được tặng thêm Từ Tế tôn thần. 

- Bổn thổ khai khẩn Trương quý công, Nguyên quý công, Trần quý công chỉ thần. 


Bổ sung: 
- Chúa Tiên Thánh phi chỉ thần, đã được tặng thêm Diệu Phu [...] Độ trung đẳng thần. 
- Bổn thổ Hỏa thần, đã được tặng thêm [.......] Ứng trung đăng thần. 


- Giang Hoa công chúa chỉ thần, được tặng thêm Linh Sảng. 

- Long Cung Quảng Vận chỉ thần, được tặng thêm [......]. 

- Thủy Cung Quảng Vận chỉ thần, được tặng thêm [......]. 

- Thái Giám Bạch Mã chỉ thần, được tặng thêm Lợi Vật. 

- Cửu Phong Thần Nữ chỉ thần, được tặng thêm Chương Năng. 

- Thổ Địa Long Thần, được tặng thêm Hậu Tế. 

- Bổn Cảnh Thành Hoàng [...] Đức chính thần, được tặng thêm Phổ Độ. 

- Thủy Long Thánh phi chỉ thần, được tặng thêm Linh Diệu Hiển Ứng. 

- Phụ Quốc Thượng Tể chỉ thần, được tặng thêm [......} trung đăng thần. 

- Nam Hải Long vương chỉ thần, được tặng thêm Chiêu Minh Huệ Tế Viêm phương thượng 

đăng thần. 
Ngày mồng 2 tháng Bảy nhuận năm Minh Mạng thứ 5 [13.8.1824]. 
Xã trưởng: Lê Văn Tầm (in dấu tay) 
Trùm trưởng: Văn Công Khoát (in dấu tay)" 

Triều Nguyễn “quản lí” thế giới thần linh rất chặt chẽ, đầu đời Gia 
Long đã bàn việc phong tặng, nhưng vì các quan làm việc thiên vị nên bỏ đở; 
Minh Mạng lên ngôi lại tiếp tục, quy định “phàm nhân thần [người được 
phong phúc thần] hiện có họ tên công trạng, thiên thần có sự tích rõ rệt và 
danh thần ở các núi sông, cùng hiện có sắc phong [đời Lê], thì không liệt làm 
hạng trên [thượng đẳng thần]; thứ đến nhân thần có họ tên mà công trạng 
chưa được rõ rệt, sắc phong có quan tước mà họ tên thất truyền, hoặc có ghi 
quan tước, họ tên mà sắc phong thất lạc thì liệt ở hạng giữa [trung đẳng 
thần]; lại thứ nữa như sắc phong tuy còn mà sự tích mai một, nhưng xét các 
mĩ tự là chính thần, thì liệt ở hạng dưới [tôn thần, chi thần]. Đến như lúc 
còn sống làm sự nhơ nhuốc và tà dâm, những tính khí ma quỷ gỗ đá, những 
loài côn trùng quái vật phàm thuộc vào sự bất chính, đều nên tước l2 
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Năm 1821, vua Minh Mạng dụ: “Các thần trước kia phong mĩ tự quá 
nhiều, mỗi lần được gia phong lại đeo thêm xuống dưới, lâu về sau sẽ không 
viết hết được. Nay nên dùng chữ phong mới viết vào sắc, còn chữ cũ bớt đi 
thì phải”, rồi năm 1823 quy định “phàm thần hiệu ở hạng trên thì tặng 3 
chữ mi tự là thượng đẳng thần, ở hạng giữa thì tặng 2 chữ mi tự là trung 
đẳng thần, ở hạng dưới thì tặng 1 chữ mĩ tự là chỉ thần””. Những thần được 
phong cuối đời Lê phải xét lại, vị nào sự tích rõ ràng mới chấp nhận, còn 
những thần vùng Bình Thuận có hiệu bằng tiếng Champa mà chính đáng 
thì đổi thành từ Hán Việt mà liệt vào phong điển. Đợt cấp sắc đầu tiên do 
Phạm Đăng Hưng phụ trách năm 1824. 


Thần mỗi lần được phong là thêm một mi hiệu (từ ghép Hán Việt) nêu 
bật phẩm chất, tính cách quy định theo chủng loại thiên thần hay nhân 
thần, dương thần hay âm thần. Mĩ hiệu gia tặng năm Tự Đức 3 (1850) gồm: 
“Vi nào liệt ở thượng đẳng, thì thiên thần gia tặng chữ Túy Mục, thổ thần 
gia tặng chữ Hàm Quang, sơn thần gia tặng chữ Tuấn Tĩnh, thủy thần gia 
tặng chữ Hoành Hợp, dương thần gia tặng chữ Trác Vĩ, âm thần gia tặng 
chữ Trang Huy; vị nào liệt ở hạng trung đẳng, thì thiên thần gia tặng chữ 
Linh Thùy, thổ thần gia tặng chữ Tĩnh Hậu, sơn thần gia tặng chữ Củng 
Bạt, thủy thần gia tặng chữ Nông Nhuận, dương thần gia tặng chữ Quang 
Ý, âm thần gia tặng chữ Trai Thục; vị nào liệt ở hạ đẳng, thì thiên thần gia 
tặng chữ Thuần Chính, thổ thần gia tặng chữ Đôn Ngưng, sơn thần gia tặng 
chữ Tứ Ngực, thủy thần gia tặng chữ Trừng Trạm, dương thần gia tặng chữ 
Đoan Túc, âm thần gia tặng chữ Nhàn Uyển; mỗi thần hiệu đều gia tặng hai 
chữ, các thần hiệu dự ở phong tặng đều xét từng hạng viết điền vào, nhưng 
trong khi viết sắc, đem cả những chữ tích phong trước kia và mĩ tự gia tặng 
lần này, viết liên đi, để cho hợp với các việc làm trước””. 


Như vậy, càng nhiều lần được phong, thần càng có nhiều mĩ tự; cấp bậc 
ngạch trật từ thấp đến cao gồm: chi thần, tôn thần, trung đẳng thần, thượng 
đẳng thần, thượng thượng đẳng thần, thượng thượng thượng đẳng thần. 
Nhân thần hiếm khi được phong đến thượng đẳng. Sắc phong hay truy 
phong chức tước của quan lại được con cháu thờ ở từ đường, khuôn khổ 
không khác gì sắc thần, chỉ khác ở lời văn; mỗi loại đều theo một mẫu quy 
định sẵn (cũng như bằng cấp, bằng khen bây giờ). Xin dẫn một bản sắc 
phong thần của ấp Bình An (nay ở phường Trường An, thành phố Huế), sắc 
phong thần Thành Hoàng: 
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Dịch nghĩa: 

Ban sắc rằng: Thần Bảo An Chính Trực Thành Hoàng ấp Bình An, giúp đỡ đất nước, che chở 
nhân dân, rõ ràng linh ứng. Đến nay, vâng theo mệnh sáng, tưởng đến công thần, nên tặng thêm 
danh hiệu Bảo An Chính Trực Hựu Thiện chi thần. Vẫn chuẩn cho ấp Bình An huyện Hương Trả 
phụng thờ như cũ. Thần hãy giúp nhau bảo vệ dân ta. Kính đấy ! 

Ngày 26 tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 5 [1845] 


Cá nhân hay làng xã phải cất giữ sắc thần thật cẩn thận, nếu bị thiên 
tai, hỏa hoạn mà tiêu tan rách nát thì phải có đơn trình xin cấp lại. Cũng tại 
làng An Bằng, các cụ còn lưu trữ mấy văn bản về việc này. Ngay khi phát 
hiện sắc thần bị hư hỏng, thủ bạ và lí trưởng viết tờ trình làng đề ngày 21 
tháng Bảy năm Duy Tân 3 (5.9.1909), nói rõ lí do và xin bàn bạc giải quyết, 
sau đó một thời gian, cùng làm đơn xin bộ Lễ đổi cấp sắc mới. Khi được trên 
báo về, đại diện làng - thủ bạ và lí trưởng - lên bộ lập phiếu nhận lãnh, đồng 
thời nộp số sắc cũ bị hỏng, cũng bằng một phiếu khác, có nhân viên của tỉ Tư 
vụ thuộc bộ Lễ xác nhận đã tiêu hủy; hai phiếu này đều đề ngày 23 tháng 
Chín năm Duy Tân 3 (11.11.1909). 


Nếu ai để thần sắc hư hỏng hay thất lạc vì bất cẩn thì sẽ bị trừng phạt 
thích đáng. Chẳng hạn, năm Minh Mạng 10 (1829), trưởng ấp Phan Văn 
Thái ở thôn An Thịnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên giữ thần sắc Thiên 
ŸY A Na “không cẩn thận, để đến bị mối ăn, quyết phạt 100 trượng, cách 
chức, lại phải đóng gông đem bêu 1 tháng ở trước cửa nha môn”. Hoặc năm 
Minh Mạng 13 (1832), hai thần sắc của xã Liễu Cốc, huyện Hương Trà, phủ 
Thừa Thiên về Thiên Ÿ A Na và bổn thổ Thành Hoàng “không để cẩn thận 
thờ, lại giao cho người làng là nguyên Lại bộ chủ sự hưu trí Nguyễn Văn 
Quán đem về nhà riêng, bị kẻ trộm lấy đi mất, thực là sơ sài khinh thường, 
lí trưởng ấy quyết phạt 100 trượng, bãi dịch, còn người giữ sắc là chủ sự kia 
đã về hưu trí, quyết phạt 100 trượng để cho nguyên 'hàm, 2 đạo thần sắc bị 
mất trộm, lại cho cấp lại” "". 


Hiện nay, trên địa bàn Thừa Thiên Huế, thần sắc Văni còn nhiều, 
nhưng được bảo quản khác nhau, có nơi nguyên vẹn, tình trạng tốt, nhưng 
cũng có nơi bị mủn nát tả tơi. Về mặt khoa học, sắc phong nói chung, thần 
sắc nói riêng, là một loại tư liệu tốt, góp phần xác minh lịch sử, như thời 
điểm thành lập làng xã, định cư họ tộc, đặc biệt cung cấp những sự kiện về 
nhân vật. Nhưng chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa giá trị của các bản 
giấy long đằng thiêng liêng ấy vì đôi khi sự ban cấp khó tránh khỏi tùy tiện, 
chẳng hạn một vị được sắc phong Khai canh một làng nọ ra đời từ đầu Hậu 
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Lê (thế kỉ XV), mà họ tên lại đọc thấy trong sổ định thời Tây Sơn cuối thế kỉ 
XVIII, đứng làm xã trưởng Ì 

Thần sắc thường được cuốn tròn, cất giữ trong hòm gỗ sơn son thếp 
vàng, tôn trí trên án chính của đình miếu, còn hình tượng của các ngài thì 
tiêu biểu bằng bài vị đề danh hiệu đặt ở từng bàn thờ. Bài vị không theo quy 
cách nhất định, nhưng đại khái là một tấm gỗ chữ nhật đứng, hình thức 
trang trí khác nhau, hoặc đơn giản, hoặc phức tạp, chân cắm trên cái đế mặt 
vuông, có thể lông trong hộp hay trùm khăn đỏ. Toàn bộ hoa văn sơn son, 
mặt khắc chữ thếp vàng hay viết bằng mực xạ, tức là dòng ghi thần hiệu, 
gồm ba phần: 

a. Phần đầu: hai chữ “Phụng vị” (không cần thiết lắm). 

b. Phần chính: chức danh và vị hiệu. Trong gia đình thì dùng từ xưng 
hô chỉ quan hệ thân tộc đối với người chủ thờ cúng, như “Thủy tổ khảo” 
( "khảo" cho nam, "tỉ" cho nữ, trước có thể thêm từ "hiển", ngụ ý đã qua đời 
rồi và rất thiêng liêng), “Cao tổ khảo” (hàng ông bà sơ), “Tằng tổ khảo” 
(hàng ông bà cố), “Tổ khảo” (hàng ông bà nội), “Khảo” (hàng cha mẹ); hàng 
chú bác thì thêm chữ “thúc”, chữ “bá”, rồi đến hiệu, chức tước được phong 
tặng (nếu có). Đối với thần, thì thì ghi tôn hiệu, chức tước theo sắc phong. 

e. Phần cuối: nếu là nhân vật, ghi họ kèm hai chữ “Quý công”, hoặc 
“Phủ quân”, hay “Quý nương” hoặc “Phu nhân” hay một số từ tương đương 
như “Đại lang”, “Thứ lang”, “Quý phủ”... rồi đến tên thụy (tên hèm, nếu có), 
ít khi ghi tên húy, kết thúc bằng hai chữ “chỉ vị”. Nếu là thần, chỉ ghi đẳng 
cấp được phong lần cuối (hoặc nguyên tặng và gia tặng), và cũng kết thúc 
bằng hai chữ “chi vị” (hay “chi linh vị”). 

Bài vị bày trên các án thờ trong đình, trong miếu theo một trật tự nhất 
định (trừ các miếu thờ độc thần). Án giữa (chính trung) thờ thiên thần; các 
án tả thờ nhân thần, tiên hiền, hậu hiển; các án hứu thờ thập nhị tôn phái. 
Những làng có điều kiện thì làm khám, hình thức như một loại tủ, chạm trổ 
hoa văn, mặt trước để trống hay đóng bằng cửa bàn khoa, cửa lông kính, bên 
trong tôn trí các bài vị. Riêng miếu thì thường thờ độc thần, nên cũng chỉ có 
một bài vị... 

IIL Vài dòng tạm kết 


Tục thờ thần cũng như thờ tổ tiên ở Huế, nếu gạt bỏ phần mê tín dị 
đoan, nghỉ lễ rườm rà, thì cái cốt lõi phản ánh những tỉnh hoa của cuộc sống 
tâm linh. Ngoài giá trị truyền thống phổ quát bao trùm toàn bộ dân tộc Việt 
Nam, nó cũng có những giá trị đặc thù địa phương rất nhân bản. 


Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ. số 1(23).1999 


lì 


72 


* Một là tình cảm “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn những người tiên 
phong khai sáng cơ nghiệp, mở mang và giữ gìn lãnh thổ để lại cho muôn 
đời sau. Ấy là ý nghĩa của sự tôn vinh tổ tiên trong từng gia đình, tùng gia 
tộc; của sự tôn vinh các ngài Khai canh, Khai khẩn trong từng làng xóm; 
một số nơi thờ ngài Khai canh làm Thành Hoàng. Nhiều làng rất trọng miếu 
Khai Canh, xây dựng quy mô không khác gì ngôi đình, như An Cựu, Thế Lại 
Thượng, Xuân Hòa (Huế), Mi Lợi (Phú Lộc)... Tuy nhiên, đôi khi việc thờ 
phụng này lại gây nên sự mất đoàn kết ở nông thôn. Do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, ngôi thứ các vị Khai canh Khai khẩn nằm trong tình trạng tồn 
nghi, đưa đến những thắc mắc, tranh chấp giữa các họ tộc. Thật ra, tất cả 
các vị ấy đều có công lao vỡ đất, be bờ, dựng nên ruộng nương, xóm làng từ 
thuở xa xưa. về sau hàng trăm năm hậu duệ mới xin triều đình ban cấp sắc 
phong, cho nên sắc phong chưa hẳn là loại tư liệu khoa học chính xác. Cần 
phải loại bỏ tư tưởng “ngôi thứ” này để sự tôn vinh giữ được ý nghĩa cao quý. 

* Hai là tỉnh thần nhân bản, tôn trọng con người, đặc biệt đối với phụ 
nữ, một tình cảm - tư tưởng dân tộc mà luật lệ thời Hồng Đức ghi dấu ấn rất 
đậm”. Xã hội xứ Đàng Trong từ thế kỉ XVIII trở về trước ít bị “Nho hóa”, 
đúng như nhận xét của nhà sư Thích Đại Sán: “Khí âm thịnh hơn khí 
dương”, “trên đường đi gái nhiều hơn trai”, “con trai thông minh không bằng 
con gái” và than phiên: “Chợ hàng buôn bán đều đàn bà con gái, không phân 
biệt nam ngoại nữ nội chỉ hết, phong tục tiết nghĩa hầu như chẳng còn. Xem 
kĩ dân chẳng phải ngu ngoan đến đỗi không giáo hóa được; chỉ vì người trên 
chẳng biết thi hành chính sách giáo dục mà thôi”'”. Nhà sư đã dùng đôi mắt 
nhà nho để phê phán như thế, tất nhiên chúng ta khó mà chấp nhận. Ngay 
sau đó, mặc dù nhà Nguyễn phục hưng “luân lí Khổng Mạnh”, nữ giới vẫn 
không bị coi khinh. Thực trạng ấy được thể hiện bằng sự tôn vinh nữ thần; 
nứ thần chiếm đa số và ngạch trật cao, chỉ Thiên Y A Na và Tứ Vị Thánh 
Nương mới được phong đến “thượng thượng đẳng thần”; những Thai Dương 
Phu Nhân, Kì Thạch Phu Nhân, Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Dàng, Bà Chúa 
Lôi, Bà Chúa Lá.. cũng đứng vào hàng “thượng đẳng thân”, “trung 
đẳng thần”. 

* Ba là khát vọng tạo nên cuộc sống no đủ, hạnh phúc bằng lao động 
sản xuất, cầu mong mưa thuận gió hòa... qua việc tôn vinh các thần tổ nghề 
và các thần bảo hộ khác. Nhân dân không khoanh tay ngồi chờ các ngài ban 
phát, những gì “từ trên trời rơi xuống”, mà luôn luôn tự thân nỗ lực cày sâu 
cuốc bẫm, làm ra sản phẩm cho mình và cho xã hội. Nhưng vì các ngành 
nghề thủ công truyền thống thường có kĩ thuật cao mà thiếu khoa học, nên 
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còn tùy thuộc vào sự rủi may, nhất là nông nghiệp; con người chỉ biết đem 
hết sức mình ra, “đổ mồ hôi sôi nước mắt”, phần còn lại khá quan trọng thì 
“nhờ trời”, thời tiết, khí hậu đóng một vai trò hầu như quyết định. Vì vậy, họ 
“vận động” thần linh vào cuộc để hạn chế rủi ro, phát huy may mắn! Nghĩa 
là tạo nên niềm tin ở kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp, giúp con người phấn đấu 
không biết mệt mỏi... 


Tóm lại, tôn vinh thần linh là đường nét văn hóa nổi bật của người Việt 
Nam nói chung, của cư dân Huế nói riêng. Nó thể hiện lòng mong mỏi về 
một cuộc sống hài hòa, cân bằng với tự nhiên, khao khát đạt được thành quả 
xứng đáng trong lao động sản xuất để vươn tới một xã hội phồn vinh, hạnh 
phúc. Nó bao gồm cả mặt tích cực làm thăng hoa cuộc sống, nhưng cũng 
không thiếu mặt tiêu cực gây nên sự trì trệ, khép kín. Vì vậy, trong thời đại 
ngày nay, chúng ta cần nghiên cứu bảo lưu giá trị đích thực của tín ngưỡng 
này, đồng thời phát huy khoa học - kĩ thuật để hạn chế những hủ tục do đó 
mà ra... Riêng các bản sắc phong thần mang các niên hiệu triều Nguyễn từ 
Minh Mạng đến Khải Định ”, là những tư liệu quý về phong tục học liên 
quan đến các làng xã cụ thể; nếu tách khỏi địa phương, chúng sẽ trở thành 
vô nghĩa, hay chỉ còn giá trị chất liệu. Nhiệm vụ bảo quản hoàn toàn thuộc 
vào làng sở tại, nhưng nói chung không nên để mất mát hoặc rách nát; thiết 
nghĩ cơ quan chức năng cấp xã hay cấp huyện cần nắm danh mục để tiện 
theo đõi, bởi vì ngay nghề làm loại giấy ấy nay cũng đã thất truyền. 
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_ Ảnh 1: Sắc phong để ngày mồng 1: tháng Năm, Gia Long nguyên niên (31.5.1802). Có thể nói đây là một 
trong những sắc phong đầu tiên của triều Nguyễn, đúng vào ngày Nguyễn Phúc Ánh làm lễ công bố dặt 
niên hiệu mới thay thế niên hiệu Cảnh Hưng của nhà Lê. Người được phong là Trần Nhân Thái, quán 
làng Mĩ Lợi (xã Vinh Mĩ, huyện Phú Lộc, tính Thửa Thiên Huế). Ấn kiểm trên góc phải chữ triện "Thủ tín 
thiên hạ, văn võ quyền hành" khổ 4x5,5cm; ấn chính đóng chỗ ghi niên đại "Chế cáo chi bưủ" khổ 
11,5x11,5cm; hoa văn trang trí rồng mây và nhiều hoa mai. Số ngày tháng năm đề bằng chữ đơn. 
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Anh 2: Sàc phong đề ngày 25 tháng Tam năm Minh Mạng thứ 7 (25.8.1826), gia phong danh hiệu cho 
thần Thành Hoàng làng An Lô (nay thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đã 
bỏ ấn kiềm trên góc phải (ấn dùng tử thời Nguyễn Phúc Anh xưng vương chống nhau với Tây Sơn); ấn 
chính "Sắc mệnh chi bửu". Hoa văn rồng mây, hoa mai thưa thớt. Ngày tháng năm dùng chữ kép. 


Anh 3: Sắc phong đề ngây 27 tháng Một năm Thiệu Trị thứ 5 (25. 12.1845), gia phong danh hiệu 
cho nữ thần Dương Phu Nhân (Bả Dảng) xã An Lỗ. Quy cách như sắc phong số 2. 


Ảnh 4: Sắc hợp phong đề ngày 24 tháng Một năm Tự Đức 33 (25.12. G0) ) chuẩn cho xã An Lỗ vân Kữa? 
thờ thần Thủy Long và Dương Phu Nhân như trước. Nền vàng, hoa văn rồng mây và = mai rắc bạc. Các 
quy cách khác như sắc phong số 2. 


~ -ˆ. 
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VIỆT NAM, TÊN ĐẤT, TÊN NƯỚC 


Tố Am Nguyễn Toại 


Từ ngày nước ta có tên nước chính thức là Việt Nam, đã có nhiều người 
đi tìm xem tên nước Việt Nam xuất hiện từ bao giờ trong lịch sử ? Đây là 
một vấn đề lý thú, nhưng kiến giải mỗi người mỗi khác. Cũng nên bàn lại 


đến nguyên lai của hai chữ Việt Nam. 

Hai chữ Việt Nam xuất hiện trong thư tịch nước ta ở tên bộ sách Việ/ 
Nam thế chí của Hồ Tôn Thốc đời Trần, đỗ tiến sĩ, làm quan triều vua Nghệ 
Tôn (1370-1872). Sách này chép thế phả 18 đời họ Hồng Bàng và thế phả họ 
Triệu. Phan Huy Chú trong Văn tịch chí, chép lại bài tựa của sách, và chép 
rằng sự tích có phần rõ, lời văn phần nhiều kỳ dị. Sách nay không còn. 
Trong nhan đề của sách có hai chữ Việt Nam, còn trong bài tựa, Hỗ Tôn 
Thốc viết: "ngã Việt, địa tại thiên mạt..." (dịch: đất Việt ta, ở vào cuối trời...). 
Thế là tên đất nước ta, Hồ Tôn Thốc gọi là Việt Nam, đất Việt ở cõi xa, ở 
phương Nam; tên đất, không phải tên nước, đời Hùng Vương không có nước 
Việt Nam. 

Kế đến sách địa lý cổ Dư địa chí của Nguyễn Trãi viết năm 1435, mãi 
năm 1868 mới có bản in. Trong sách này, Nguyễn Trãi có nhiều lần nói đến 
tên đất Việt Nam. Sách chép (dịch): "Vua đầu tiên là Kinh Dương vương... 
được phong sang Việt Nam, làm tổ Bách Việt", rồi chép tiếp trong mấy dòng 
sau: "Vua Đế Minh mới phong Lộc Tục sang Việt Nam, ấy là Kinh Dương 
vương. (Chú ý: chữ Việt trước viết bộ mẽ (-#), chữ Việt sau viết bộ tẩu (3k), 
hai chữ thông dụng). Việc có Đế Minh, có Lộc Tục hay không, nay không bàn 
tới, nhưng Nguyễn Trãi đã chép đến tên đất Việt Nam, vào đời thái cổ. Đoạn 
sau, Nguyễn Trãi chép: "Kinh Dương Vương dựng nước gọi là Xích Quý, 
Hùng Vương gọi nước là Văn Lang..." Thế là, cứ theo Nguyễn Trãi thì tên 
nước là Xích Quỷ, rồi là Văn Lang. Đó là các tên nước của vua ta đặt cho 
nước ta, theo truyền thuyết. 

Nguyễn Trãi chép tiếp: "những sách, chương của Thiên vương có lúc gọi 
là Việt Nam, Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình, nay cũng gọi là Việt 
Nam”. Sách đây là kim sách, quyển sách bằng vàng, dùng khi phong tước; 
chương là long chương, cái ấn chạm rồng. Nguyễn Trãi viết tiếp: "Đế Minh 
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phong Kinh Dương làm Việt Nam vương, ý nói là vương cõi đất có tên là 
Việt Nam”. Vậy là Nguyễn Trãi chép các tên mà "Thiên vương" (vua trời, chỉ 
vua Trung Quốc) đã dùng để gọi đất nước ta: Hán phong Triệu Đà làm Nam 
Việt vương; Tống phong cho Đỉnh, Lê, Lý là Giao Chỉ quận vương-đất nước 
ta chỉ là Giao Chỉ quận của Trung Quốc-rồi Nam Bình vương, sau khi Nam 
Bình vương mất, lại tiến phong làm Nam Việt vương- thế là tước vương 
Nam Bình, Nam Việt lớn hơn tước Quận công Giao Chỉ... Đến thời Lý Anh 
Tôn, đổi Giao Chỉ làm nước An Nam (An Nam quốc vương, ban cho ấn vàng 
quốc vương-thế là từ lúc ấy nước ta là một "nước”, không còn là một “quận” 
của Trung Quốc nữa. Duy Nguyễn Trãi viết: "nay cũng gọi là Việt Nam” 
(kim diệc viết Việt Nam) thì khó hiểu thời Nguyễn Trãi, nhà Minh gọi nước 
ta là An Nam quốc, không gọi là Việt Nam, phải chăng năm chữ “kim diệt 
viết Việt Nam" là do người triều Nguyễn viết thay thêm vào, đến khi in sách 
năm 1868, nhà in cứ để nguyên mà khắc? Có khi lại thấy cả hai chứ “Thiên 
Nam", như ở sách Thiên Nam dư hạ tập, cũng viết vào triều Lê Thánh Tôn. 
Vậy thì hai chữ để gọi tên đất ta là Việt Nam, xuất hiện từ lâu và được dùng 
nhiều lần. 


Ngoài ra, để gọi tên đất ta, các nhà viết sách còn gọi là “Việt Điện” 
(điện có nghĩa là một khu vực rộng, một cõi, lại là địa phương gần kinh đô) 
như sách Việt Điện u lính tập, viết từ đời Trần. Hoặc còn gọi là "Lĩnh Nam, 
nghĩa là phía nam đất Ngũ Linh (năm ngọn núi ở miền nam Trung Quốc), 
như sách Lĩnh Nam chích quái, viết vào triều Hồng Đức nhà Lê (1460-1497). 


Các nho gia, làm thơ, viết văn, viết sách, có thể dùng các chữ tên đất ấy 
trong các tác phẩm của mình. Vậy nên không đáng lấy làm lạ khi đọc ở thơ 
Nguyễn Bỉnh Khiêm những câu như 'thùy thị phương danh trọng Việt 
Nam" (bài thơ gửi Trạng nguyên Nguyễn Cảo Xuyên ở Thanh Oai), có nghĩa 
là : ai là người có tiếng thơm được trọng ở Việt Nam; hay câu: 'tiền hậu 
quang huy chiếu Việt Nam" (trong bài thơ gửi Thượng thư bộ Lại Kế Khê 
công), có nghĩa là : trước sau ánh sáng soi vào Việt Nam. Hai chữ Việt Nam 
dùng đây, chỉ là cách gọi đất nước ta một cách văn chương, không có ý nghĩa 
lịch sử để nhắc một tên nước, không có ý nghĩa địa lý là miền nam đất Việt. 
Ấy là chưa kể có thể Nguyễn Bỉnh Khiên dùng chứ "nam" cho hợp vần, chứ 
có thể dùng Nam Việt, Việt địa, cũng vẫn được, vẫn dễ hiểu, vẫn không lẫn 
với tên nào khác. 


Gần đây, nhiều tác giả lại cố đi tìm hai chữ Việt Nam trong các bài 
văn. Nào là ở bia chùa Bảo Lâm, thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương), viết 
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năm Quang Bảo (1558) nhà Mạc, có câu "Việt Nam đại danh lam bất tri kỳ 
kỷ" (các đại danh lam tại Việt Nam nhiều không biết đâu mà kể); nào là bia 
chùa Cam Lộ (huyện Phú Xuyên), có câu "Chân Việt Nam chi đệ nhất" (một 
chùa đệ nhất của Việt Nam), bia có tù đời Mạc, niên hiệu Hưng Trị (1590); 
nào là bia chùa Phúc Thánh, ở Bắc Ninh, viết năm Cảnh Trị thứ 4 (1664) 
trong có câu: "Việt Nam cảnh giới, Kinh Bắc thừa tuyên" (Ở đất Việt Nam, ở 
thừa tuyên Kinh Bắc); nào là bia ở Thủy Môn đình tại Đồng Đăng (Lạng 
Sơn), trong có câu "Việt Nam hầu thiệt, Trấn Bắc ải quan" (cổ họng, lưỡi của 
Việt Nam, ải quan của Trấn Bắc), viết từ năm 1680... 


Tất cả các chữ Việt Nam dùng trong các bia này chỉ là chữ có tính cách 
văn chương mà các nhà văn dùng để gọi đất nước ta, không có ý đồ dùng một 
tên có ý nghĩa lịch sử xác định. Các nhà văn viết bia, dùng hai chữ Việt 
Nam, vừa văn chương, vừa khéo chọn chữ: Việt Nam để đối với Kinh Bắc, 
Việt Nam để đối với Trấn Bắc, Nam đối với Bắc, thật là đối chỉnh, không 
dùng chữ Nam thì không có chữ khác mà dùng. 


Trong các bài văn, ngoài các bia, người ta còn tìm thấy hai chữ Việt 
Nam trong sách chữ nôm Cố châu Phật bản hạnh, ở câu" Việt Nam đất cổ 
Giao Châu; hay tìm thấy hai chữ Việt Nam trong sách Xuân Thu quán khiến 
của Ngô Thì Nhậm, khi Ngô Thì Nhậm tự xưng: "Việt Nam hậu học Hy 
Doãn Ngô Thì Nhậm tự tự" trong bài tự viết năm 1786 triều Cảnh Hưng. 


Câu "Việt Nam đất cổ Giao Châu" có nghĩa đã rõ: đất cổ Giao Châu nay 
là đất Việt Nam, tên đất. Còn bốn chữ "Việt Nam hậu học" của Ngô Thì 
Nhậm dùng lại có nhiều ý tứ. Viết sách về kinh Xuân Thu, để giải nghĩa thế 
nào là Xuân Thu đại nghĩa, sách này có thể có nhà nho Trung Quốc đọc. Vậy 
Ngô Thì Nhậm là nhà nho nước Việt, phải để tên nước ra cho người đọc biết 
tác giả là ai: tác giả là "hậu học”, lời xưng khiêm tốn, không kể đến mình đỗ 
tiến sĩ, đang làm quan chức gì; tác giả là người nước Việt, nên xưng tên đất 
là Việt Nam, vừa văn nhã, vừa khiêm tốn. Văn nhã là vì hai chữ Việt Nam 
chỉ là tên gọi văn chương đất nước ta, khiêm tốn là nếu xưng Đại Việt hậu 
học, thì người Trung Quốc sẽ chê là bàn Xuân Thu đại nghĩa mà không hiểu 
đại nghĩa: làm gì có nước Đại Việt, chỉ có nước chư hầu An Nam, đối với: 
nước Đại Thanh của Thiên tử; xưng Việt Nam tránh được không phải nói ra 
cái Xuân Thu đại nghĩa, là mình là dân nước chư hầu, mà người đọc vẫn 
hiểu cái thâm ý của mình. Chắc có người hỏi thế sao không đề An Nam hậu 
học có tiện không? Tiện thì có tiện, nhưng ý rõ quá, dân nước chư hầu, chỉ 
bằng dùng "Việt Nam hậu học", giữ được chữ Việt, tên của nước mình, mà 
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vẫn không trái Xuân Thu đại nghĩa. Nhà đại nho Ngô Thì Nhậm thận trọng 
biết là bao. 


Trở về vấn đề tên nước (quốc hiệu) không phải tên đất (địa danh), thì 
sứ chép quốc hiệu của ta, do các triều đại tự chủ đặt ra thì có: Văn Lang, Âu 
Lạc, Vạn Xuân, Đại Cô Việt, Đại Việt, Việt Nam, Đại Nam, rồi lại Việt Nam. 
Quốc hiệu do vua đặt, danh xưng chính thức, nên trong các bài văn, các sách 
của triều đình, những văn kiện có tính cách chính thức, các tác giả phải đề 
quốc hiệu cho đúng. Ta thấy Đại Việt sử hý, Đại Việt sử lược, Đại Việt sứ hý 
toàn thư, vôi Đại Nam Thục lục, Đại Nam Liệt truyện... Còn ở các bài văn, 
các sách của tư nhân làm ra, các tác giả tùy tiện dùng quốc hiệu, dùng địa 
danh, thế nào cho văn nhã là đủ, triều đình không cấm ky gì. 


Có khi chính triều đình không cần viết rõ ra quốc hiệu, mà sách chỉ đề 
là "Hoàng triều" hay "Quốc triều", như Hoàng triều đại điến, Quốc triều 
thông chế, Hoàng triều quan chế, Quốc triều hình luật..., người xem sách tự 
hiểu là sách viết vào triều đại nào. Trong các bài văn cũng thế, tác giả 
không cần viết ra quốc hiệu, mà chỉ kính cẩn viết hai chữ "quốc triêu” là đủ. 

Duy có quốc hiệu-quốc hiệu chứ không phải địa danh-Việt Nam thì có 
điều nên bàn. Quốc hiệu này xuất hiện trong triều Gia Long, nhưng lại do 
triêu Đại Thanh đặt ra. Ta biết rằng từ triểu Tây Sơn trở về trước, các triều 
đại Trung Quốc đặt quốc hiệu cho ta là An Nam quốc. Các triều đại nước ta 
chỉ dùng quốc hiệu An Nam trong các văn thư giao thiệp với Trung Quốc. 
Đến triều Gia Long, khi xin triều Thanh phong vương, vua Gia Long xin 
nhà Thanh đổi An Nam quốc thành Nam Việt quốc, lấy cớ là đã có cả nuớc 
Việt Thường và nước Chân Lạp, trước đã xưng là Nam Việt (?), trải 200 
năm, bây giờ lại có cả cõi nam, toàn cả đất Việt, xin theo hiệu cũ, Vua 
Thanh cho rằng tên Nam Việt, giống tên hai tỉnh Việt Đông, Việt Tây 
(Quảng Đông, Quảng Tây) gọi chung, nên không ưng cho tên này. Vua Gia 
Long đưa thư tranh biện, vua Thanh đổi là Việt Nam. Vua Gia Long cũng 
nhận quốc hiệu ấy. Nhưng đến khi ban hành bộ luật mới, ông lại trọng chữ 
Việt mà đặt tên là Hoàng Việt luật lệ, chứ không đặt là Việt Nam luật lệ. Vả 
chăng, quốc hiệu Việt Nam chí dùng trong văn thư giao thiệp với triều 
Thanh mà thôi; ở trong nước, ít khi nói đến. Chẳng thế mà khi lên ngôi 
hoàng đế, sách văn chỉ nói "ngã Việt" (nước Việt ta) mà không nói "ngã Việt 
Nam" (nước Việt Nam ta). Đến triều Minh Mệnh, từ năm thứ 20 (1839) mới 
dùng quốc hiệu là Đại Nam. Tìm chữ mới, không dùng chữ cũ Đại Việt, chữ 
Nam chỉ có nghĩa là phương Nam, không dùng chữ Việt, còn có khi đi liền 
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với Mân Việt, Âu Việt... Vả chăng cũng đã xuất hiện trong câu thơ của Lý 
Thường Kiệt "Nam quốc sơn hà, Ñam đế cư" chữ Nam rồi. 

Quốc hiệu Đại Nam, triều đình dùng trong các văn thư cai trị, các bộ 
sử, dân gian dùng trong các bài văn tế ở đình làng, ở nhà thờ họ. Khi nói 
thường thì dân vẫn quen xưng mình là An Nam. Cứ thế cho đến khi có mặt 
nước Pháp ở nước ta. 

Các nhà thức giả, ít dùng quốc hiệu Đại Nam, trừ Huỳnh Tịnh Của, cố 
giữ hai chữ Đại Nam để đề vào quyển tự vị của mình, làm năm 1896, cốt để 
nhớ tên nước củ khi sáu tỉnh Nam kỳ đã là thuộc địa của nước Pháp. Các vị 
ấy hay dùng quốc hiệu Việt Nam: Phan Bội Châu viết Việt Na 0uong quốc 
sứ (chữ Hán, In năm 1905), Việt Nam quốc sử hhdo (chữ Hán, In năm 1909), 
Việt Nam nghĩa liệt sử (chữ Hán, 1n năm 1908). Tên sách chữ quốc ngữ mà 
có hai chữ Việt Nam là sách Việt Nam thị nhân thần giám của Hoàng Cao 
Khải (n năm 1915), Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính (1915), Việt 
Nam sứ lược của Trần Trọng Eim (1926). Thế là lâu dần, hai chữ Việt Nam 
cũng trở thành thông dụng, dù không còn là quốc hiệu chính thức. Các nhà 
cách mạng cũng dùng hai chữ Việt Nam để đặt tên cho phong trào của mình: 
Việt Nam Quang Phục Hội của Cường Để, Phan Bội Châu xuất hiện ở trong 
nước từ năm 1908. 

Vậy điều cốt yếu là phải phán biệt quốc hiệu, tên chính thúc của nước, 
uới tên đất, địa danh. Tên đất thì có tên thật có khi giống như quốc hiệu, có 
tên văn chương, như hai chữ Việt Nam, khi hai chữ này chưa phải là quốc 
hiệu. Nếu nhận hết cả các tên văn chương ấy làm quốc hiệu, thì triều Lê 
Thánh Tôn có Thiên Nam dư hạ tập, hai chữ "Thiên Nam" có là quốc hiệu 
bao giờ? Hay khi thấy trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong bài Phụng can 
tòng quá Thao Giang (phụng mệnh theo quân vua qua sông Thao) có câu "tự 
cổ Giao Nam hình thắng bang" (từ xưa Giao Nam là một nước có hình thắng 
đẹp), ta liền gán hai chữ Giao Nam là tên nước, vì đã thấy Nguyễn Bỉnh 
Khiêm dùng! Hai chữ Giao Nam là cách gọi văn chương, đâu có là tên nước, 
quốc hiệu. Việt Nam đối với Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như Giao Nam thôi. 


Từ giữa năm 1945, Việt Nam lại trở thành quốc hiệu của nước ta, 
không còn phải tranh nại gì. 


TANT 
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HỆ THỐNG THỦ PHỦ CÁC CHÚA NGUYÊN 
Ở ĐÀNG TRONG (1558-1775) 
Phan Thanh Hải ˆ 


PHẦN V: THỦ PHỦ BÁC VỌNG (1712 - 1738) 


Năm Tân Mão, “tháng 12 (tháng 1 năm 1712), chúa muốn đời sang bãi 
phù sa xã Bác Vọng. Sai ký lục Lê Quang Hiến vẽ bản đồ để tiến... 


Nhâm Thìn, năm 21, mùa xuân, tháng giêng, dựng phủ ở xã Bác Vọng” `. 


Như vậy, dù đã tìm được vị trí được xem là rất đắc địa như đất Phú 
Xuân, thủ phủ của chúa Nguyễn cũng chỉ “dừng chân” được 26 năm (1687- 
1712). Địa điểm mới được Minh Vương Nguyễn Phúc Chu chọn lựa để xây 
phủ chính lần này là bãi phù sa bên bờ bắc sông Bồ, thuộc địa phận xã Bác 
Vọng huyện Quảng Điền. Quyết định trên đã khiến cho nhiều người rất 
ngạc nhiên và không thể lí giải được nguyên nhân. Ngay cả linh mục L. 
Cadière cũng nhận định : “Chúng ta hiểu rằng các chúa Nguyễn đã do dự lúc 
ban đầu trong việc chọn lựa chỗ ở của họ và Tế Vương (Nguyễn Phúc 
Nguyên) đã lập phủ tại Phước Yên, Công Thượng Vương (Nguyễn Phúc Lan) 
tại Kim Long. Nhưng sau khi họ đã chọn được nơi: mà ngày nay Kinh thành 
được xây dựng, thật không thể hiểu được khi một trong số họ là Minh Vương 
lại bỏ chỗ đến lập phủ tại một nơi ít thích hợp nhất cho việc thiết lập một 
chỗ ở của vua chúa như Bác Vọng” °. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, nguyên nhân của sự dời chuyển này là có 
thể hiểu được. Nó nảy sinh từ chính những điều bất lợi đối với chúa Nguyễn 
trong thời gian hơn 25 năm (1687-1712) đóng ở đất Phú Xuân và sức hấp 
dẫn của vùng đất mới ở lưu vực sông Bỏ cũng là một nguyên nhân quan trọng. 

I. Vì sao lại dời phủ chính khỏi Phú Xuân ? 

Trước hết ta hãy bàn về những kết quả bất lợi mà chúa Nguyễn phải 
gánh chịu trong thời gian đóng thủ phủ ở Phú Xuân lần thứ nhất. 


° Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Xem TTKH&CN TT-H, số 1 - 4.1998. 
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Đọc kỹ bộ Đại Nam thực lục tiền biên (ĐNTLTB) của Quốc Sử Quán 
triều Nguyễn có lẽ chúng ta đều nhận ra rằng, 25 năm (1687-1712) đóng thủ 
phủ ở Phú Xuân chính là quãng thời gian có nhiều thiên tai và “điềm dú” 
nhất của Đàng Trong. Chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi này, 
ĐNTLTB đã 41 lần đề cập đến các tai họa do thiên nhiên gây ra và các điềm 
dữ. trong đó 9 lần là lụt to hay gió bão làm chết người; 5 lần là hỏa hoạn lớn 
làm cháy hàng trăm thậm chí hàng vạn nhà; 20 lần là hiện tượng nhật thực 
hoặc mặt trời có quầng đen hoặc có cầu vồng trắng; 01 trận sâu bọ phá hoại 
mủa màng trên diện lớn; 4 trận động đất lở đất; 2 lần là hạn hán và 3 lần là 
các điềm dử khác. 


- 


Điển hình là trận hỏa hoạn tháng 7 năm Giáp Thân (1704) làm cháy 
hơn 1 vạn nhà từ chợ Phú Xuân đến phủ Đông Trì”; trận bảo lớn kèm theo 
lũ lụt tháng 10 năm Mậu Dần (1698) đã phá hỏng rất nhiều nhà cửa, làm 
chết nhiêu người... Một nhân chứng người nước ngoài có mặt ở Phú Xuân lúc 
đó đã mô tả: “Ngày mùng 2 tháng 11 cùng năm [1698-PTHỊ], có một cơn bão 
khủng khiếp và nước dâng lên rất lớn trong suốt cả Đàng Trong. Chưa ai đã 
từng thấy một thiên tai khủng khiếp như thế... những kiến trúc chắc chắn 
nhất và những công trình tốt nhất như đền thờ các thánh hay cả phủ chúa 
củng không thể chống lại được sự dử dội của gió bão. Những ngôi nhà 
nguyên vẹn bị nhấc bông lên trời và bị thổi bay ra ngoài đồng. Người ta nói 
rằng ngay cả ông chúa củng rất sợ nguy hiểm nếu ở lại trong phủ nên ông 
đã đi lánh nạn ở một ngọn núi nhỏ” ” 


Rõ ràng, những thiên tai liên tiếp xảy ra, đặc biệt là ở vùng Phú Xuân 
đã khiến chúa Nguyễn phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Sách ĐN7L7TB 
cũng đề cập đến một sự kiện rất đáng chú ý: "...thuật sĩ Nguyễn Hữu Thừa 
và Đặng Văn Minh dâng lời nói răng vào khoảng tháng 8 chắc có mưa to gió 
dư. Chúa sai quân dân phòng bị trước. Nhưng đến ngày không mưa gió gì, 
chúa giận là nói xằng, bắt sung vào quân Hữu Thủy" “' 

Có lẽ quá mệt mỏi, vì phải liên tục đối phó với các thiên tai nên chúa 
Nguyễn Phúc Chu đã giận dữ trừng phạt các vị thuật sĩ khi những điều họ 
dự báo là không chính xác. 


Không chỉ có thiên tai mà “địch họa” cũng là một mối đe dọa thường 
xuyên trong thời gian này. Dù cuộc chiến với quân Trịnh ở Đàng Ngoài đã 
tạm yên nhưng ở phía nam, sự nổi dậy của người Champa, người Chân Lạp 
vẫn diễn ra không ngừng. Đã thế, trong nội bộ gia đình chúa Nguyễn cũng 
không yên ổn. Năm Kỷ Sửu (1709), phò mã Tống Phước Thiện đã cấu kết với 
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nhiều người, trong đó có cả thân vương Tôn Thất Thận âm mưu làm phản... 
Tất cả những điều đó chắc hẳn đã tác động rất mạnh đến tư tưởng của chứa 
Nguyễn Phúc Chu, khiến ông phải tìm cách đối phó để lập lại sự “vên ổn” 
cho triều đại mình. Ở phần viết trước, chúng tôi có đề cập đến một chỉ tiết 
nhỏ nhưng hết sức quan trọng : sau khi dời thủ phủ từ Kim Long về Phú 
Xuân, thấy dòng nước ở thượng lưu chảy xói vào phía hữu, chúa Nguyễn 
Phúc Thái đã sai xây tháp ở bờ sông để trấn áp. Theo chúng tôi, “dòng nước 
chảy xói vào phía hữu” này chính là dòng chảy của sông Kim Long. Thời 
chúa Nguyễn đóng thú phủ ở Kim Long và Phú Xuân, chỉ lưu này của sông 
Hương hãy còn là một dòng sông khá lớn. Lượng nước mà nó chuyền tải. 
nhất là vào mùa mưa lũ đã gây nên nhiều hậu quả xấu cho vùng đất Phú 
Xuân. Hơn thế, theo quan niệm của địa lí học phương Đông, nơi ở mà có 
dòng nước chảy vào từ hướng tây thì sẽ có động lớn (tổn đến kim nên của cải 
thất tán, nội bộ bất hòa, lại phải gánh chịu nhiều tai ương...). Chúng ta biết 
rằng, vì sông Hương chảy thẳng vào sườn đổi Hà Khê nên trên đồi, chúa 
Nguyễn đã dựng chùa Thiên Mụ để trấn yên dòng nước. Các chúa Nguyên 
đêu chăm lo tu bổ chùa Thiên Mụ, ngoài sự sùng mộ đạo Phật hản còn có lí 
do nhằm bảo vệ nơi trấn giữ sự bình yên cho họ. 

Tuy nhiên, sự cố gắng của chúa Nguyễn Phúc Thái, rồi sau đó, chúa 
Nguyễn Phúc Chu đối với vùng đất Phú Xuân dường như không đạt hiệu 
quả. Chúa Nguyễn Phúc Thái chỉ ở ngôi được 5 năm (1687-1692). Còn thời 
gian đóng ở Phú Xuân, thủ phủ của chúa Nguyễn Phúc Chu phải gánh chịu 
nhiều tai họa. Tất cả dường như đã được báo trước bởi “dòng nước chảy xói 
vào bên hữu” -sông Kim Long kia. Theo chúng tôi, đây là lí do quan trọng 
nhất khiến chúa Nguyễn Phúc Chu buộc phải quyết định dời chuyển phủ 
chính dù đã chọn được một vùng đất tuyệt đẹp như đất Phú Xuân. 


II. Bác Vọng - vùng đất với những ưu thế mới 


Bỏ đất Phú Xuân để ra đóng phủ chính ở Bác Vọng, chúa Nguyễn Phúc 
Chu ắt hẳn còn bị hấp dẫn bởi các yếu tố “địa lợi” của mảnh đất ven sông 
Bồ này. 

Làng Bác Vọng cách cựu phủ Phước Yên không xa lắm về phía bắc. 
Làng được hình thành rất sớm. Sách Ô Châu cận lực soạn giữa thế kỷ XVI 
đã thấy chép tên làng thuộc huyện Đan Điền cùng lời bình "Bác Vọng khéo 
làm đăng", có lẽ do cư dân ở đây rất gắn bó với nghề sông nước. Điền thổ 
cùng cư dân của Bác Vọng theo thời gian, tiếp tục phát triển men theo sự bồi 
tụ phù sa của bờ bắc sông Bỏ. Đến năm 1776, Lê Quí Đôn trong sách Phú. 
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Biên tạp lục đã chép rằng, làng Bác Vọng thuộc tổng Phú Õc huyện Quảng 
Điền gồm có hai giáp: giáp Đôngvà giáp Tây”. Đầu thời Nguyễn, trong 
khoảng những năm 1810-1818, vua Gia Long đã cho lập địa bạ phủ Thừa 
Thiên. Cứ theo Lê Quý Đôn và địa bạ của làng Bác Vọng được lập trong giai 
đoạn này thì đất đai của làng có vẻ ít bị thay đổi so với thế kỷ XVIII. Dưới 
đây là những thông tin cụ thể về Bác Vọng từ sự tổng hợp của nhà nghiên 
cứu Nguyên Đình Đầu: 
"Bác Vong Đông Tây nhị giáp xã 
- Đông giáp xã Nam Phù (tổng Đông Lâm), phường Bao La (mới lập), 
- Tây giáp xã Hạ Lang (tổng Hạ Lang ), phường Bao La thủy lập, xã 
Bao La, bờ đê làm giới. 
- Nam giáp xã Hạ Lang (tổng Hạ Lang), xã Văn Xá (tổng An Thành) có 
cột đá làm giới. 
- Bắc giáp thôn Đông Lâm Thượng, xã Nam Phù (tổng Đông Lâm) 
+Toàn diện tích: 339.0.5.3.6 [Xin đọc là 339 mẫu, 0 sào, 5 thước, 3 tấc, 


6 ly. PTHỊ 

- Công điên 143.9.4.4.3 
- Tư điền 50.7.14.3 

- Công thổ 3919.11.5.Đ 
- Quan thổ Tam bảo 4.1.10.0 

- Tư thổ 79.9.1.4.9 
- Đất đình, chùa 4.9.4.7.7 

- Mộ địa 20.3.0.0.7 
- Hoang nhàn 2.1.38.5.7 


- Khê cừ [suối, mương nước-PTHỊ 510 tầm, 3 thước 

- Đầm: một sở" ” 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, sự thay đổi địa hình, cương thổ của làng Bác 
Vọng qua thời gian chắc chắn là rất đáng kể. 

Bởi vì hệ thống sông Bồ là một hệ thống sông hết sức phức tạp. Nhánh 
sông chính cũng như các chỉ lưu, phụ lưu của nó có sự biến đổi rất lớn theo 
thời gian. Rất tiếc là chúng tôi không thể tìm được bản đồ địa hình Bác 
Vọng do Kí lục Lê Quang Hiến từng vẽ để dâng lên chúa Nguyễn từ đầu thế 
kỷ XVIII. Vậy nên việc tái hiện diện mạo địa hình khu vực Bác Vọng vào 
thời kỳ này là hết sức quan trọng. Căn cứ vào việc phân tích một số bản đồ 
cổ (như Giớp Ngọ Niên bình Nam đô, bản đồ của Quốc Sử Quán triều 
Nguyễn vẽ giữa và cuối thế kỷ XIX in trong sách Đại Nưm nhất thống chí, 
Đông Khánh Địa dư chí...) và một số không ảnh về khu vực Hạ Lang-Bác 
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Vọng, chúng tôi cho rằng, đầu thế kỷ XVIII, đoạn sông Bô chảy qua khu vực 
Hạ Lang-Bác Vọng có độ uốn cong từ tây sang đông lên bắc rất lớn, tạo nên 
một vòng cung hướng về phía đông nam; phần đất bên trong vòng cung này 
là một bãi phù sa nổi do sông Bồ bồi đắp nên. Bên trong bãi phù sa ấy có cả 
môt hệ thông kênh mương phong phú nối thông với nhau (chúng tôi sẽ phân 
tích kỹ hơn về hệ thống kênh mương này ở phần sau). Như vậy, dù vùng đất 
Bác Vọng nếu xét về mọi mặt đêu không thể so sánh với đất Phú Xuân hay 
Kim Long, nhưng sự hấp dân của nó có lẽ là do sự mới mẻ và những yếu tố 
ưu việt về mặt địa lý phù hợp với nguyện vọng thay đổi phủ chính của 
chúa Nguyễn. 


III. Xác dịnh vị trí, quy mô của thủ phú Bác Vọng 
1. Những dấu tích còn lạt 


Để xác định vị trí của thủ phú Bác Vọng, bao gồm cả vị trí của phủ 
chính, hệ thống đường sá, thủy lộ... trước hết, chúng tôi đã cố gắng điều tra 
và xác định lại các dấu vết của thời kỳ trên. Những dấu tích của thời kỳ thủ 
phủ Bác Vọng hiện còn có thể xác định được nằm rải rác trên địa phận cả 
hai làng Bác Vọng (Đông - Tây) và Hạ Lang. Làng Hạ Lang nằm ở phía tây 
và tây-bắc làng Bác Vọng-giáp Tây và cũng nằm trải dài bên bờ bắc sông Bỏ. 
Hầu như dưới thời Nguyễn, huyện lị huyện Quảng Điền đều đóng trên đất 
làng này, ngay tại vị trí giáp Bác Vọng-giáp Tây (nay là vị trí trụ sở UBND 
xã Quảng Phú). Phía dưới vị trí của lị sở huyện cũ và gần như là ranh giới 
giữa hai làng Hạ Lang - Bác Vọng giáp Tây có một con kênh mang tên Ào 
Phủ Xứ. Con kênh này nối thông ra sông Bồ nhưng đoạn cuối cùng nó bị thu 
hẹp như một con mương nhỏ. Ở đoạn đầu của dòng kênh này xưa vốn có một 
dòng kênh đào khác nối liền với nó nhưng ở vị trí gần như vuông góc. Đoạn 
kênh đào này nay đã thành đồng ruộng nhưng vào thời điểm linh mục L. 
Cadière đến điều tra, nó hãy còn là một dòng kênh dài đến 200-300 mét và 
mang tên là Ao Phủ”. Cũng theo L. Cadière phía cuối của Ao Phủ, nằm giữa 
các ruộng lúa là năm cái nên đất hình vuông cạnh khoảng 15 mét, cách 
nhau từ 20-30 mét, đều mang tên Tàu Tượng - Chuông Voi. Những nền đất 
này vẫn giữ được tên gọi trên dù đến nay nó đã bị san bằng phần lớn để bổ 
sung diện tích cho các ruộng lúa. Ao Phủ và các Tàu Tượng đều nằm trên 
đất làng Hạ Lang còn Ao Phủ Xứ lại nằm trên đất làng Bác Vọng giáp Tây. 


Ở phía đông và khá gần với vị trí các Tàu Tượng nhưng lại nằm trên 
đất làng Bác Vọng giáp Tây là các thửa đất liên tiếp nhau, cùng mang tên là 
Ba Trại. Nghĩa là xưa kia đây là nơi đóng quân của các đơn vị quân đội bảo 
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vệ cho thủ phủ. Chính giữa các thửa đất này là một khung đất rộng, gần 
như hình vuông, mỗi cạnh chừng hơn 100 mét; chung quanh có lũy tre bao 
bọc (ngày nay người ta đã phá lũy tre ở mặt bắc). Khu đất này được gọi là 
Thượng Phú. Khu đất Thượng Phủ cao hơn so với các khu đất chung quanh 
và tại đây, khi canh tác đất đai, người ta vẫn gặp các mảnh vỡ cúa gạch 


ngói, vôi vữa củ. 


——————— 


Một đoạn Ao Phủ Sứ và chiếc công cố (Ảnh PTH) 


Ở phía nam và ngay gân Thượng Phủ là chùa giáp Bác Vọng Tây. 
Không rõ chùa dựng từ bao giờ nhưng chúng ta cần lưu ý rằng các chúa 
Nguyễn, đặc biệt là chúa Nguyễn Phúc Chu đều hết sức sùng mộ đạo Phật, 
vì vậy khả năng chùa được xây dựng cùng thời với thủ phủ là hoàn toàn có 
thể xảy ra. 

Phía bên kia dòng Tiểu Khê, một con kênh nhỏ chảy giữa hai giáp Bác 
Vọng Tây-Bác Vọng Đông và cũng ở vị trí rất gần chùa và đình Bác Vọng 
Đông có một khu ruộng lúa vấn còn giữ tên gọi Mũi Súng, có thể đây là điểm 
phòng ngự ở mặt bắc của thủ phủ hoặc chỉ là các bia đất để quân đội chúa 
Nguyễn tập bắn. Đầu thế kỷ này, khi L. Cadière đến khảo sát, khu vực trên 
vẫn còn 3 mô đất xếp theo hình tam giác khá đêu đặn. Theo những cư dân 
làng Bác Vọng, mãi đến thời gian gần đây người ta mới san các mô đất trên 
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để làm ruộng lúa. Ở bên bờ tây của dòng Tiểu Khê vẫn còn một số đám 
ruộng lúa mang tên "Xưởng”, tức các xưởng đóng thuyền, các tượng cục để 
phục vụ cho chúa Nguyễn tại khu vực thủ phủ. 


Khu đât mang tên Thượng Phủ... 

Như vậy, vẻ cơ bản các dấu tích còn lại của thủ phủ Bác Vọng đều là 
các địa danh. Những địa danh này cũng tương tự như các địa danh đã từng 
gặp ở Ái Tử, Trà Bát, Dinh Cát, Phước Yên..., chúng giúp chúng ta phần nào 
hình dung được diện mạo của các thủ phủ khi còn tên tại. Tuy nhiên, điều 
đáng nói hơn ở khu vực Bác Vọng là hệ thống kênh mương khá dày đặc mà 
chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Dưới đây, chúng tôi muốn phân tích kỹ hơn 
vẻ hệ thống thủy lộ khá đặc biệt này. 


9. Hệ thống thúy lộ 


Như trên đã nói, từ thế kỷ XVI, làng Bác Vọng đã nổi tiếng với nghề 
làm đăng bắt cá do cư đân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề sông nước. 
Ngoài dòng sông Bồ chảy vòng qua trước mặt, trên phần đất của làng còn có 
rất nhiều kênh mương nối thông với nhau. Hệ thống kênh mương này có 
một số là ngòi lạch tự nhiên nhưng cũng có một số là do con người tạo nên. 
Trong “ð10 tầm 3 thước” (tức 4083 thước; 1 tầm=8 thước) kênh mương của 
Bác Vọng được ghỉ trong địa bộ của làng, quan trọng nhất là dòng Tiểu Khê. 
Con kênh này chảy giữa hai giáp của làng Bác Vọng và từ nó tỏa ra nhiều 
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nhánh kênh đan qua khắp các vùng đất trong làng. Khi tiến hành khảo sát 
ở vùng Bác Vọng, chúng tôi gặp rất nhiều cây cầu, cống cổ được xây bằng 
gạch vô. Kích thước và kiểu dáng của các loại gạch vồ này đều tương đương 
với các loại gạch vô thời chúa Nguyễn. Có một số cầu, cống được xây khá 
rộng, có lẽ nhằm mục đích để thuyền bè nhỏ có thể qua lại được. 

Ở phía nam, gần sông Bồ, Ao Phủ Xứ đều là những đoạn kênh nhân tạo 
có tác dụng vừa làm hào nước bảo vệ cho phú chính vừa là một tuyến thủy lộ 
quan trọng ở khu vực này. Ao Phủ ngày nay đã bị lấp hoàn toàn nhưng 
trước kia nó là một đoạn kênh khá rộng và dài 200-300 mét. Theo kí ức của 
một số người dân Bác Vọng, xưa kia Ao Phủ còn nối liền với một dòng kênh 
chảy thông tới dòng Tiểu Khê. Còn ở phía trước, đoạn mương nối từ Ao Phủ 
Xứ ra sông Bồ cũng khá lớn, thuyền bè có thể đi lại được. 

Như vậy, mạng lưới kênh mương ở khu vực Bác Vọng (kể cả ở Hạ Lang, 
Bao La) thời kỳ thủ phủ chúa Nguyễn đương đóng ở đây thực chất là một hệ 
thống thủy lộ phục vụ cho các hoạt động của phủ chúa. Chúng ta đều biết 
rằng, phương tiện giao thông chủ yếu thời bấy giờ là thuyền nên hệ thống 
đường thủy luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn nữa, các chúa 
Nguyễn đêu là những người rất giỏi sử dụng thủy binh và thủy quân luôn 
luôn là lực lượng rất mạnh của quân đội chúa Nguyễn nên cách thức bố trí 
mạng lưới thúy lộ như trên là điều hoàn toàn hợp lí. 

ð. Vj frí, qui mô cúa thú phú Bác Vọng (1719-1738) 


Từ những dấu tích còn lại vừa nêu, chúng ta đã có thể hình dung được 
những vị trí quan trọng và qui mô của thủ phủ Bác Vọng. Đại thể như sau : 

- Phủ chính của chúa: nằm ngay trên khu đất tên gọi là Thượng Phủ. 
Kiến trúc của phủ chính có lẽ chủ yếu là kiến trúc cổ, gạch ngói có sử dụng 
nhưng không nhiều lắm, hẳn chỉ dùng lợp mái và xây thềm nhà, tường 
ngăn... Chung quanh phủ chúa có lũy tre dùng bảo vệ. Bên trong, bên ngoài 
lũy tre này đều có các đơn vị quân đội thường xuyên canh giữ. 

- Các vị trí khác: phía trước phủ chúa, ngay bên ngoài lũy tre rất có thể 
đã có một ngôi chùa để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của chúa và gia đình 
ông. Ngôi chùa này là tiền thân của chùa Bác Vọng giáp Tây sau này. 

Các Tàu Tượng, tức chuồng nuôi voi của chúa đặt ở phía bắc phủ chính. 

Các quan xưởng, tượng cục đều đặt ở phía đông-bắc phủ chính và luôn 
đặt bên cạnh các con kênh quan trọng, nhất là dòng Tiểu Khê. 

Các Mô Súng ở bờ bắc dòng Tiểu Khê, trên đất Bác Vọng Đông như đã 
nói, là nơi đặt các khẩu đại bác để phòng ngự cho thủ phủ hoặc có thể chỉ là 
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những bia đất để binh lính tập bắn. Hệ thống kênh mương thông suốt với 
nhau cùng đóng vai trò thủy lộ ở khu vực phủ chúa, trong đó hai tuyến thủy 
lộ quan trọng nhất là tuyến thông tử Ao Phủ đến Ao Phủ Xứ ra sông Bồ ở 
mặt trước và dòng Tiểu Khê ở mặt sau. 

Hệ thống đường bộ được thiết lập dọc theo bờ của sông Bỏ và các tuyến 
kênh quan trọng bên trong khu vực thủ phủ. 


Toàn bộ sự hình dung trên đây, chúng tôi đã thể hiện bằng sơ đồ sau: 


SƠ ĐỒ THỦ PHỦ BÁC VỌNG (1712-1738) 
(Dựng theo bản đỏ tỷ lệ 1:10.000) 


Ghi chú: 
Hướng Đông Nam ooooo LŨy tre 


IV. Vài nhận xét 

1. Từ kết quả khảo sát và nghiên cứu về thủ phủ Bác Vọng đóng vai trò 
là thủ phủ của Đàng Trong (1712-1738), khu vực này chỉ đơn giản là một 
trung tâm đầu não về chính trị hành chính. Bác Vọng thuần túy chỉ mang 
tính chất của một khu vực "đô" chứ không có phần "thị". Qui mô và cách bố 
trí của thủ phủ chúa Nguyễn thời kỳ này gần tương tự như thời kỳ Phước 
Yên (1626-1636). Nó thiếu hẳn sự kết hợp với phần "thị" kiểu như thời kỳ 
phủ chúa đóng ở Kim Long, Phú Xuân. 

2. Trong suốt thời kỳ phủ chúa đóng ở Bác Vọng, các thủ phủ cũ ở Kim 
Long, Phú Xuân, dĩ nhiên không còn là đầu não về chính trị, hành chính của 
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Đàng Trong, nhưng đây vẫn là nơi chúa Nguyễn thường xuyên lui tới. Khu 
vực Phú Xuân - Thanh Hà vẫn là một nơi đô hội lớn với các họat động kinh 
tế rất phồn thịnh. Chính vì thế dù mất đi vai trò đầu não về chính trị, Phu 
Xuân vẫn không bị đứt gãy về mạch phát triển đô thị. Theo chúng tôi, đây 
chính là lí do khiến nhà bác học Lê Quí Đôn trong sách Phú Biên tạp lục đã 
cho rằng, đô thành Phú Xuân tráng lệ thời ông tiếp quản (1776) là kết quả 
của sự phát triển liên tục từ năm Chính Hòa thứ 8 (1687). 

3. Như vậy, thủ phủ Bác Vọng thực chất chỉ là nơi đóng phủ chính của 
chúa Nguyễn Phúc Chu và Nguyễn Phúc Chú. Chức năng chủ yếu của thủ 
phủ này là chức năng chính trị: nơi ở và làm việc chính của chúa cùng triều 
đình của ông. Bác Vọng hoàn toàn không phải là một đô thị và chúa Nguyễn 
cũng không hề có ý định xây dựng nơi đây trở thành một đô thị. Bởi vậy, 
như chúng tôi đã nhận định ở bài viết trước, Bác Vọng chỉ là một bước dùng 
chân rất tạm thời. Quá trình đô thị hóa thủ phủ của chúa Nguyễn chỉ tiếp 
tục khi họ quay trở lại Phú Xuân lần thứ hai. (Còn tiếp). 


Huế, tháng 3.1999 
PTH 
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HỆ QUẢ CUỘC CÁCH MẠNG 1789 ĐỐI VỚI DIỄN TRÌNH 
THÂM NHẬP VIỆT NAM CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN PHÁP 
VÀ “TÂN BI KỊCH GIA LONG” 


Nguyễn Quang Trung Tiến ` 


Sự tranh giành quyên lực giữa các tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn 
và cuộc khởi nghĩa Tây Sơn cuối thế kỷ XVIH đã tạo những tiền đề lịch sử 
cho sự can thiệp của nước ngoài ở Việt Nam. Nếu như vua Lê-chúa Trịnh là 
tác nhân trực tiếp cho cuộc xâm lược của 29 vạn quân Thanh ở đất Bắc; thì 
chúa Nguyễn Ánh lại là người dẫn lối cho quân Xiêm tiến đánh miền Nam, 
và tạo nên mối “duyên nợ lịch sử “giữa Việt Ñam và nước Pháp. 


Tuy các thế lực phong kiến Xiêm-Thanh bị phong trào Tây Sơn đánh 
bại và phải từ bỏ ý đồ xâm lược, nhưng rốt cuộc Nguyễn Ánh với sự giúp đỡ 
đắc lực của người Pháp lại lật đổ được triêu đại Tây Sơn, thống nhất đất 
nước. Sự thắng lợi của Nguyễn Ánh đã làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam 
và nước Pháp xích lại gần hơn, song cuộc cách mạng 1789 đã tạo ra những 
hệ quả chỉ phối chặt chẽ chủ trương thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp, 
và là điều kiện khách quan dẫn đến sự biến đổi hoàn toàn về mặt tư tưởng 
của con người Gia Long. 


1. Từ sự ký kết giữa Nguyễn Ánh và triều đình Louis XVI... 


Trong quá trình bôn tẩu vào miền Nam để lẫn tránh các cuộc trấn áp 
của phong trào Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã có dịp làm quen với một giáo sĩ 
người Pháp trong “Hội truyền đạo nước ngoài” là Pigneau de Béhaine (sử 
sách Việt Nam thường gọi là Bá-đa-lộc). Giáo sĩ Pigneau de Béhaine đến 
truyền đạo ở vùng Hà Tiên từ năm 1767, được phong là giám mục d' Adran 
vào năm 1770, chủ trương ủng hộ, giúp đỡ Nguyễn Ánh chống lại phong trào 
Tây Sơn để tìm kiếm sự che chở lâu dài cho việc truyền đạo Thiên chúa ở 
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Việt Nam, và cho quyển lợi của nước Pháp. Mối quan hệ Nguyễn Ánh- 
Pigneau de Béhaine ngày càng thắt chặt, và dĩ nhiên hình ảnh nước Pháp 
ngày càng lớn dần trong tâm trí của Nguyễn Ánh khi phải hướng tầm nhìn 
về các nước phương Tây. 

Tuy thường xuyên dựa vào thế lực nước Xiêm, thậm chí có lúc phải 
sang nương nhờ đất Xiêm; nhưng Nguyễn Ánh cũng thấy rõ không thể dựa 
hẳn vào Xiêm để đảo ngược tình thế trước sức mạnh của phong trào Tây 
Sơn. Do vậy, ý định cầu viện các nước phương Tây đã nảy sinh khá sớm, và 
cuối năm 1783 giám mục Pigneau de Béhaine được giao nhiệm vụ làm sứ 
thần thay mặt Nguyễn Ánh sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis XVI. 
Và, sinh mạng của vi hoàng tử trưởng 4 tuổi Nguyễn Phúc Cảnh đã bị đưa 
ra “thế chấp” trong cuộc cầu viện này”. 


Sau một năm chuẩn bị và hoạch định nội dung cầu viện, ngày 
25.11.1784 giám mục Pigneau de Béhaine cùng hoàng tử Cảnh và phái đoàn 
đem quốc thư của Nguyễn Ánh xuống thuyền đi Malacca, rồi sang 
Pondichéry ở Ấn Độ thuộc Pháp”. Tại đây, Pigneau de Béhaine không nhận 
được sự ủng hộ của các quan thống trị Pháp, nên hành trình sang Pháp bị 
trì hoãn. Mãi đến giữa năm 1786, phái đoàn mới rời khỏi Pondichéry và đến 
hải cảng Lorient ở Pháp vào tháng 2.1787. Phải mất một thời gian vận động 
khá lâu và gánh chịu sự đối xử nhạt nhẽo của nhiều quan lại trong triều 
đình, đầu tháng 5.1787 Pigneau de Béhaine cùng hoàng tử Cảnh mới được 
vua Louis XVI tiếp kiến. Mặc dầu có rất nhiều phản ứng của hàng ngủ chức 
sắc cao cấp thuộc các bộ, các viện trong triều đình nước Pháp do tình hình 
khó khăn về tài chính, chính trị, quân sự...; nhưng cuối cùng bản dự thảo 
hiệp ước cũng được vua Louis XVI phê chuẩn, và ngày 28.11.1787 Thượng 
thư bộ Ngoại giao là bá tước De Montmorin thay mặt vua Pháp ký với đại 
diện của Nguyễn Ánh là giám mục Pigneau de Béhaine bản hiệp ước “Tương 
trợ tấn công và phòng thủ” (thường gọi là hiệp ước Versailles). 


Hiệp ước Versailles gồm có 10 khoản, nội dung chủ yếu là vua Pháp 
cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 04 chiếc tàu chiến loại Frégaté cùng 
1,650 binh sĩ và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng; ngược lại 
Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn 
cho Pháp, cho phép người Pháp được quyển tự do buôn bán và kiểm soát 
thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, cung cấp lương thực và quân 
nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu 
vực Viễn Đông. Hiệp ước này sẽ được vua của hai nước phê chuẩn và hỗ giao 


Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, số 1(23).1999 


trong thời hạn một năm hoặc sớm hơn. 


Kèm theo hiệp ước Versailles còn có thêm một văn bản quy định các 
điều khoản riêng về quyên sở hữu của vua Pháp ở các nơi được chia nhượng, 
về việc thâm phán và cảnh sát của Pháp ở nhượng địa, về dẫn độ tội phạm 
của hai bên... Ngoài ra giáo sĩ Pigneau de Béhaine còn được bổ nhậm chức 
vụ Ủy viên của hoàng đế nước Pháp ở Việt Nam. 

Hiệp ước Versailles 1787 chính thức đánh dấu mối quan hệ ràng buộc 
giữa hai chính quyền Louis XVI và Nguyễn Ánh, cho phép nước Pháp có cơ 
sở pháp lý để đòi hỏi quyền lợi ở Việt Nam một cách hợp lý về sau, và khẳng 
định trước thế giới phương Tây quyên thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp. 

2. Đến chú trương thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp 


œ. Những giúp đỡ tự thân cúa người Pháp cho Nguyên Anh 


Rời khỏi nước Pháp từ 27.12.1787, Pigneau de Béhaine cùng hoàng tử 
Cảnh trở lại Pondichéry vào tháng 5.1788 để hối thúc việc viện trợ quân sự 
cho Nguyễn Ánh. Những trở ngại trong nội tình nước Pháp đã cản trở việc 
thực hiện hiệp ước Versailles, và rồi ngày 14.7.1789 giai cấp tư sản đã dựa 
vào lực lượng quần chúng bình dân Pháp làm cuộc cách mạng lật đổ triều 
đại phong kiến Louis XVỊ, thiết lập nên cộng hòa tư sản. 


Chờ mãi vẫn không nhận được sự tăng viện từ phía chính quyền Louis 
XVI, giám mục Pigneau de Béhaine đã dùng số tiền quyên góp từ các thương 
nhân có mưu đồ đặt cơ sở buôn bán ở Việt Nam, cùng với số tiên 15.000franc 
của gia đình mình cho, đem mua súng đạn và tàu chiến. Tháng 7 năm 1789, 
trong khi ở Pháp nổ ra cuộc cách mạng tư sản thì Pigneau de Béhaine và 
hoàng tử Cảnh về đến Gia Định. Cho đến năm 1891 đã có khoảng 12 chiếc 
tàu Tây do giám mục Pigneau de Béhaine mua về, hoặc dùng tiên của 
Nguyễn Ánh để mua. Nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, thủy thủ thuộc ngạch thúy- 
hải quân Pháp hoặc làm việc trên các tàu buôn được Pigneau de Béhaine 
tuyển mộ, hay tự mình đến phụng sự Nguyễn Ánh. Nhiều sĩ quan Pháp đã 
đóng góp công sức rất lớn cho Nguyễn Ánh trong công cuộc lật đổ triều Tây 
Sơn, như Olivier de Puymanel, Le Brun, Phillippe Vannier, Jean Baptiste 
Chaigneau, Jean Marie Dayot, jean Baptiste Gulllon, Laurent Barisy, 
Despiaux, Guillaume Guilloux, De Foreant... 

Những người Pháp theo giám mục Pigneau de Béhaine đã giúp Nguyễn 
Ánh nhiều việc như xây dựng và sửa sang lại các thành Gia Định, Vĩnh 
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Long, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, Bà Rịa; huấn luyện các cơ, đội pháo 
thủ, tổ chức bộ binh và luyện tập binh lính theo lối châu Âu: sang các nơi 
như Manille, Malacca, Goa, DJakarta, Macao bán sản vật,mua súng ống đạn 
dược; chỉ huy các tàu chiến, các khẩu đội pháo, và trực tiếp tham dự các trận 
chiến đấu chống Tây Sơn... Ngay cả trận đánh thu phục Phú Xuân-Huế vào 
tháng 6 năm 1801 cũng có đóng góp lớn của người Pháp trong toán thủy 
quân tiên phong của Nguyễn Ánh. 

Như vậy, có thể nói rằng việc cầu viện và ký kết hiệp ước với vua Pháp 
(Louis XVI), cũng như việc có nhiều người Pháp trong đoàn quân chống Tây 
Sơn của Nguyễn Ánh, đều là chuyện xảy ra trên thực tế. Người đại diện ký 
kết hiệp ước Versailles cho Nguyễn Ánh, và người đứng ra lạc quyên, mua 
sắm, chiêu mộ lực lượng quân sự để giúp cho Nguyễn Ánh, không ai khác 
ngoài giám rnục Pigneau de Béhaine. Nhưng các hoạt động giúp đỡ Nguyễn 
Ánh về mặt quân sự của giám mục Pigneau de Béhaine không phái là sự trợ 
giúp chính thúc cúa chính phú Pháp (chúng tôi nhấn mạnh-NQTT), mà chỉ 
là hành động tự nguyện của một nhóm người theo sự vận động của cá nhân 
giám mục Pigneau de Béhaine. Thực tế này đã bị cuộc cách mạng 1789 ở 
Pháp biến thành một sự nhập nhằng hhông rõ ràng, và những biến động liên 
tục của nước Pháp từ sau cách mạng này đã phủ thêm tấm màn bí mật bao 
quanh nó; khiến hơn nửa thế kỷ sau nước Pháp luôn phải hoài nghỉ, và nuôi hy 
vọng hảo huyền về những quyên lợi tại Việt Nam mà lý ra họ phải được nhận. 


b. Sự hoài nghỉ uà chính sách “tham nhập hòa bình” ớ Việt Nam cúa Pháp 


Việc ký kết hiệp ước Versailles 1787 của triều đình Louis XVI ngay từ 
đầu đã không có sự dứt khoát. Những khó khăn về đối nội, đối ngoại và làn 
sóng cách mạng chống chế độ phong kiến đã khiến Louis XVI do dự trong 
việc thi hành hiệp ước. Điều này được thể hiện rất rõ trong việc triều đình 
Pháp giao cho bá tước De Conway-Tổng trấn các xứ Ấn Độ thuộc Pháp- 
quyền định đoạt xem xét có nên thi hành hiệp ước hay không, và hơn một 
năm sau thì có lệnh chính thức đình bãi việc thi hành. Ngay sau đó, cuộc 
cách mạng 14.7.1789 nổ ra thắng lợi, triều đại Louis XVI sụp đổ, sự thật về 
việc thi hành hiệp ước Versailles với Việt Nam ngày càng mơ hồ theo bước 
chuyển thời gian và sự rối loạn chính trị ở nước Pháp. Chính phủ Pháp chỉ 
còn ghi nhớ hiệp ước 1787 và công cuộc trợ giúp của người Pháp đối với 
Nguyễn Ánh ở Việt Nam, ngoài ra không còn một bằng cớ xác đáng nào về 
vấn đề đó. 
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Gần 20 năm sau cuộc cách mạng 1789. khi nước Pháp bước đầu ổn 
định, thì tham vọng đặt chân đến Việt Nam được khơi dậy. Năm 1807, Ủy 
ban Hành pháp của Pháp đã lệnh cho đại úy hải quân Larcher tìm cách đặt 
cơ sở ở Philippine và Nam Kỳ, nhằm điều tra về các công việc của giám mục 
Pigneau de Béhaine giúp Nguyễn Ảnh trước kia. Mục đích của công việc này 
là tìm kiếm cơ sở pháp lý cho chính phủ Pháp trong cuộc cạnh tranh với các 
nước phương Tây khác, nhất là nước Anh, để độc quyền có mặt ở Việt Nam. 
Năm 1813, một dự án viên chỉnh xâm lược Việt Nam được vạch ra bởi viên 
tướng về hưu Cossigny, thực hiện bằng lực lượng hải quân và tàu chiến, 
song không được chính phủ Pháp chấp thuận. 


Đến thời kỳ thống trị của Napoléon, xuất phát từ tham vọng bá chủ 
châu Âu, ông ta nghĩ đến việc xây dựng các cơ sở ven biển gần Trung Quốc 
để chống lại thế lực nước Anh ở Viễn Đông. Vì vậy Napoléon lại cho điều tra 
về công việc của giám mục Pigneau de Béhaine và tình hình Việt Nam để 
tìm nền tảng pháp lý cho việc đặt cơ sở của nước Pháp tại đây. Nhưng Văn 
khố của Pháp đã đưa ra những kết luận mơ hồ vì không có tài liệu. Sau đó 


x3 


chính quyền Napoléon sụp đổ nên công việc bị gác lại”. 


Trong thời Louis XVIII, nội các của Tế tướng Richelieu tìm mọi cách 
điều tra về hiệp ước Versailles và công việc của giám mục Pigneau de 
Béhaine bằng cách viết thư hỏi trực tiếp Chaigneau đang làm quan tại Huế. 
Song vấn đề vẫn không sáng tỏ. Đến đây thì người Pháp tạm ngưng công 
việc tìm cơ sở pháp lý, nhưng vẫn liên tục cử các phái bộ sang Việt Nam điều 
đình thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc thương mãi, với hy vọng các vua 
triều Nguyễn sẽ chấp thuận vì những quá khứ tốt đẹp giữa người Pháp và 
Nguyễn Ánh. : 

Có thể nói rằng suốt nửa đầu thế kỷ XIX, nước Pháp luôn mãi hoài 
nghi về sự không thực hiện hiệp ước Versailles 1787 của triều đình Louis 
XVI, nên vẫn cố tìm những bằng chứng của quá khứ, với mong cầu có cơ sở 
pháp lý cho việc đặt chân đến Việt Nam một cách nhanh chóng và hợp pháp. 
Sự mơ hồ về hiệp ước Versailles sau cuộc cách mạng 1789 đã góp phần chỉ 
phối chính sách thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp. Trải các triều vua 
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, đầu triều Tự Đức, chính phủ Pháp tuy có 
những thay đổi liên tục do các biến động chính trị trong nước, nhưng vẫn 
nhất quán trong chính sách đối với Việt Nam: đó là thâm nhập một cách 
“hòa bình” bằng các phái bộ sang đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao, quan 
hệ thương mãi và tự do truyền đạo Thiên chúa. 
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Chính sách thâm nhập Việt Nam bằng “biện pháp hòa bình” của các 
chính phủ Pháp dĩ nhiên xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, nhưng một 
điều khó thể phủ nhận là thái độ đó phần nào cũng từ sự hoài nghỉ kéo dài 
về hiệp ước Versailles, và những hy vọng hảo huyền về quyền lợi của Pháp 
mà Nguyễn Ánh đã cam kết trong quá khứ. 

Người Pháp đã chọn giải pháp dùng “thương trường” chứ không mở 
“chiến trường” để thâm nhập Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX bằng 
chính “chiếc bánh vẽ” của Louis XVI. Âu đó cũng là một giải pháp phù hợp 
với nước Pháp tương đối yếu kém về nhiều mặt trong khoảng thời gian đó. 


c. Sự thật phơi bày uà uiệc thay đối chú trương cúa Pháp 


Từ những năm 50 của thế kỷ XIX, sau cả quá trình dài thực hiện chính 
sách thâm nhập bằng biện pháp hòa bình không thành công, và nhà Nguyễn 
thì ngày càng thi hành triệt để chính sách cấm đạo và tàn sát giáo sĩ; nhiều 
chính khách và giáo sĩ Pháp đã gởi kiến nghị hoặc bản tường trình yêu cầu 
chính phủ Pháp phải thay đổi chủ trương của mình, nhanh chóng dùng vũ 
lực can thiệp vào Việt Nam. 


Lúc này nước Pháp đang ở dưới triêu đại của Napoléon III, nền kinh tế- 
xã hội Pháp có bước phát triển mới sau cuộc cách mạng công nghiệp 1848, nhu 
cầu mở mang thuộc địa trở nên bức thiết và có điều kiện thực hiện hơn trước. 


Trong việc tìm kiếm một lý do hợp pháp để xâm chiếm Việt Nam, một 
giáo sĩ Thiên chúa giáo khác là Huc đã gởi lên hoàng đế Pháp một bức thư 
vào tháng 1.1857 nhắc lại các quyền lợi của nước Pháp theo hiệp ước 
Versailles để lấy cớ can thiệp. Napoléon III lập tức đáp ứng bằng cách ban 
quyết định thành lập “Hội đồng Nam Kỳ””' vào ngày 22.4.1857 để điều tra 
sự thật về hiệp ước Versailles. Chủ tịch Hội đồng này là hầu tước Brenier, 
các ủy viên gồm giám đốc Văn khố ngoại giao Cintrat, đô đốc Fourichon, đại 
tá Jaurès, và đại diện bộ Thương mại và Canh nông là công tước Fleury. 


Sau thời gian chuẩn bị tài liệu và mời báo cáo viên ở khắp nơi, trong đó 
có cả các giáo sĩ từng ở Việt Nam là Huc và Pellerin, Hội đồng đã nhóm 
phiên họp từ 28.4.1857 và kéo dài đến 18.5.1857” mới kết thúc. Kết luận 
của Hội đồng đưa ra là hiệp ước Versailles 1787 đã không được chính phủ 
hai phía thi hành ngay từ đầu. Sự thật về hiệp ước Versailles sau 70 năm bị 
hoài nghi đã được phơi bày trước công luận Pháp. Tuy vậy “Hội đồng Nam 
Kỳ” lại kiến nghị với chính phủ là “dù rằng ta không đưa hiệp ước trên ra 
khai thác được, nhưng các vụ chống đạo đã cho thấy đúng là cần phải có 
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những biện pháp hữu hiệu ở Việt Nam””: và nhấn mạnh việc đánh chiếm 


Việt Nam là “sự tiếp tục một truyền thống cũ và trung thành với một quốc 
sách được đeo đuổi từ chính phủ này sang chính phủ khác”. 


Như thế, nước Pháp hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để đem quân đến 
Việt Nam, vì hiệp ước Versailles không có hiệu lực từ khi mới ký. Song 
chính sách cấm đạo và tàn sát giáo sĩ Thiên chúa giáo của triều Nguyễn đã 
bị khai thác để biến thành lý do “hợp pháp” trước công luận quốc tế về sự 
xâm lược của tư bản Pháp ở Việt Nam. Do vậy, ngày 16.7.1857 Napoléon III 
đã nhóm họp Hội đồng nội các của mình để xem xét và quyết định kế hoạch 
can thiệp vào Việt Nam. 


Cuộc họp của nội các Pháp diễn ra khá căng thẳng dưới sự chủ tọa của : 
Bộ trưởng Ngoại giao Walewski-người phát ngôn của vua Napoléon III. 
Phần lớn các thành viên tham dự đều phản đối việc đem quân đến Việt 
Nam. Bộ trưởng Tài chính Foutch nêu lý do ngân sách không bảo đảm, Bộ 
trưởng Nội vụ Billault lại cho rằng đó chỉ là ý kiến riêng của một số người 
không đáng kể, Abbatucci ở bộ Tư pháp xem “kế hoạch đó là một dự định 
phát xuất từ đầu óc của những người truyền đạo và âm mưu tối tăm của 
dòng Tên””, Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa Hamelin cho đó là một công 
việc nặng nề và nguy hiểm, Bộ trưởng Thương mại-Canh nông và Công 
chánh Roulier thì hoài nghi về lợi ích của kế hoạch, Bộ trưởng Tôn giáo là 
Rouland thì cho vấn đề đó phức tạp và chỉ có lợi cho Giáo hội Thiên chúa 
giáo..., chỉ có Bộ trưởng bộ Chiến tranh Vailland xem đây là cơ hội thuận 
tiện để “cầu may” cho lợi ích của nước Pháp. Nhưng cuối cùng Napoléon IH 
vẫn quyết định tiến hành kế hoạch đánh chiếm Việt Nam-một quyết định 
mà theo các bộ trưởng Pháp là “một vụ cá nhân của vua, một vụ liên hệ đến 
quyên lợi Gia-tô hơn là quyền lợi thực dân”?. : 

Kế hoạch viễn chỉnh xâm lược Việt Nam cuối cùng đã chính thức được 
quyết định, đến ngày 25.11.1857, phó đô đốc kiêm chỉ huy trưởng lực lượng 
hải quân Pháp trên vùng biển Trung Quốc là Rigault de Genouilly được giao 
nhiệm vụ thực hiện. Chính sách thâm nhập Việt Nam một cách “hòa bình” 
chấm dứt, nhường chỗ cho chủ trương xâm lược bằng lực lượng vũ trang, mở 
đầu một giai đoạn mới trong quan hệ Pháp-Việt nửa sau thế kỷ XIX. 


3. Và “tấn bi kịch Gia Long?” ' 


Để chống lại phong trào Tây Sơn, khôi phục quyền lực của dòng họ, 
Nguyễn Ánh đã không từ một thủ đoạn nào kể cả việc dựa vào thế lực nước 
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ngoài, mà hành động rước quân Xiêm và việc ký kết hiệp ước Versailles với 
Louis XVI là những bằng chứng không thể chối cãi. 

Khi thiết lập vương triều Nguyễn (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu 
Gia Long và vẫn tiếp tục những biếu hiện tỏ ra thân mật với người Pháp. 
Ngoài việc trả công hậu hï cho những người Pháp từng theo giúp mình, vua 
Gia Long còn dùng các sĩ quan như Chaigneau, Vannier, Forcant, Despiaux 
làm quan trong triều đình Huế với những ưu đãi đặc biệt. Nhiều người vẫn 
ở tại triều đình Huế cho đến đầu thời Minh Mạng. Các giáo sĩ Thiên chúa 
giáo không hề bị cấm đoán và được tự do đi truyền đạo khắp nơi. Nhiều 
thuyên buôn Pháp được hưởng mức thuế quan nhẹ nhàng khi đến buôn bán. 
Các phái bộ ngoại giao Pháp đến Việt Nam thường được tiếp đón chu đáo và 
được hậu đãi... Có thể nói rằng về mặt hình thức vua Gia Long là người có 
những quan hệ êm dịu với nước Pháp, luôn thể hiện thái độ thân thiện với 
người Pháp, và đối xử với họ như những kẻ phải mang ơn. Chính những 
biểu hiện đó khiến người ta thường đánh giá Gia Long trong bản chất của 
Nguyễn Ánh, phê phán Gia Long về những hành động khi ông đang còn là 
Nguyễn Ánh. Nói cách khác, người ta thường quan niệm Nguyễn Ánh-Gia 
Long trong một thể thống nhất, do vậy hình ảnh Gia Long trở nên không tốt 
đẹp vì sự tôi tệ mà Nguyễn Ánh đã tạo ra trong lịch sử dân tộc. 

Tuy nhiên, mặc dù rất hậu đãi những người Pháp đã giúp mình, cho 
làm quan trong triều, song nhà vua chỉ cho bỗng lộc, chức tước mà không 
ban quyền hạn. Nói khác đi là những võ quan Pháp ở lại chỉ có chức cao, lộc 
lớn để hưởng thụ chứ không chỉ phối được chính sự của nhà Nguyễn. Các 
đoàn thuyền buôn hoặc phái bộ Pháp tuy được tiếp đãi nồng hậu, nhưng bao 
giờ Gia Long cũng chỉ dừng lại ở mức ban thưởng rồi tống tiễn, chứ không 
hề có một lời hứa hẹn nào. Mọi đẻ nghị thiết lập quan hệ ngoại giao, thương 
mại của Pháp đều bị Gia Long tế nhị từ chối. Không những thế, nhà vua còn 
thường cảnh tỉnh các đình thần về mối đe dọa sự an nguy của quốc gia từ sự 
thông thương và truyền đạo của Pháp. Rõ ràng vua Gia Long đã xem lợi ích 
quốc gia là trên hết, nên từ khước mọi yêu cầu của nước Pháp. Sự ưu đãi 
một vài võ quan Pháp trong triều đình Huế, cũng như thái độ thân thiện 
đúng mức với nước Pháp của vua Gia Long chỉ là biểu hiện hảo cảm với 
những người mới hôm qua đang cùng chung trận tuyến. Nhưng vua Gia 
Long chỉ dừng ngang mức tình cảm, chứ không hề có sự dung dưỡng hoặc 
nhân nhượng nào có hại cho đất nước. Nhà vua đã nhiều lần tỏ ra rất hài 


(9) 


lòng về việc trước kia không nhận được cứu viện của triều đình Louis XVI”. 
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Và lẽ đương nhiên “ông vẫn giữ gìn không thắt chặt mối liên lạc chính thức 
cũng như các cam kết chính trị với chính phủ phương Tây để khỏi sa vào 
những lỗi lầm dẫn đến số phận như nước Ân”"”, 


Đuốt 18 năm trị vì, vua Gia Long không bạc đãi những người Pháp theo 
giúp mình, không đề xướng chính sách bài Thiên chúa giáo, không thẳng 
thừng cự tuyệt các đề nghị thiết lập bang giao và thương mại của chính phú 
Pháp... Đó là những ứng xử hết sức tế nhị mà chúng ta cần phải thông cảm, 
vì vua Gia Long không thể trắng trợn trở thành kẻ “vong ơn, bội nghĩa” với 
người Pháp. Còn tâm huyết của Gia Long như thế nào, ý muốn của ông là gì, 
cứ nhìn vào vị vua kế tục là Minh Mạng tức khắc vấn đề được sáng tỏ. 


Trong việc truyền ngôi, vua Gia Long đã không chọn đích tôn của mình 
(tức con của hoàng tử Cảnh) vì sợ những ảnh hưởng của Pháp len đến tận 
ngai vàng. Và mặc dù có nhiều đình thần phản đối, ông vẫn chọn vị hoàng 
tử thứ tư Nguyễn Phúc Đảm làm người kế vị. Phải chăng vua Gia Long 
không biết hoàng tử Đảm vốn hay bài xích đạo Thiên chúa, và không có chút 
cảm tình nào với người Pháp ? Việc kỳ thị Thiên chúa giáo và sự chối từ dứt 
khoát mọi đề nghị từ phía Pháp của vua Minh Mạng có đi ngược với nguyện 
vọng vua Gia Long hay không ? Thật ra là vua Minh Mạng đã thực hiện 
đúng những điều mà vua Gia Long mong muốn nhưng chưa làm được, bởi vì 
Gia Long đã dặn trong di chiếu rất rõ với Minh Mạng rằng hãy đối xử tử tế 
với người Âu nhưng hết sức cảnh giác trước các tham vọng của họ. 

Nói tóm lại, từ Nguyễn Ánh đến Gia Long-hai tên gọi của một con 
người-nhãn quan chính trị của ông đối với người Pháp có sự thay đổi rõ rệt. 
Trong hoàn cảnh mới của lịch sử, ở con người Gia Long chỉ có thái độ hòa 
dịu với người Pháp do phải biểu hiện sự hàm ơn một cách miễn cưỡng, chứ 
hoàn toàn không có bất cứ sự thỏa hiệp và bán rẻ quyển lợi quốc gia cho 
ngoại bang. Gia Long còn là người hết sức cảnh giác trước mưu đồ thâm 
nhập Việt Nam của tư bản Pháp và Tây Âu, là người quyết tâm bảo vệ vẹn 
toàn lợi ích quốc gia-dân tộc trước sức ép của chủ nghĩa tư bản Pháp, mà các 
chính sách của Minh Mạng là bằng chứng biện minh hết sức thuyết phục- 


Sự khác biệt giữa Nguyễn Ánh trong khi tranh giành quyên lực với nhà 
Tây Sơn và Gia Long- khi đã trở thành vị vua của một vương triều thống 
nhất và hùng mạnh- là tấn bi kịch lớn về mặt tư tưởng của con người này. 
Những uẩn khúc trong tấn bï kịch tương đối rối rắm và khó biện giải nên 
chúng cần phải được tách bạch rõ ràng, để việc đánh giá vai trò của Gia 
Long đối với lịch sử dân tộc mang tính khách quan và biện chứng. 
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Chúng ta đã phê phán và lên án gắt gao Nguyễn Ánh khi nói đến vấn 
đề độc lập và chủ quyền quốc gia dân tộc, song lại chưa có sự đánh giá thực 
sự khách quan về vấn đề bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam hùng 
mạnh vào đầu thế kỷ XIX của Gia Long. Hy vọng rằng “tấn bi kịch Gia 
Long” sẽ có hồi kết thúc. 


Huế, tháng 3 năm 1999 
NOTT 
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NHÀ MÁY NƯỚC HUẾ 
DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC (1909-1945) 


Cao Huy Hùng” 


L Sự ra đời Nhà máy Nước Huế 
1. Hoàn cảnh ra đời 


Nhà máy Nước Huế (Usine des Baux de Hué) nay do Công ty Cấp thoát 
Nước Thừa Thiên Huế kế thừa và phát triển là cơ sở được xây dựng dưới 
thời Pháp thuộc đã trải qua một chặng đường dài lịch sử cách đây vừa tròn 
90 năm (1909-1999). Cùng với các tên tuổi quen thuộc như Nhà máy Vôi 
Long Thọ, Nhà máy Đèn, Bệnh viện Huế, Khách sạn Morin, Nhà máy Nước 
Huế được xem là “nhân chứng lịch sử” gắn liền với những giai đoạn thăng 
trầm, biến cố lịch sử của vùng đất cố đô và của cả nước. 

Dưới thời Pháp thuộc, so với Bắc Kỳ và Nam Kỳ, nên công nghiệp ở 
Trung Kỳ phát triển chậm nhất. Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XX, 
Trung Kỳ mới có một số ngành công nghiệp mới bên cạnh các xưởng phục vụ 
cho ngành giao thông xe lửa ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng 
Nam và cực nam Trung Bộ. Trung tâm công nghiệp ở Trung Ky là Vinh-Bến 
Thủy với Nhà máy Diêm, Nhà máy Xe lửa Trường Thi. Ở Huế có Nhà máy 
Vôi Long Thọ với 8 lò, mỗi ngày sản xuất 30 tấn, có máy nghiền, sàng, máy 
vào bao; chủ Pháp sản xuất luôn gạch và ngói. Ngoài ra còn có xưởng sản 
xuất an-buy-min và xưởng sửa chữa xe lửa. Ở Quy Nhơn có Nhà máy Sản 
xuất Xà phòng dùng dầu dừa Bình Định; Nhà máy Dệt Delignon dùng từ 
500 đến 800 công nhân ở Phú Phong... Tuy vậy sản lượng các ngành công 
nghiệp ở Trung Kỳ còn kém, phạm vi khai thác còn hẹp, hầu hết các xí 
nghiệp đó là của tư bản Pháp. 

Riêng nước-điện là ngành “kỹ nghệ phục vụ được che chở”, thì sự phân 
phối điện-nước cho tiêu thụ của các thành thị do độc quyền của các công ty 
giàu mạnh có trụ sở đặt tại Paris như: Socjiété Indochinoise d'Electrieité 
(Công ty Điện lực Đông Dương) và Compagnle des Eaux (Công ty Nước) kinh 


+ Tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
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doanh điện đèn và nước uống của Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Quảng 
Châu Loan; Compagnie des Eaux et đlectricité de lIndochine - C.H.E.I 
(Công ty Điện-Nước Đông Dương), Société Coloniale d'Eclairage et d'Energlie 
(Công ty Thắp sáng và Năng lượng Thuộc địa) kinh doanh nước uống và 
điện đèn chủ yếu ở ba thành phố lớn là Sài Gòn-Gia Định, Chợ Lớn và 
Phnôm-Pênh. Ở Trung Kỳ, kinh doanh điện nước thuộc độc quyền của 
Société Indochinoise pour les Baux et d'Electricité en Annam - S.I.P.H.E.A 
(Công ty Đông Dương Điện-Nước Trung Kỳ). Nhà máy Nước Huế thuộc 
quyền quản lý của công ty này. 

Sự ra đời của Nhà máy Nước Huế gắn liền với quá trình hình thành và 
phát triển của đô thị Huế từ những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX đến 
nửa đầu thế kỷ XX. Trong hơn nửa thế kỷ chiếm đóng, người Pháp đã để lại 
ở Huế những dấu ấn khá đậm nét về mặt kiến thiết đô thị bên cạnh kiến 
trúc đô thị phương Đông. Từ sau Hòa ước Giáp Tuất (1874), theo tỉnh thần 
điều khoản XX, người Pháp cử một phái đoàn ngoại giao đến cư trú thường 
xuyên tại Huế, kể từ đó sự hiện diện của người Pháp cùng với sự can thiệp 
về xây dựng đã làm thay đổi phần nào cấu trúc hình thái đô thị phương 
Đông vốn có của kinh đô triều Nguyễn. Đó là việc hình thành khu phố Tây 
(Quartier Européen) hay thường gọi là thành phố Tây (Ville Europénne) ở 
bờ nam sông Hương và khu Nhượng địa (Concession Francaise) ở đông-bắc 
Kïnh thành Huế (thường gọi là đồn Mang Cá). 


Do hoàn cảnh lịch sử, khu vực nam sông Hương trở thành quỹ đô thị 
quý giá trong quá trình hình thành và phát triển đô thị Huế từ những năm 
đầu thế kỷ XX. Đó là sự góp mặt của những tiến bộ khoa học-kỹ thuật 
phương Tây, ảnh hưởng của nền văn minh công nghiệp đã mang lại giá trị 
cao về mặt nhân văn, trong đó phải kể đến sự ra đời của các nhà máy điện- 
nước, một trong những tiêu chí không thể thiếu trong đời sống văn minh đô 
thị. Việc qui hoạch đô thị của người Pháp thường tập trung ở các trung tâm 
chính trị-hành chính, trung tâm kỹ nghệ, trung tâm nghỉ mát. Huế là trung 
tâm chính trị-hành chính quan trọng nhất ở Trung Kỳ, được người Pháp qui 
hoạch đô thị sớm nhất so với các nơi khác ở miền Trung như Vinh, Qui 
Nhơn, Phan Thiết... 


Ngày 20.10.1898, được sự phê duyệt của Khâm sứ Trung Kỳ, vua 
Thành Thái ra chỉ dụ thành lập thị xã Huế. Một năm sau, vào ngày 5 tháng 
6 năm Thành Thái thứ 11 (12.7.1899), vua Thành Thái xuống dụ chính thức 
công bố việc thành lập thị xã Huế cùng với 5 thị xã khác ở miền Trung. 
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Ngày 30.8.1899, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuẩn y hai văn 
bản trên về việc thành lập thị xã Huế (le Centre Urbain de Hué). 

Ngày 22 tháng 6 năm 1903, vua Thành Thái ra chỉ dụ mở rộng địa hạt 
thi xã Huế lần thứ nhất và được Toàn quyền Đông Dương Paul Beau chuẩn 
y bằng nghị định ngày 3.7.1908. 


Vào thời Duy Tân, ngày 9.5.1908, nhà vua ra chỉ dụ mở rộng địa hạt 
thị xã Huế lần thứ hai và được Toàn quyền Đông Dương chuẩn y bằng nghị 
định ngày 24.7.1908” 


Với các nghị định trên, thị xã Huế có nguồn thu và chỉ ngân sách riêng 
cho các khoản theo quy định bao gồm: chi thắp sáng đèn đường, an ninh trật 
tự, luật lệ giao thông, vệ sinh đô thị, giáo dục cộng đồng, cứu tế xã hội, bảo 
quản các bãi đổ rác và tất cả các công việc hứu ích cho thị xã. Đây là những 
quyết định tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành đô thị Huế nói chung 
và sự ra đời của Nhà máy Nước Huế nói riêng. 


3. Sự ra đời của Nhà máy Nước Huế (16.2.1909) 


Sự hiện diện của người Pháp trên đất Huế, với bộ máy cai trị thực dân 
hình thành nên khu phố Tây ở bờ nam sông Hương ngày càng mở rộng theo 
kiểu thành thị châu Âu, thì vấn đề bức bách đặt ra đối với chính quyền sở 
tại bấy giờ là nước sinh hoạt. Trước kia, khi chưa có sự hiện diện của người 
Pháp một cách tập trung quy mô, nhu cầu nước sinh hoạt của người Việt 
Nam (kể cả vua chúa) chủ yếu lấy từ nguồn nước tự nhiên, khai thác sử 
dụng bằng phương pháp thủ công như đào giếng, lấy nước từ sông suối. Từ 
khi Huế được chính quyền thực dân Pháp quy hoạch thành thị xã và áp 
dụng mô hình hoạt động đô thị theo kiểu châu Âu thì việc sử dụng nguồn 
nước tự nhiên khai thác thủ công như ở Việt Nam không còn phù hợp nữa. 
Vì vậy, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu, đường, bệnh 
viện và công sở thì sự ra đời một dự án về cấp nước cho thị xã Huế là điều 
kiện bắt buộc cần phải có, nếu không nói là sự quan tâm hàng đầu vì như 
cầu cuộc sống sinh hoạt của “người Tây” hơn là “cho ta”. 

Theo số liệu thống kê của một kỹ sư sở Công chánh Trung Kỳ trình 
lên tòa Khâm sứ Trung Kỳ về vấn đề cấp nước cho các trung tâm công 


nghiệp của Trung Kỳ thì nhu cầu nước sinh hoạt của thị xã Huế trong thời . 


kỳ này là: 
"Người Tây: trung bình là 150lí/ngườử/ngày; bao gồm: nước ăn uống- 
25lít, rửa nhà và đồ đạc-2lít, vệ sinh thân thể-100lít. 
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"Người Tàu và Chà Và: trung bình 50lí/người/ngày; bao gồm: nước 
uống-4lít, nước nấu ăn-4lít, vệ sinh thân thể-20lít, rửa nhà, đồ đạc và giặt 
g1ñ-14lít. 

"Người An Nam (Việt Nam): trung bình 10lí/ngườ/ngày; bao gồm: 
nước uống-4lít, nước nấu ăn-2lít, vệ sinh thân thể-4lít. Rửa nhà, đồ đạc và 
giặt giủ đối với người An Nam dùng nước sông hoặc nước giếng, nước các bể 
chứa nước mưa. Việc này không trở ngại cho sức khỏe của HỘ 

Cũng theo tài liệu này, vấn đề cấp nước cho thị xã Huế là một “nhu cầu 
tuyệt đối”, “là điều cần thiết cần phả! thực hiện sớm”, vì nó “liên quan đến 
người Tây và người bản xứ”. So với các đô thị ở Trung Kỳ, Huế là nơi có dự 
án cấp nước sớm nhất. 

Để thực hiện cấp nước cho thị xã Huế, sau một thời gian khảo sát nhu 
cầu sinh hoạt và mức độ tiêu thụ, địa điểm xây dựng nhà máy, lập đề án 
thiết kế xây dựng, tổ chức đấu thầu thi tuyển chọn đề án; ngày 12.7.1907, 
sau khi được Khâm sứ Trung Kỳ phê chuẩn, chính quyền tỉnh Thừa Thiên 
trình lên Toàn quyên Đông Dương chương trình và điều kiện sách đấu thầu 
có thi về dự án cấp nước thị xã Huế, hay còn gọi là dự án Vọng Cảnh. Tác 
giả của dự án là kiến trúc sư Bossard; hồ sơ được đưa ra đấu thầu ngày 
9.5.1908 và người trúng thầu là ông Francois Lyard. 

Ngày 14.5.1908 ông F.Lyard trình dự án và đơn chịu thầu gửi Chủ tịch 
Hội đông đấu thầu; ngày 11.6.1908 hồ sơ đấu thầu của ông F. Lyard được 
Hội đông thường trực nha Công chánh Đông Dương phê duyệt. Cũng cần nói 
thêm rằng: việc đấu thầu xây dựng Nhà máy Nước Huế là một cuộc đấu 
thầu có thi; ngoài đồ án kiến trúc do kiến trúc sư Bossard thiết kế thì nhà 
thầu phải đưa ra một phương án kỹ thuật có tính khả thi cho nhà máy và 
phương án này được Hội đông xét thầu tính trong việc xét thầu. Vì vậy trước 
khi tham gia đấu thầu xây dựng Nhà máy Nước Huế, ngày 17.2.1908 ông F. 
Lyard đã đệ trình chiếu thư của mình lên Tổng Thanh tra Công chánh bộ 
Thuộc địa- Ông Bouttenville về phương án kỹ thuật xây dựng nhà máy của 
mình, cần thiết phải thay thế một số quy cách sơ bộ của hệ thống bể lọc, áp 
dụng toàn bộ hệ thống "Puech-Chabal” tương đối tiến bộ so với thời bấy giờ. 
Ngày 16.2.1909 Tổng Thanh tra Công chánh bộ Thuộc địa Bouttenville nhân 
danh Toàn quyên Đông Dương có công văn chấp thuận phương án kỹ thuật 
cần thiết áp dụng qui cách mới Puech-Chabal cho hệ thống bể lọc Quảng Tế 
của Nhà máy Nước Huế. 
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Với chiếu thư này, dự án cấp nước Vọng Cảnh do ông F. Lyard trúng 
thầu chính thức có hiệu lực và được khởi công xây dựng. Căn cứ vào những 
tài liệu lưu trữ hiện có, khẳng định công trình Nhà máy Nước Huế (hay dự 
án cấp nước Huế) được chính thức khởi công xây dựng năm 1909 và ngày 
16.2.1909 được xem là ngày mở đầu có hiệu lực của dự án này” 


II. Quá trình xây dựng 


Công trình Nhà máy Nước Huế được xây dựng trong thời gian hơn 2 
năm, đến cuối năm 1911 thì cơ bản hoàn thành và vận hành sử dụng. Từ 
ngày 5-10.1.1912, Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu lần cuối các hạng 
mục của công trình bao gồm trạm bơm Vạn Niên (Vọng Cảnh), bể lắng lọc 
Quảng Tế và hệ thống đường ống cấp nước tiêu thụ. Qua kiểm tra thực tế, 
kết hợp với các biên bản nghiệm thu lần trước, Hội đồng nghiệm thu có một 
số bảo lưu và yêu cầu nhà thầu F. Lyard tiếp tục sửa chữa, nhưng do nhà 
thầu từ chối nên ngày 25.2.1913 Toàn quyền Đông Dương ra nghị định giao 
cho Khâm sứ Trung Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chữa cần 
thiết các hạng mục này theo thể thức công quản (nhà nước tự tổ chức thi 
công), không chọn nhà thầu thi công. Mọi chỉ phí của công tác sửa chữa để 
đáp ứng các điều kiện nghiệm thu lần cuối các hạng mục công trình của hệ 
thống cấp nước Huế do nhà thầu F. Lyard chịu (lấy trong số tiên ký quỹ của 
nhà thầu). 

Tổng kinh phí dự án hệ thống cấp nước Huế (chưa tính phần phát sinh) 
sau khi đã nghiệm thu và được Khâm sứ Trung Kỳ chỉ trả cho nhà thầu F. 
Lyard là 116.571,65 frs. Ngày 30.6.1912, Khâm sứ Trung Kỳ ra quyết định 
thanh toán số tiền trên cho ông F. Lyard - nhà thầu xây dựng Nhà máy 
Nước Huế. 

Về phía nhà thầu F. Lyard, có lẽ do không thỏa mãn với kết quả đánh 
giá giá trị công trình sau đợt nghiệm thu lần cuối tháng 1.1912 nên đã đệ 
trình đơn xin cứu xét lên Toàn quyền Đông Dương (ngày 26.12.1911 và ngày 
11.7.1912). Sau khi thương lượng giữa đôi bên, ngày 15.10.1918 Toàn quyền 
Đông Dương ra nghị định cho phép Khâm sứ Trung Kỳ trích trong quỹ dự 
trữ và dự phòng của ngân sách địa phương (Trung Kỳ) số tiền 410.000 frs, 


tương đương 164.000 đồng Đông Dương để thanh toán cho nhà thâu E.. 


Lyard. Đây là khoản chi nằm ngoài vốn đã dự trù cho việc thực hiện dự án 
hệ thống cấp nước Huế. 
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IH. Quy mô và hoạt động của Nhà máy Nước Huế dưới thòi 
Pháp thuộc 
1. Quy mô ban đầu 


Quy mô ban đầu của hệ thống cấp nước do Nhà máy Nước Huế quản lý 
gồm: Trạm bơm Vạn Niên (Vọng Cảnh); bể chứa lắng lọc đặt ở đồi Quảng Tế 
(Nam Giao); hệ thống đường ống dẫn nước và cấp nước phân phối tiêu thụ 
của thành phố. 

- Trạm bơm Vạn Niên: nằm ở tả ngạn thượng nguồn sông Hương, cách 
cửa biển Thuận An 29,Bkm đường sông, là công trình kiến trúc rất được chú 
ý, xây dựng bằng vật liệu xi măng, sắt thép kiên cố. Điều thú vị của kiến 
trúc này tuy là một công trình “công nghiệp” nhưng kiểu dáng kiến trúc 
mang đậm dấu ấn một công trình văn hóa truyền thống Huế, thực sự hòa 
nhập với khung cảnh thiên nhiên hưu tình. Có lẽ khi thiết kế đồ án kiến 
trúc trạm bơm Vạn Niên giữa vùng cảnh quan đặc biệt của núi non, sông 
nước thơ mộng, bên ngọn đôi Vọng Cảnh và các đền đài lăng tẩm đậm đà nét 
truyền thống văn hóa Huế, kiến trúc sư.Bossard người Pháp đã không nở áp 
đặt “mô típ công nghiệp châu Âu” vào giữa chốn bồng lai tiên cảnh này. Nếu 
không thì làm sao tác giả của cuốn Guide de An Nam lại xếp Usine des 
Eaux de Hué vào danh mục tham quan các công trình lịch sử văn hóa Huế; 
với lời chào mời “Chúng ta cần nên ghé thăm Nhà máy Nước, được xây dựng 
để cung cấp nước sạch cho Huế. Nó thực sự tạo nên sự chú ý bởi một phong 
cách rất Việt Nam”. Trạm bơm được lắp đặt 3 tổ máy bơm nước ly tâm hiệu 
Guinard (Pháp) và 3 động cơ máy hơi nước; một hầm chứa đào sâu xuống 
lòng đất, cùng tuyến ống hút cỡ Ø150, hút nước từ sông Hương vào, công 
suất hút mỗi máy 110m/giờ; lưu lượng tải có khả năng đạt tới 3750m”/ngày 
(kể cả đường ống dẫn nước thô từ trạm bơm Vạn Niên về bể lọc). 

- Bế chứa, lắng lọc ớ đôi Quảng Tế: có chiều cao 44m, mặt bằng diện 
tích lọc là 1.400m” và công suất lọc 100lít nước/m”/h. Dung tích nước ở các bể 
chứa, bể lọc cung cấp cho thành phố là 2.500m”/ngày. Khối lượng nước bơm 
đến bể lọc Quảng Tế 2.000mŸÏ/ngày. Nhu cầu dùng nước của thành phố nhiều 
nhất là vào mùa hè, với 2.000mÏ/ngày, khối lượng tiêu thụ trung bình (sau 
khi trừ 30% thất thoát lãng phí ~ 400m/ngày) trong năm là 1.600m/ngày. 
Định mức tiêu thụ trung bình cho người bản xứ (Việt Nam, Hoa, Ấn Độ) 
29li/người/ngày. So sánh với tiêu chuẩn của hai chuyên gia về cấp nước của 
Pháp đầu thế kỷ XX là ông Debauve và Imbeaux đưa ra, nhu cầu tiêu thụ 
nước trung bình của một người trong ngày là 54,5lít; bao gồm nước uống: 
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1,Blít, nước nấu ăn: 3,5lít, vệ sinh thân thể: 22,5lít, rửa nhà và đồ đạc: 
18,Blít, giặt giũ: 18,5lít. 

Trên thực tế số lượng người Việt Nam vào đầu thế kỷ này ở Huế sử 
dụng nước máy quá ít ỏi, chủ yếu họ dùng nguồn nước giếng, nước sông và 
nước mưa ở các bể chứa là chính. Nước máy chỉ phục vụ cho “dân Tây” và 
một số công chức người Việt Nam trong bộ máy cai trị thực dân và nhà giàu 
bản xứ (Việt Nam, Hoa, Ấn Độ...). 

- Tuyến đường ống mạng phân phối cấp nước tiêu thụ: bao gồm tuyến 
ống dẫn nước đã qua xử lý từ bể chứa lắng lọc Quảng Tế về thành phố 
(ø400) và các tuyến ống chính trên các trục đường lớn (2300) như đường 
Jules Ferry (Lê Lợi ngày nay), đường bờ sông Phú Cam (Phan Đình Phùng), 
đường cầu Lò Rèn-Lý Thường Kiệt, đường Hùng Vương qua cầu Trường 
Tiền nối với tuyến ống Ø200 của đường Paul Bert (Trần Hưng Đạo), tuyến 
Ø100 đọc theo đường Hàng Bè (Huỳnh Thúc Kháng) về Mang Cá. Các tuyến 
ống chính này được hòa vào mạng phân phối các công sở, gia đình và các vòi 
nước công cộng được lắp đặt ở các điểm nút tiêu thụ đông dân cư của 
thành phố. 

Tổng chiều dài đường ống mạng phân phối cấp nước tiêu thụ ø50-400 
khoảng 15.000m, trong đó khoảng 1.700m ống ø400. Năm 1924 lắp đặt 
thêm khoảng 20.000m, đưa tổng số chiều dài mạng phân phối cấp nước 
thành phố Huế lên gần 35.000m. 


3. Hoạt động của Nhà máy Nước Huế dưới thời Pháp thuộc 


Hoạt động của Nhà máy nước Huế theo một quy trình công nghệ khép 
kín tương tự Nhà máy Nước đặt tại vùng ngoại ô Paris-nước Pháp. Theo 
cuốn Gưide de An Nam, có thể tóm tắt qui trình hoạt động của Nhà máy 
Nước Huế như sau: 

Nước được bơm từ sông Hương vào hầm chứa của trạm bơm. Từ đây 
nước được bơm về trạm Quảng Tế lọc theo nguyên lý bể lọc chậm, lắng cặn 
cát và được khử trùng trong quá trình lọc. Sau đó nước sạch (đã qua lắng lọc 
và khử trùng) được chuyển đến các nơi tiêu thụ (theo hệ thống đường ống 
của mạng phân phối). 

Quá trình hoạt động của Nhà máy Nước Huế dưới thời Pháp thuộc tính 
từ năm 1911-lúc được khánh thành-đến 1920 do nhà nước trực tiếp quản lý 
vận hành và phân phối. Người phụ trách quản lý là một đốc công-người 
Pháp gọi là Conducteur - một ngạch công chức trong bộ máy công chánh 
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nước Pháp. Nghị định của Toàn quyền Đông Dương A.Sarraut ký ngày 
25.2.1918, trong điều 2 và 3 có qui định rõ: 

“Điều 2: Người đốc công phụ trách điều hành Nhà máy Nước được chỉ 
định làm quản lý công việc này. 

Điều 3: Khâm sứ Trung Kỳ có trách nhiệm thi hành nghị định này”. 

Nghị định này cũng quy định mọi sửa chữa bảo hành nâng cấp và mở 
rộng quy mô nhà máy đều do chính quyền đảm nhận theo chế độ công quản 
với mô hình quản lý như sau: 

Nha Công chánh (Trực thuộc phủ Toàn quyền Đông Dương) — Sở Công 
chánh Trung Kỳ (Trực thuộc tòa Khâm sứ Trung Kỳ) —› Ty Công chánh 
Thừa Thiên (Trực thuộc Công chánh Trung Kỳ, trực tiếp phụ trách điều 
khiển Nhà máy Nước) — Kỹ sư công chánh phụ tá cho ty Công chánh về 
Nhà máy Nước (Tham sự công chánh) 


Tham sự công chánh phụ tá cho giám đốc ty Công chánh là Conducteur 
quản lý công việc sản xuất của nhà máy hằng ngày. Tiền nước thu được đều 
nộp vào ngân sách nhà nước địa phương. Vì không phải là đơn vị hạch toán 
kinh doanh độc lập nên thời gian đầu (1911-1920), Nhà máy Nước Huế hoàn 
toàn được bao cấp, không quan tâm đến lời lỗ, mọi chi phí (duy trì, điều 
hành sản xuất, bảo dưỡng, tiền lương công nhân...) đều lấy ngân sách nhà 
nước địa phương, từ các khoản thu thuế theo chỉ dụ thành lập thị xã Huế 
như đã nói ở trên. Văn phòng làm việc của Nhà máy Nước là một căn phòng 
trong trụ sở của ty Công chánh; nhân viên văn phòng Nhà máy Nước là 
nhân viên của ty Công chánh. 


Ngoài người đốc công phụ trách điều hành và quản lý, các bộ phận công 
tác như vận hành trạm bơm, bể lọc lắng, lắp đặt bảo dưỡng ống cấp nước và 
mạng phân phối có các cai đội (người Pháp) cai quản trực tiếp công nhân và 
thợ học việc. Các cai đội này đồng thời đóng vai trò là công nhân kỹ thuật 
hướng dẫn cho công nhân trực tiếp lao động vận hành nhà máy. 


Năm 1917, Sở Y tế Trung Kỳ đã phát hiện và báo cáo về sự nhiễm 
khuẩn E. Coli trong nước do nhà máy cung cấp. Nguyên nhân chủ yếu do các 
bể lọc ở Quảng Tế làm việc với một lưu lượng nước cao hơn lưu lượng thiết 
kế, vì vậy, nước ở các bể lọc không đủ thời gian khử trùng (Theo nguyên lý 
bể lọc chậm, nước được khử trùng trong quá trình lọc bằng phản ứng tạo cồn 
bằng phèn và khử trùng bằng Hypodoxít vôi; mặt khác việc gia tăng nhu 
cầu sử dụng và do thất thoát rò rỉ của tuyến đường ống mạng phân phối đã 
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làm giảm áp lực đẩy nước ở các bể chứa, để duy trì áp lực đưa nước về thành 
phố bắt buộc nhà máy phải tăng lượng nước bơm vào các bể lọc, đã tạo nên 
sự quá tải không kịp lọc và khử trùng nước trong khi cung cấp cho mạng 
phân phối tiêu thụ). Khắc phục tình trạng trên, chính quyền sở tại và cơ 
quan Công chánh Thừa Thiên đã đệ trình phương án mở rộng bể chứa điều 
hòa lắng lọc ở đồi Quảng Tế (hay còn gọi là dự án công tác mở rộng bể chứa 
điều hòa ở Nam Giao). Ngày 23.1.1917, Khâm sứ Trung Kỳ ra quyết định 
cho phép thi công mở rộng hệ thống bể chứa điều hòa Nam Giao, theo thể 
thức công quản (ty Công chánh Thừa Thiên trực tiếp chịu trách nhiệm thi 
công). Kinh phí phê duyệt cho dự án đợt II này là 3.500 đồng Đông Dương, 
tương đương 8.750 frs. 

Từ năm 1920-1945, hoạt động của Nhà máy Nước Huế chuyển từ chế 
độ công quản sang chế độ đặc nhượng (Corsession). Nhà nước giao cho một 
tư nhân có khả năng đứng ra khai thác vận hành hoạt động của Nhà máy 
Nước Huế theo hợp đồng trong một thời gian nhất định. Họ cho rằng tư 
nhân (tư bản người Pháp) khai thác có hiệu quả hơn nhà nước (công quản). 
Người được thụ nhượng (tức nhận hợp đồng chuyển nhượng đặc biệt) là ông 
Lagrange-kỹ sư điện. Ông Lagrange tiếp nhận hợp đồng đặc nhượng của 
chính quyên và tổ chức lại sản xuất theo chế độ tự trị có ngân sách riêng và 
hạch toán độc lập. Từ đó (1920) trở về sau (1945), Nhà máy Nước Huế thuộc 
quyên cai quản của tư nhân. Tuy nhiên, ngoài vấn đề người thụ nhượng bắt 
buộc phải chấp hành các điều khoản trong hợp đông đặc nhượng với giám 
đốc sở Công chánh Trung Kỳ, còn phải chịu sự quản lý về mặt nhà nước của 
Khâm sứ Trung Kỳ và Công sứ Thừa Thiên, mà trực tiếp là sở Công chánh 
Trung Kỳ và ty Công chánh Thừa Thiên. 

Thời gian thụ nhượng hợp đồng Nhà máy Nước Huế của ông Lagrange 
là 6 năm (4.1920 - 4.1926), nếu muốn tiếp tục hợp đồng thụ nhượng (cả điện 
và nước) thêm phải có đơn xin Khâm sứ Trung Kỳ xem xét. Nhà thụ nhượng 
phải có đề xuất cải tiến công tác cấp nước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 
thành phố ngày một tăng. Ngày 24.10.1924, ông Lagrange gửi đơn xin tiếp 
tục hợp đồng thụ nhượng điện nước cho thành phố Huế kèm theo đề xuất: - 
tăng thêm 8 ngăn lọc ở trạm lắng lọc Quảng Tế (thực hiện trong năm 1924- 
1925 là 4 ngăn) nhằm nâng công suất lắng lọc lên 3.750mÏ/ngày và công 
suất tiêu thụ lên 5.000m/ngày (gấp đôi công suất ban đầu của Nhà máy 
Nước). - Tăng cường các máy bơm ly tâm có trang bị động cơ điện, nguồn 
điện được cấp từ nhà máy điện qua đường dây dẫn từ nhà máy điện (cầu 
Kho Rèn) lên Vạn Niên, thay thế các máy bơm chạy bằng hơi nước đang dùng. 
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Sau khi tiếp nhận đơn xin tiếp tục hợp đồng thụ nhượng điện nước cho 
thành phố Huế của ông Lagrange kèm theo các đề nghị như trên, sở Công 
chánh Trung Kỳ tiến hành công tác điều tra. Cũng vào thời điểm này Khâm 
sứ Trung Kỳ nhận được kết quả báo về việc phân tích mẫu nước Nhà máy 
nước Huế do phòng thí nghiệm vi sinh của sở Y tế Trung Kỳ cung cấp. Ngày 
12.11.1924 Khâm sứ Trung Kỳ có công văn nhắc nhở “lưu ý rằng chất lượng 
nước của Nhà máy Nước Huế bị sa sút”. Điều tra của sở Công chánh Trung 
Kỳ kết luận: Việc giảm chất lượng nước không phải do tình trạng nhà máy, 
cũng không do vận hành của người thụ nhượng mà do việc phải tăng lưu 
lượng nước mới duy trì được áp lực đưa nước về thành phố. Trong hợp đồng 
thụ nhượng cho phép nhà thầu vận hành bể lọc, chứa không vượt quá lưu 
luợng giới hạn (limmax) là 2.500m/ngày nhưng nay (1924) lưu lượng đã bị 
vượt quá. Theo ý kiến của những người xây dựng nhà máy thì lưu lượng 
2.500mÏ/ngày là lưu lượng tối đa để bảo đảm cho hệ thống bể lọc làm việc tốt 
và chất lượng nước lọc được bảo đảm các thông số kỹ thuật. Qua việc phân 
tích mẫu nước, nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước xử lý không tốt là do 
lưu lượng nước các bể lọc đã vượt quá giới hạn công suất thiết kế của nhà 
máy. Tìm hiểu kỹ, sở Công chánh Trung Kỳ đúc kết có 3 nguyên nhân gây 
ra sự gia tăng lưu lượng nước ở các bể lọc: 

“1. Do thất thoát trong đường ống. Đây là việc thường xảy ra ở hệ 
thống phân phối. 

2. Do gia tăng số khách hàng và gia tăng tiêu thụ, việc gia tăng này 
rất nhanh, do dân bản xứ ngày càng thấy giá trị của nước sạch. Cần lưu ý 
rằng: quá nhiều nhà không có đồng hồ nước, gây nên tình trạng sử dụng 
nước phung phí. 

3. Do gia tăng lưu lượng ở các vòi công cộng. Dân Annam lấy nước ở 
vòi công cộng ngày càng nhiều và thường không tiết kiệm”. 

Sở Công chánh Trung Kỳ đưa ra biện pháp khắc phục tức thời và yêu 
cầu bắt buộc nhà thụ nhượng Lagrange phải thi hành gồm: 

"1. Tìm các lỗ thất thoát trên tuyến ống và xử lý. 

2. Đặt đồng hồ nước tại các nhà chưa có đồng hồ. 

3. Giới hạn lưu lượng ở các vòi công cộng bằng cách chỉnh lại lỗ vòi nước". 

Bằng các biện pháp ấy có thể giảm mức tiêu thụ và duy trì lượng nước 
các bể lọc dưới 2.500m/ngày. Cúng theo cách tính toán nhu câu tiêu thụ 
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nước máy thành phố Huế năm 1924 với số dân 25.000 người, và lưu lượng 
2.500mÏ/ngày, bình quân 100 lít/người/ngày, trung bình này còn cao hơn 
nhiều so với các thành phố châu Âu (Theo tiêu chuẩn của Debauve và 
Imbeaux như đã trình bày). 

Cũng trên cơ sở phân tích mẫu nước, giám đốc sở Ÿ tế Trung Kỳ để 
nghị Khâm sứ Trung Kỳ nên cho phép mở rộng các bể lọc Quảng Tế nhằm 
bảo đảm qui trình kỹ thuật xử lý nước sạch của nhà máy. Đề nghỉ này đã 
được sở Công chánh Trung Kỳ lưu ý nhưng lại không gấp đưa ra quyết định 
ngay, với lý do: 

- Việc xây thêm bể lọc là một công tác có thể làm mau chóng. 

- Kỹ thuật lọc nước ngày càng tiến bộ không ngừng qua các năm. Chậm 
đưa ra quyết định chấp thuận yêu cầu xây thêm hệ thống bể lọc Quảng Tế 
nhằm bắt buộc nhà thụ nhượng Lagrange phải đưa ra những giải pháp hiện 
đại nhất, nếu như ông ta còn muốn tiếp tục hợp đồng thụ nhượng, đồng thời 
để chờ kết quả xử lý các biện pháp do sở Công chánh Trung Kỳ đưa ra như 
đã nêu trên, như vậy để tránh lãng phí. 

Báo cáo của kỹ sư trưởng Công chánh Trung Kỳ đã được giám đốc sở 
Công chánh Trung Kỳ Valette đồng ý. Ngày 20.11.1924 giám đốc sở Công 
chánh Trung Kỳ đã tống đạt lệnh số 14 cho nhà thụ nhượng (có thư số 141 
đính kèm) như sau: 

“ Huế, ngày 20.11.1924 

Lệnh số 14 

Lệnh tống đạt cho nhà thụ nhượng cấp nước thành phố Huế 

Yêu cầu ông Lagrange - Nhà thụ nhượng 

1. Kiểm tra sự rò rỉ các đường ống và xử lý thoát nước. 

2. Áp dụng điều 12 của điều kiện sách, cho đặt đồng hồ nước ở các thuê 
bao chưa có đồng hồ, trong thời gian ngắn nhất. 

Giám đốc sở Công chánh Trung Kỳ 
Ký tên: Valette 

"Thư số 141. 

Giám đốc Sở Công chánh Trung Kỳ gửi: Ông Lagrange-Người thụ 
nhượng cấp nước thành phố Huế 

Trong thư ngày 6.11.1924, ông cho tôi hay lưu lượng qua bể lọc đã quá . 
giới hạn 2.500m/24 giờ dự kiến trong điều kiện sách, điều II. 
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Tôi xin báo cho ông biết Nhà nước không chủ trương bắt ông chạy quá 
lưu lượng đã được dự kiến trong điều kiện sách. Ông phải ở trong giới hạn 
đã quy định để cho bể lọc làm việc tốt. hà 

Ký tên: Valette” 

Với quyết định dứt khoát và kiên quyết của giám đốc sở Công chánh 
Trung Kỳ Valette, nhà thụ nhượng Lagrange bắt buộc phải thi hành các 
biện pháp nhằm vãn hồi công suất thiết kế 2.500mÏ/ngày cấp nước cho 
thành phố Huế. Tình hình trên chỉ kéo dài đến cuối năm 1925. Trong thời 
gian này (1924-1926) chính quyền tỉnh Thừa Thiên cũng bắt đầu kiểm tra, 
khảo sát chuẩn bị cho một dự án mới mở rộng và nâng cấp Nhà máy Nước 
Huế lần thứ ba, đó là “một dự án đặc biệt” dựa trên cơ sở: 

- Thị xã Huế đã được xác định ranh giới và được Toàn quyền Đông 
Dương chuẩn y. 

- Việc gia tăng dân số Huế dẫn đến gia tăng nhu cầu tiêu thụ nước. 

- Do cấp nước cho các công trình nhà nước mới xây, do mở rộng trường 
học, khách sạn và bệnh viện. 

Cuối năm 1925 đầu năm 1926, dự án lớn mở rộng và nâng cấp Nhà 
máy Nước lần thứ ba được chính thức ra đời. Trọng tâm của dự án là tập 
trung mở rộng khu lọc nước Quảng Tế; thay thế máy bơm ở trạm bơm Vạn 
Niên (chuyển từ động cơ máy bơm hơi nước sang động cơ bơm ly tâm sử 
dụng động cơ điện); lắp đặt thêm các tuyến ống chính của mạng phân phối, 
lắp thêm đồng hồ các mạng phân phối mới và các vòi nước công cộng. Trong 
năm 1925, nhà máy đã lắp đặt được 20.000m ống từ øØ50-300 bằng gang, 
nâng tổng số chiều dài đường ống phân phối (tính đến 1926) lên khoảng 
54.000m. 


Sau lần nâng cấp mở rộng qui mô lần thứ ba này, Nhà máy Nước hoạt 
động tốt, cung cấp nước cho thành phố Huế cho đến năm 1945. 


Về tổ chức quản lý Nhà máy Nước từ 1926-1945 có sự thay đổi, đó là 
vào ngày 12.12.1929 dưới thời Bảo Đại, Toàn quyền Đông Dương ra nghị 
định nâng cấp thị xã Huế (Le Centre Urbain de Hué) thành thành phố Huế 
(La Commune de Hué)-một thành phố cấp 3. Đứng đầu thành phố là một 
Đốc lý do viên Công sứ Thừa Thiên kiêm nhiệm. Dưới quyền viên Công sứ có 
Phó Công sứ làm Thư ký thành phố. Giúp việc cho Công sứ-Đốc lý có Ủy ban 
Thành phố mà các ủy viên do Khâm sứ Trung kỳ bổ nhiệm. Thành phố Huế 
có ngân sách riêng. Với quyết định này bộ máy hành chính của chính quyền 
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bảo hộ ở Huế có nhiều thay đổi, trong đó có đến 2 ty Công chánh: đó là ty 
Công chánh tỉnh Thừa Thiên và ty Công chánh Thành phố Huế; Nhà máy 
nước Huế trực thuộc ty Công chánh Thành phố Huế và tôn tại cho đến Cách 
mạng tháng 8.1945. 


Huế, tháng 3.1999 
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ĐI TÌM HUẾ XƯA TRÊN ĐẤT PHÁP 


LTS. Như báo chí đã đưa tin, trong hai tháng đầu năm 1999, nhà văn-nhà 
nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã có dịp sang Pháp sưu tầm tài liệu lịch sử- 
văn hóa Huế và anh đã thu thập được nhiều tư liệu, hình ảnh lịch sử khá hấp 
dẫn, đồng thời anh cũng rút ra được những kinh nghiệm có ích cho các bạn 
trẻ đi nghiên cứu sau này. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa 
Thiên Huế đã gặp anh bên bờ sông Thọ Lộc với cuộc trò chuyện sau đây. 


Phóng viên (PV)- Nghe nói anh đi Pháp chuyến này thu hoạch được 
nhiều điều thú uị lắm. Anh có quà gì cho bạn đọc tạp chí TTKH&CN TTH 
hông? 

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX)- Thú thật tôi chẳng mua sắm quà cáp gì 
cả, chỉ ôm về toàn tài liệu hình ảnh, sách báo. Tôi quan niệm tài liệu văn 
hóa-lịch sử quý hiếm cũng là một thứ quà cáp mà ở trong nước không dễ gì 
mua được. (Cười, tiếp) Ở Việt Nam bây giờ không thiếu một món quà cáp gì, 
giá lại rất hạ, tội gì mình phải mang từ Pháp về, tiền mua quà không bằng 
1/3 tiền cước máy bay. 

PV. - Sang Pháp anh quan tâm sưu tâm thu thập loại hình tài liệu gì, 
chú đề gì nhất ? 

NĐX. - Tôi đi với tư cách cá nhân, tiền bạc rất hạn chế, thời gian cho 
phép chỉ có 45 ngày cho nên tôi đã phải tính toán làm thế nào cho có hiệu 
quả nhất. Những gì không thể để ngày mai thì làm ngay, mua ngay tốn mấy 
cũng phải chi, những gì chưa cấp bách, có thể nhờ bạn bè giúp thì không 
làm, những gì ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của mình thì tránh xa. 
Đối tượng tôi quan tâm nhất là các nhân chứng đã lớn tuổi (hỏi chuyện, thu 
băng, chụp hình), sao chép những tài liệu chưa công bố do các cá nhân còn 
giữ được (Ví dụ thư Ngô Đình Diệm viết cho Cựu hoàng Bảo Đại, hứa suốt 
đời trung thành với Bảo Đại, với nhà Nguyễn, nhưng ngay sau đó thì lật 
lọng chặn con đường về nước của Bảo Đại; thư của Ngô Đình Thục gởi cho 
Toàn quyền Pháp khai báo tam đợi nhà họ Ngô phụng sự cho thực dân 
Pháp...). 

Tôi cũng rất quan tâm đến hình ảnh, bộ mặt của Huế cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX. Đặc biệt quan tâm đến các công trình xây dựng khi Huế mới 
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bắt đầu Âu hóa dưới thời vua Thành Thái như Bệnh viện Huế, cầu Trường 
Tiền, chợ Đông Ba. Và, như tôi đã tâm sự với bạn bè, tôi đang viết cuốn hồi 
ký về những năm tháng đấu tranh yêu nước ở Huế và 9 năm đi kháng chiến 
chống Mỹ của tôi, cho nên trong chuyến đi Pháp này tôi đã cố công tìm kiếm 
tài liệu, hình ảnh có liên quan đến giai đoạn lịch sử có sự tham gia của lứa 
tuổi tôi. Sau khi đi Pháp về, tôi đã thông báo với bạn bè và trên báo chí về 
những gì tôi đã cầm được trong tay gồm các nội dung: 

1. Tài liệu, hình ảnh về cuộc đời vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam; 

2. Gặp gỡ công chúa Như Lý-con gái vua Hàm Nghỉ; 

3. Sưu tầm được khoảng trên vài trăm hình ảnh về triều Nguyễn và 

Huế đầu thế kỷ; 
4. Tài liệu về chế độ Ngô Đình Diệm; 


Ct 


. Tội ác của quân đội Mỹ đối với Huế mùa Xuân 1968; 
6. Một số hiểu biết về kinh nghiệm khai thác tài nguyên văn hóa phục 
vụ du lịch; 
Tư liệu thu thập bằng băng ghi hình, băng ghi tiếng, ảnh củ, ảnh mới, 
sách tư liệu chưa công bố. 
PV.- 7rong số tư liệu đó anh cho những tư liệu gì là quý nhất ? 


NĐÐĐX.- “Quý” nhất hả ? Quý hay không quý là do quan niệm của người 
dùng. Các bạn làm phim Một trăm năm chợ Đông Ba đem ra ngoài giai thì 
cho rằng hình ảnh chợ Đông Ba đầu thế kỷ XX là quý nhất; viết hồi ký về 
giai đoạn Huế tranh đấu thì hình ảnh tướng Nguyễn Khánh bị dân Huế rượt 
chạy khỏi sân vận động Huế hồi mùa hè 1964 là thú vị nhất. Đối với tôi, 
chuyến đi Pháp lần thứ hai mang tính “lịch sử” này là chuyện tôi được gặp 
gỡ bà công chúa Như Lý-con gái của vua Hàm Nghĩ. Trong đời nghiên cứu 
về triêu Nguyễn của tôi khó có được một sự kiện nào vinh dự hơn thế nữa. 
Các vị hoàng tộc, bà con Việt kiều ở Paris, đồng bào Huế ở Pháp và ngoại 
quốc nghe tôi kể chuyện gặp công chúa Như Lý họ đều hết sức ngạc nhiên và 
mùng cho tôi. Và cho đến giờ này, chính tôi cũng không dám nghĩ rằng mình 
lại được may mắn như thế. Từ sau ngày vua Hàm Nghỉ tạ thế (1943) đến 
nay, tôi là người nghiên cứu đầu tiên đến gặp con gái của Ngài để hỏi 
chuyện Ngài. 

PV.- Xin anh cho biết rõ thêm một chút uề chỉ tiết này, uà như anh biết, 
người Việt mình rất quý trọng ông uua yêu nước Hàm Nghi, uậy tại sao đến 
bây giờ anh mới được biết rõ tung tích của gia đình ông ở Phúp ? 
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Cựu hoàng Hàm Nghi với bà vợ mới cưới Laloe dạo xe 
qua thành phố Alger năm 1904. (Ảnh tư liệu của NĐX) 

NĐX. - Vua Hàm Nghỉ bị đày ở Algérie (1888), lập gia đình (đầu thế kỷ 
XX) và tạ thế (1943) bên ấy. Algérie là một nước Bắc Phi, ít có người Việt 
Nam đến đó, đặc biệt là giới sử học Việt Nam, nên những thông tin có liên 
quan đến vua Hàm Nghi sau khi Ngài bị đày ít người biết. Sau ngày vua 
Hàm Nghỉ qua đời, các con Ngài lại chuyển qua Pháp sinh sống, với những 
cái tên Tây thì ai mà biết được. Ví dụ nhiều người ở gần nhà bà Comtesse de 
Labesse, chủ nhân lâu đài De la Nauche to lớn nhưng trải qua hàng chục 
năm họ vẫn không biết bà ấy chính là công chúa Như Lý-hoàng thứ nữ của 
vua Hàm Nghĩ. Không ngờ những rắc rối ấy lại dành cho tôi một sự may 
mắn hiếm có. 

PV.- Anh tìm được tông tích công chúa Như Lý trong trường hợp nào? 

NDX.- Đi tìm người thân của vua Hàm Nghi là một trong những mục 
tiêu tôi đã đặt ra để phấn đấu từ lâu. Nhiều lần tôi đã hỏi bà “thứ phi” Mộng 
Điệp của Cựu hoàng Bảo Đại, trao đổi với giáo sư Tôn Thất Hanh-người 
đứng đầu Hội đồng Nguyễn Phước tộc tại Việt Nam hiện nay- và nhiều Việt 
kiêu ở Pháp nữa, nhưng đều vô vọng. May mắn, năm ngoái tôi được một nhà 
báo Pháp là ông Daniel Grandclément cho biết các con của vua Hàm Nghỉ 
đã chuyển qua sinh sống ở vùng Corrèze (Pháp) từ lâu. Tôi mừng hết sức. Vì 
thế qua Pháp lần này tôi đã đeo đuổi mục tiêu ấy và đã đạt được. May quá, 
nếu chậm vài năm nữa chưa chắc còn được gặp bà hoặc gặp mà bà không 
còn nhớ gì như bà Như Mai hiện nay thì tiếc vô cùng (Những thông tín cụ 
thể về cuộc gặp gỡ này tôi sẽ công bố trong thời gian tới). 
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PV.- Trong thông báo ngắn, anh 
cho biết mình đã sưu tập được 
“nhiều hình ảdnh Huế đầu thế hý”. 
Xin anh “bật mí” cho biết đó là một 
hết quá ngẫu hứng hay anh đã có ý 
định trước uà đế sử dụng uào uiệc gì ? 

NĐX.- Như các bạn đã biết, tôi 
đang đeo đuổi theo chủ đề về Huế 
xưa. Vì thế tôi thèm hình ảnh Huế 
xưa lắm, nhưng tôi nghĩ khó lòng 
sưu tập được, một là giá cả loại ấy 
rất đắt và cũng không dễ gì tìm 
được. Nhưng may mắn sang Pháp 
lần này, tôi hay đi chợ trời (đặc biệt 
là chợ Con Rận-Marché Aux Poux) 
ở gần quận 18 để tìm mua sách cũ, 
tôi nẩy ra ý định làm một bộ sưu 
tập hình ảnh Huế đầu thế kỷ. Và ý 
: ĐÀ : CÁ dinh này da làm cho tôi sạch túi. 
Công chúa Như Lý (Comtesse de la Besse) nam Giá carte postale về Huế xưa đắt 

91 tuổi, hiện đang sống tại Pháp. (Ảnh NÐX) không thể tưởng tượng được. Cái rẻ 
nhất cũng khoảng 40ñs, cái đắt nhất lên đến 300frs (1frs# 2.400 ĐVN). Một 
số bạn bè biết tôi không nhận quà nên vào thứ bảy chủ nhật họ hay lội vào 
chợ trời hoặc đi dọc sông Seine mua carte postale về Huế xưa làm quà cho 
tôi. Bác sĩ Phạm Doãn Để và bác sĩ Nguyễn Đại Bảng là những người đã 
làm quà cho tôi khá nhiều hình ảnh quý. Tôi sẽ dùng những hình ảnh này 
phục vụ cho các cuốn sách viết về Huế, cho việc tái tạo không gian Huế thời 
Bác Hồ ở, phục vụ cho các nhà quay phim Huế đầu thế kỷ... Những đề tài 
này tôi đã nghiên cứu trong mấy chục năm qua. 


Ỷ 


PV.- Vâng, quá thật đó là những tư liệu quý. Anh thu thập được tại 
Paris hay ớ đâu nữa bhông ? 

NĐX.- Nước Pháp khá rộng, nhưng có thể nói vai trò của Paris (về văn 
hóa) chiếm đến bảy tám mươi phần trăm. Tư liệu của tôi phần lớn sưu tập 
được ở Paris, ngoài ra tôi cũng đi nhiều tỉnh như Aix-en-Provence, Toulouse, 
Lyon và đặc biệt là vùng Corrèze ở miễn nam (nơi công chúa Như Lý đang 
sinh sống) hoặc sang Bruxelle (Bi) ở đông-bắc nước Pháp. 
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PV.- Ngoài uiệc gặp bà công chúa Như Lý, còn có những nhân chúng 
sống nào anh đã gặp uà anh cho là “quý hiếm” nữa hhông ? 


NĐX- Như đã nói, tôi rất quan tâm đến các nhân chứng. Giống như 
hơn hai mươi năm trước tôi đã tìm gặp những nhân chứng từng học một lớp 
hoặc quen thân với gia đình Bác Hồ ở Huế như ông Lê Thanh Cảnh, ông Lê 
Thiện, ông Lê Xuyến, ông Nguyễn Phú Bang. Mươi năm sau đó những vị 
này đêu qui tiên. Cách đây trên hai năm, tôi đã có dịp hỏi chuyện bà “thứ 
phi” Mộng Điệp, nhưng lần này mới được bà cho hỏi chuyện cặn kẽ hơn, 
không những hỏi về Cựu hoàng Bảo Đại mà còn hỏi cả về “thân thế và sự 
nghiệp” những tay chân, thuộc hạ thân tín của Cựu hoàng. Trong lần gặp gỡ 
thứ hai này bà Mộng Điệp đã cho tôi sao chép tất cả những tài liệu tôi cần có 
để tham khảo. Để có thể tiếp cận được chân dung đích thực của các nhân vật 
lịch sử, tôi đã tìm gặp cả những người phục vụ họ. Và qua những người này 
tôi khám phá được khá nhiêu thông tin hết sức bất ngờ, những thông tin 
này giúp tôi lý giải được những bí ẩn của lịch sử. Ví dụ tôi gặp bà Frénel-vợ 
của viên phi công thân cận nhất của Bảo Đại và cũng là người giúp việc cho 
gia đình Bảo Đại lâu năm nhất. Bà này cho biết đạo đức và học vấn của các 
ông hoàng bà chúa-con Bảo Đại. Với đạo đức và học vấn của họ như thế mới 
giải thích được vì sao vào những ngày cuối đời ông Bảo Đại sống rất cô đơn. 
Tôi gặp ông bà Tào Văn Trạch-người hay nấu những món ăn Huế dâng cho 
Bảo Đại và qua những món ăn này tôi biết được tâm tình của ông Bảo Đại, 
sự gắn bó của ông với bà Từ Cung và cuộc sống bình dân thuở thiếu thời của 
ông. Gặp cô Minh Kim-bạn của bà Monique Baudot (bà vợ cuối cùng của ông 
Bảo Đại) tôi mới biết được cô đâm Monique đã hành hạ ông Bảo Đại ra sao... 
Nếu không gặp những người này tôi không thể nào hiểu được đời tư của vị 
hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Tôi được các vị ấy cho xem phim quay các 
cuộc trả lời phỏng vấn, các phát biểu khi ông Bảo Đại gặp bà con Nguyễn 
Phước tộc, cho xem thư tay của Bảo Đại gửi cho người yêu, qua những tư 
liệu này tôi đính chính được dư luận nói Bảo Đại không nói được tiếng Việt, 
không viết được chữ quốc ngữ. 

PV.- Thật khó hình dung anh có thế hoàn thành ngân ấy công uiệc 
trong một thời gian ngắn như thế ó chốn đất khách quê người. Anh có thế cho 
biết đã chuấn bị như thế nào, qua thực tế đã gặp những hhó khăn trớ ngại 
nào, để những bạn tré đi nghiên cứu sau này rút hình nghiệm bhông? 
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NĐX.- Danh sách địa chỉ tôi cần đến có hàng trăm, ở Paris cũng như ở 
vùng ngoại ô, ngoại tỉnh và cả ngoài Pháp. Ngoài chuyện ngôn ngữ, người 
nghiên cứu phải thông thạo cách sử dụng các phương tiện đi lại như Métro, 
RER, Bus, tàu hỏa, TGV, tàu bay. Khi đã biết sử dụng Métro rồi thì mỗi 
tuần chỉ mất có 80fs là có thể đi bất cứ đâu trên thành phố Paris. Đi lại 
hàng ngàn lần cũng chỉ tốn đến thế. Nếu phải nhờ người dẫn đường thì vừa 
tốn kém, vừa bị động, làm việc khó có hiệu quả. Các nhân chứng thường 
không muốn có người thứ hai ngồi bên cạnh nhà nghiên cứu nghe chuyện 
của họ. Vì thế trước tiên tôi phải học cách sử dụng Métro và các phương tiện 
giao thông khác. Và tôi đã được Việt kiều khen là người “có biệt tài” trong 
việc đi lại ở Paris. (Có lẽ cái biệt tài này tôi đã được huấn luyện từ những 
năm nhăm hướng đạp đường rừng hồi kháng chiến). (Cười) Nếu sau này 
không còn gì để viết nữa tôi có thể làm guide cho khách du lịch VN lần đầu 
đến Paris. Thông thạo như thế, hằng ngày tôi vẫn thiết lập lộ trình cụ thể, 
lấy đường nào (ligne), đi hướng nào (direction), xuống trạm nào (station), ra 
đường nào (sortie), qua bên chẵn (No pair) hay bên lẻ (No impair) ghi vào 
fiche mang theo mình, mỗi khi quên thì giở fñche ra xem. 8 giờ, trời vừa 
sáng, tôi ra khỏi nhà, nhiều hôm về đến chỗ trọ đã 11, 12 giờ đêm, tuyết 
ngập cả đế giày. Suốt 45 ngày ở Pháp, tôi không nghỉ việc ngày nào. Nhiều 
hôm phải đi và về trong một buổi chỉ để gặp và làm việc trong vài mươi 
phút. Nhiều cuộc hẹn chỉ cách nhau một tiếng đồng hồ mà ở cách nhau hàng 
chục cây số xuyên qua suốt cả chiều ngang, chiều dọc Paris. Để cho kịp giờ 
hẹn nhiều hôm phải chạy như điên. 


Tôi có nhiều thuận lợi như quen nhiều người Huế ở Pháp, quen nhiều 
người Pháp đã đến Huế, các cuốn sách về Huế xưa của tôi cũng là một thứ 
giấy giới thiệu tốt để tôi tiếp cận với những người đã từng là độc giả của tôi. 
Tôi đã trải qua thời làm báo nên việc sử dụng máy ghi âm, máy ảnh tương 
đối quen tay. Sưu tầm, phỏng vấn, sao chép tài liệu mà không có những máy 
móc tối thiểu này thì xem như bó tay. Nhiều tài liệu hình ảnh họ chỉ cho 
xem qua, không thể đem ra khỏi nhà họ, nếu không xin chụp ngay thì không 
bao giờ còn có cơ hội nữa. Cái máy ảnh có ống kính chụp lại hết sức cần thiết 
trong những lúc ấy. Tuy nhiên tôi cũng gặp không ít khó khăn như phải 
tránh và sẵn sàng đối phó với những người chống Cộng cực đoan, qua Pháp 
lại đúng vào mùa đông, Paris thường xuyên lạnh dưới không độ, ăn mặc đồ 
ấm nặng nề, đi lại rất khó khăn; tiền bạc lại quá ít nên lúc nào cũng phải 
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tính toán trước khi quyết định mua, hay sao chép một tư liệu gì. Cái khó 
cuối cùng là làm sao đủ tiền trả cước phí máy bay? Vì thế nhiều cuốn sách 
bìa dày rất đẹp tôi đã phải hành động một cách thiếu văn hóa là xé vứt hết 
bìa, chỉ lấy cái ruột mang về. 


PV.- Xin hói anh câu cuối cùng, dưới con mắt của nhà nghiên cứu lịch 
sứ, anh có nhận xét gì uề nước Pháp uà con người Pháp ? Anh còn có dự định 
gì uới Phúp trong tương lai nứa không ? 


NĐX.- Học lịch sử, chúng ta đã quá thấm thía với tội ác của thực dân 
Pháp gây ra cho dân tộc ta suốt cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. 
Nhưng đồng thời chúng ta cũng đã nhận biết Pháp là một nước văn minh, 
Paris là một trung tâm văn hóa của nhân loại. Người Pháp (kể cả Pháp thực 
dân) đều có ý thức lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hiện vật cũ. Khí hậu của Pháp lại 
rất tuyệt vời, hình ảnh, giấy tờ cất giữ hàng trăm năm mà không hề bị mối, 
mọt ẩm mốc. Nhiều quán ăn truyền thống còn giữ được các mo-nuy cách đây 
vài trăm năm. Người Pháp sang Việt Nam hàng hai trăm năm qua, họ lưu 
giữ được vô số tài liệu, sách vở, hiện vật có giá trị lịch sử của ta. Một chuyên 
viên ở Thư viện Quốc gia Pháp cho tôi biết, riêng sách về Việt Nam học xếp 
hàng dài đến năm bảy chục cây số. Tôi có thể nói Pháp là một cái kho khổng 
lồ về tư liệu lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử cận đại VN mà chưa tham 
khảo tư liệu ở Pháp thì không bao giờ có thể nói là đầy đủ được. Tôi chỉ là 
một nhà nghiên cứu nghiệp dư, tự hạn định cho mình một số chủ đề nghiên 
cứu phù hợp với một ông già hưu trí viết văn, tôi không dám mơ ước nhiều. 
Nếu khai thác hết những gì đã thu thập được mà còn sức khỏe, tôi sẽ trở 
lại Pháp. 


PV.- Xin cảm ơn anh uà chúc anh lại có dịp sang Pháp để tiếp tục dự 
định của mình. 


Huế, tháng 3 năm 1999 
PV thực hiện 
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TÌM HIỂU CÁCH PHIÊN ÂM TỪ NHẪN NHỤI 


Nguyễn Quảng Tuân : 


Chữ nghĩa 7ruyện Kiều là một vấn đề khá phức tạp. Có nhiều chữ 
tưởng như không còn có vấn đề gì nữa vì đã quá quen thuộc nhưng rồi lại 
được đặt thành nghi vấn như chữ trong câu 628: 

tñ li 4 lý ¡t ‡8 6, 

Chữ !, theo các tự điển, có tới sáu âm. Nếu phân tích ra âm Hán Việt 
và âm nôm thì chữ ấy có thể đọc là: 

A. Âm Hán Việt 

Đội: một toán binh sĩ 
Binh đội, quân đội, đội ngủ, đội trưởng 
B. Âm nôm 

1. Đội: để lên trên đầu 
Đội mủ, đội nón, đội ơn 

A3. Đối: độ, chừng mực 
Quá đỗi, một đỗi xa. 

3. Đụi: tiếng vật gì té xuống đất. 
Té cái đụi, lụi đụ!. 

4. Đòi: nhiều, đòi hỏi, yêu cầu 
Đồi đoạn, đòi cơn, đòi nợ. 

õ5. Dội: thối lại, dồn lại 
Tiếng đội, dội ngửa 

6. Dụ¿: dòng dây đưa xuống, chúi xuống 
Dụi xuống, ngã dụi. 

Trong các âm ấy chỉ có ba âm đã được dùng trong Truyện Kiều là đội, 
đỗi và đòi. 


” Thành phố Hồ Chí Minh 
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đòi hói, yêu cầu (sắc đành đòi một = về sắc dù có đòi hỏi cũng đành chỉ có 


Đội: 

Nàng rằng: “Muôn đội ơn lòng (c. 1333) 

Đội trời đạp đất ở đời (c. 2171) 

Ai ai cũng đội trên đầu biết bao (c. 2492) 
Đôi: 

Song đà quá đổi quản gì được thân (c. 1114) 
Đòi: fÉ 


Qua các thí dụ trên chúng ta nhận thấy chữ l đã được đọc theo âm 
nổm là đòi và có các nghĩa khác nhau là nhiêu (đòi cơn, đòi đoạn, đòi phen), 


Nghĩ đỏ¿ cơn lại sụt sùi đòi cơn (c. 222) 

Nghĩ lòng lại xót xa lòng đò¿ phen (c. 788). 

Đòi phen gió tựa hoa kề (e. 1241) 

Đòi phen nét vẽ câu thơ (c. 1245). 

Nỗi lòng đòi đoạn xa gần (c. 1951) 

Mối tình đòi đoạn vò tơ ( e. 1265) 

Xót người trong hội đoạn trường đòi cơn (c. 1270) 
Ruột tăm đòi đoạn như tơ rối bời (c. 1820) 

Đòi cơn gió quét mưa sa (c. 2443) 

Đau đò¿ đoạn, ngất đòi thôi (c. 2797) 


Trân châu đò¿ trận, vò tơ trăm vòng (c. 2848) 


Sắc đành đòi một, tài đành họa hai (c. 28) 
Đảnh đường mảng tiếng đò¿ ngày lên hầu (c. 1718) 


một) và rơ /ệnh gọi (đòi ngay lên hầu). 


Âm và nghĩa ấy rất thích hợp cho từng câu và không có vấn đề gì đáng 
thắc mắc phải đặt ra"' mà chỉ có âm z„b¿ là phải tìm hiểu mà thôi. 

Theo Đại Nưm Quốc âm tự u‡ của Huỳnh Tịnh Của thì chữ cũng đọc 
là di mà theo phép chuyển âm ở thường được đổi thành nh. Các chữ 
chuyển âm kiểu này chúng ta cũng thấy khá nhiều trong Truyện Kiều: 
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Thí dụ: 
Dịp - nhịp: 
Dịp (nhịp) cầu nho nhỏ cuối ghênh bắc ngang (c. 56) 
Làm chỉ lỡ „h¿p (dịp) cho đàn ngang cung (c. 1460) 
Đòm - nhòm: 
Gương nga chênh chếch đòm (nhòm) song (c. 1783) 
Vương sư đòn (nhòm) đã tỏ tường thực hư (c. 2506) 
Đôi - nhồi: 
Nỗi riêng lớp lớp sóng đổi (nhồi) (e. 221) 
Đón - nhón: 
Thang mây đó» (nhón) bước ngọn tường (c. 319) 
Đón (nhón) chân đứng núp độ đâu nửa giờ (c. 1996) 
Đó - nhó: 
Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi „hó (đỏ) sa (c. 1828) 
Dúng - nhúng: 
Trót vì tay đã đúng (nhúng) chàm (c. 1397) 
Dăn - nhăn: 
Lọt tai Hồ cũng hăn (dăn) mày rơi châu (c. 2572) 
Duờòng - nhường: 
Dịp đâu may mắn lạ đường (nhường) (c. 1291). 
Diếc - nhiếc: 
Diếc (nhiếc) rằng: “Những giống bơ thờ quen thân (c. 1728) 
Dện - nhện: 
Nhện (đện) này vương lấy tơ kia mấy lần (c. 1422) 
Ngoài các thí dụ kể trên trích trong Truyện Kiều, chúng ta còn thấy có 
nhiều chữ khác đã được chuyển âm như vậy. 
"Thí dụ: 
Dứm - nhím, dọn - nhọn, đức - nhức, đờ - nhừ, díp - nhíp, đứ - nhử, đứ - 
nhứ, đưz› - nhúm, đự¿ - nhụt, đú¿ - nhút, đán - nhún, đứ¿ - nhúi... 
Thế thì chữ đự¿ chuyển âm thành »h„¿ cũng không khác gì chữ dứưi 
chuyển âm thành w»»⁄¿¡, như Từ điển Tiếng Việt äã ghi: 
Dúi: cầm gọn trong tay mà ấn xuống để nhét vào 
Dúi vào tay em bé mấy cái kẹo 
Nhúi: Dúi 
Nhúi vào tay mấy cái kẹo. 
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Cách chuyển âm này đã thành một quy tắc nên tất cả các quyển 
Truyện Kiều phiên âm sang quốc ngữ, từ bản cổ nhất của Trương Vĩnh Ký in 
năm 1875 đến những bản mới in gần đây đều chép câu 628 là: 

Mày râu nhăn nhụi, áo quần bảnh bao 

Chép như vậy là đúng, vì nhấn nhự¿¡ Ìà một từ láy, nó được đặt đối với 
bánh bao, cũng là một từ láy. 

Trong Truyện Kiều chúng ta còn thấy có nhiều câu đặt theo lối /¿ếu đối 
như vậy: 

Thí dụ: 

Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng (c. 424) 

Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác uàng (c. 579) 

Vó câu khấp khếnh, bánh xe gập ghênh (c. 870) 
Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng (c. 1060) 
Hoa quan chấp chới, hà y rỡ ràng (c. 32366) 

Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng (c. 2504) 

Các từ láy đều cùng một âm đi liền với nhau như d - d,t-r,x-x, ch- 
ch, th - th, tr - tr, nh - nh,b-b... 

Như ở câu 628 nếu đổi nhấn nhụi ra nhăn trụi thì không còn là từ láy 
nữa mà nghĩa cũng khác hẳn đi. 

Nhẫn nhụi: được cạo sạch sẽ, trơn tru không còn sợi râu nào 

Nhăn trụi: bị vặt sạch, nhẫn lì không còn một sợi lông nào, nhiều khi 
không còn mọc lại được nữa. 

Qua sự giải thích trên, chúng tôi cho rằng chữ lÝ ngoài các âm đội, đổi, 
đòi, đụi, đội còn có âm dựụi mà theo phép chuyển âm có thể đọc là „b»¿ được. 
Vậy hai chữ *#ˆ mà các quyền 7zuyện Kiều quốc ngữ phiên âm là nhãn 
nhụi thực ra đã rất ồn, không có gì phải thắc mắc cả. 

NOT 


CHÚ THÍCH 


(1) Theo Hoàng Xuân Hãn thì: “Đội là để ghi từ frụí, không phải nhựi đâu. Trụi như trụi lông: không có 
một tí lông nào hết cả. Mà tại sao đội lại đọc trụ 2 Bởi vì chữ đội ấy có hai âm, một âm đọc nó biến 
ra chữ frụy... Từ chữ trụy ấy ra chữ trụi, có khi đọc là trọi... Sắc đành frọi một, tài đành họa hai. Trọi 
một là độc nhất, frọi là chữ độc... Sắc là độc nhất, tài đành họa hai. Thế mới sáng nghĩa chữ ấy” 
(Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu Kiều, Hợp Lưu, số 29, tháng 6-7, 1996, tr. 108). 
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VỀ NHỮNG KIẾN THỨC NGỮ HỌC MÀ ÔNG HỖ LÊ 
CUNG CẤP CHO NGƯỜI ĐỌC VÀ NGƯỜI HỌC ' 
Huệ Thiên ” 


Kết thúc bài nhận xét về quyển Dấn luận ngôn ngữ học (DLNNH) của 
Hô Lê (HL)", Nguyễn Đức Dương đã khẳng định quyển sách đó chứa quá 
nhiều sai lầm thô bạo và rằng đó là một quyển sách rất có hại Ÿ. Lời kết 
luận này hoàn toàn chính xác và khách quan. Vì vậy, việc chỉ rõ những sai 
lầm đó là rất cần thiết. Trong bài này, chúng tôi xin chỉ ra một số điểm sai 
liên quan đến ngữ học lịch sử và ngữ tộc học trong cuốn sách đó, có liên hệ 
đến một vài điểm mà ông HL đã trình bày trên một vài sách, báo khác. 

Trong DUNNH có "sơ đô các ngữ hệ trên thế giới (tr. 241-246). "Sơ đồ” 
này thực chất và căn bản là của L. Hjelmslev trong Le langage”. Ở dòng 19 
của trang 242, ông HL đã viết như sau: 

"Chi Italic (rô-manh)". 

Tính từ "rô-manh" trong ngoặc đơn là một điểm sáng tạo của HH, so với 
Le langage của Hjelmslev. Sợ người ta không biết Italic là gì, ông đã cẩn 
thận chú thích rằng đó là "rô-manh". Nhưng tính từ 'rô-manh'" (phiên âm từ 
tiếng Pháp romain) chỉ có hai nghĩa sau đây: - liên quan đến thành thị hoặc 
đế quốc La Mã cổ đại; - liên quan đến Roma hiện nay. 

Trong lịch sử của ngữ tộc học về các ngôn ngử Ấn - Âu, không có nhà 
ngữ tộc học nào dùng từ rơmzœ¿n để chỉ chỉ Italic như ông HL đã làm. Không 
thể vì thấy Roma (La Mã) nằm trên đất Italia mà tùy tiện đặt ra đẳng thức 
"Italie = rô-manh" được. Nhưng cũng có thể động tác này của ông HL, đã bắt 
nguồn từ một sự ngộ nhận sâu xa hơn, nghĩa là ông đã liên hệ đến khái 
niệm "langues romanes" (các ngôn ngữ Rô-man) mà đặt ra cái đẳng thức 
kia? Nếu quả như thế thì cũng sai không kém vì các ngôn ngữ Rô-man lại 
không cùng một "thế thứ" với các ngôn ngữ trong chi Italic. Và nếu ông đã 


” Bài phát biểu tại cuộc hội thảo về sách dẫn luận ngôn ngữ học do Hội Ngôn ngữ học tp. Hồ Chí Minh tổ 
chức vào tháng 9.95, có sửa chữa và bổ sung (HT). 


ˆ“Thành phố Hồ Chí Minh 
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làm theo cách sau thì chúng tôi cũng xin nhắc rằng romain (rô-manh) hoàn 
toàn không đồng nghĩa với zozan (mà giống cái số nhiều là roznanes). 

Tại trang 243, ông HL đã viết như sau: 

"Nhánh lục địa: tiếng Latin, tiếng Ÿ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bỏ Đào 
Nha, tiếng Pháp, tiếng Ru-ma-ni...” 

Với những dòng trên đây, ông HL đã hiểu sai hẳn ý của L. Hjelmslev. 
Ngữ học gia người Đan Mạch này đã viết như sau: 

"Nhánh lục địa bao gồm một loạt ngôn ngữ ít phổ biến trong đó có tiếng 
La Tỉnh ở miền Tây xứ Latium, chung quanh cửa sông Tibre và trong thành 
La Ma. Tất cả các ngôn ngữ Italic đã chết dần trước khi thời cổ đại cáo 
chung (và chỉ được biết đến qua các bi ký) trừ tiếng La Tỉnh; ngôn ngữ này, 
trái lại, đã phát triển vượt trội. Được sử dụng từ đầu thời hữu sử trên một 
phạm vi nhỏ hơn xứ Bretagne, cuối cùng tiếng La Tỉnh đã thống trị đến 
phân nửa của một lục dịa. Cuối thời cổ đại, nó đã được tiếp tục không hề 
gián đoạn bằng các ngôn ngữ Rô-man (...)" ”'. 

Cứ theo lời của Hjelmslev-vì sự thật lịch sử là như thế-thì trừ tiếng La 
Tình, các ngôn ngữ Italie khác cùng một "thế thứ” với nó đã tiêu vong còn 
bản thân nó thì đã trở thành tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bỏ Đào Nha, 
tiếng Pháp và tiếng Ru-ma-ni, tức trở thành các ngôn ngữ Rô-man, trên 
những lãnh thổ tương ứng. Chính vì vậy mà người ta còn gọi các ngôn ngữ 
này là những ngôn ngữ La Tỉnh mới (langues néo-latines) và cũng chính vì 
vậy mà không thể liệt kê tiếng La Tỉnh bên cạnh những ngôn ngữ này được. 
Làm như thế cũng nghịch lý giống như nhìn vào chỉ có một con ngài mà lại 
tính thành hai con, viện lẽ rằng còn phải tính đến tiền thân của nó là con 
tăm nữa ! 

Ở trang 245, ông HL đã viết một dòng như sau khi nói về các ngôn ngữ 
của người bản địa châu Mỹ: 

“Họ Indian: ở Trung Mỹ, Nam Mỹ” 

Ở đây ông đã phạm 3 điều sai: 

Một là trong tất cả các sách về ngữ tộc học, không có sách nào lại dùng 
từ "Indian" để chỉ các ngôn ngữ của người bản địa châu Mỹ. Từ này đã và 
chỉ được dùng trong ngữ tộc học để diễn đạt những nội dung hoàn toàn khác: 
hoặc dùng để chỉ các ngôn ngữ Indian (bên cạnh các ngôn ngữ lranian) trong 
ngữ tộc Ấn-Âu, hoặc dùng để chỉ các ngôn ngữ hiện đại khác của quốc gia Ấn 
Độ không phân biệt nguồn gốc. Còn để chỉ các ngôn ngữ của người bản địa 
châu Mỹ thì người ta nói "Amerindian languages', 'American Indian 
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languages" hoặc "native American languages". Khi ngôn cảnh hoàn toàn rõ 
ràng là nói về châu Mỹ thì người ta mới nói tắt, còn trong bảng phổ hệ thì 
người ta tuyệt đối không dùng "Indian" như ông HL đã làm. 

Hai là trong Le langage, Hjelmslev đã nói đến hơn 100 họ hoàn toàn 
khác biệt của các ngôn ngữ bản địa châu Mỹ, còn ông HL thì đã gộp 100 họ 
đó lại thành chỉ một họ. Đương nhiên ông có quyền làm như thế nếu ông 
chứng minh được việc làm của mình là đúng, nhưng chúng tôi không biết là 
ông có nghiên cứu về các ngôn ngữ Amerindian hay không. 


Ba là ông HL có cho biết địa bàn của “họ Indian” là Trung Mỹ và Nam 
Mỹ. Thế là ông đã gạt bỏ hắn Bắc Mỹ mặc dù nói chung chính các ngôn ngữ 
bản địa Bắc Mỹ mới được biết đến nhiều hơn và kỹ hơn là các ngôn ngữ bản 
địa Nam Mỹ. 

Những sai lầm trên đây là những sai lầm sơ đẳng không được phép có 
trong một cuốn sách dẫn luạn. Đối với người mới nhập môn thì những từ 
ngử và khái niệm đã nói thường là thật sự mới lạ, nhưng đối với người viết 
dân luận thì đó là những thứ mà ông ta phải biết rõ như lòng bàn tay và 
phải thuộc lòng như cháo. Cung cấp những kiến thức sai trái như trên trong 
sách dẫn luận ngôn ngữ học cũng nguy hiểm như ngay từ đầu đã dạy cho trẻ 
con đọc số 1 thành số 4 hoặc số 6 thành số 9. Những sự nhầm lẫn kiểu này, 
như Nguyễn Đức Dương đã khẳng định, "cho thấy một thái độ hoàn toàn vô 
trách nhiệm đối với người học". Nguyễn Đức Dương cũng đã nói một cách chí 
lý rằng một người viết sách không cần phải là một nhà "bách khoa". Chúng 
tôi xin nói thêm rằng, theo lời của Jean Perrot, thì "người ta có thể kể ra 
những ngữ học gia xuất sắc thực tế không có khả năng sử dụng một ngôn 
ngữ nào khác hơn là tiếng mẹ đẻ của mình" ”. Nhưng khi đã sử dụng hoặc 
viện dẫn đến ngoại ngữ thì phải có trách nhiệm, nhất là phải có "căn bản”. 

Chính vì không nắm vững tiếng Pháp mà có lần ông HL đã dịch sai 
hản một câu rất quan trọng-vì nó có tính chất “chiến thuật”- trong kiến giải 
của A.G. Haudrieourt về phổ hệ của tiếng Việt - mà chính ông HL đã tích 
cực bảo vệ - làm cho kiến giải này mất hẳn mạch lạc. Sự việc xảy ra từ đầu 
thập kỷ 1970 (mà cũng không biết có ai để ý đến hay không). Số là tạp chí 
Ngôn ngữ số 4-1971, tại trang 42-59, có đăng một bài thông tin khoa học của 
HL nhan đề "Những sự nghiên cứu và tranh luận của nước ngoài xung 
quanh vấn để nguồn gốc tiếng Việt”. Trong bài này, tác giả đã đặc biệt dành 
nhiều lời lẽ để thuật lại kiến giải của Haudricourt trong đó có một câu cốt 
yếu mà ông đã dịch tại trang 53 như sau: 
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"Hình thức hiện tại của một ngôn ngữ không có nguồn gốc của nó, mà 
đó chỉ là kết quả của những ảnh hưởng ngoại lai trong quá trình lịch sử”. 

Đây là một câu tối nghĩa nếu không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Còn 
nguyên văn của chính Haudricourt thì lại là như sau: 

"Ce qui donne sa forme moderne à une langue nest pas son origine 
généalogique, mais les influences qui sexercent sur elle au cours de son 
histoire”°'. 

Nghĩa là: "Cái tạo cho một ngôn ngử hình thức hiện đại của nó không 
phải là nguồn gốc phổ hệ của nó, mà là những ảnh hưởng tác động đến nó 
theo dòng lịch sử của nó". Nếu “hình thức hiện tại của một ngôn ngữ không 
có nguồn gốc của nó” như HL đã dịch thì làm thế nào Haudricourt lại có thể 
biết được rằng hình thức đó là do những ảnh hưởng ngoại lai tạo ra? Còn 
nếu quả HL đã dịch một cách hoàn toàn chính xác thì người ta đành phải lỗi 
phép mà kết luận rằng chính Haudricourt đã viết một câu ngớ ngẩn. 

Phải nói rằng đọc những điều mà ông HL viết, có khi người ta rất khó 
mà biết có phải ông thành thật tin như thế hay không. Chẳng hạn, ông đã 
viết rằng "quan niệm những từ như: tim, gan, phổi... đều phải thuộc vào từ 
vựng cơ bản của tiếng Việt là không thể thỏa đáng không những vì đó là 
những từ mượn Hán mà còn vì những từ tuy chỉ những bộ phận thân thể 
người ta nhựng cần phải giải phẫu mới phát hiện được ấy, theo lẽ thường, 
không thể có mặt trong vốn từ vựng cơ bản”. Ai ai cũng dễ dàng thấy được 
rằng trên đây chẳng qua là những lời quỷ biện (chữ quỷ vẫn bị đọc sai 
thành "ngụy") vụng về: chẳng cần đến giải phẫu (đây là một từ quá to tát) 
thì trong thời đại mông muội của lịch sử loài người, con người cũng đã thấy 
được những bộ phận đó từ những cuộc phanh thây xé xác lẫn nhau của các 
loài thú hoang dã, hoặc chính họ cũng đã phanh thây xé xác những con thú 
mà họ săn bắt được để ăn thịt. Lúc bấy giờ, tiếng nói thậm chí cũng có thể 
còn chưa xuất hiện. 

Cũng lại là quỷ biện khi ông bác bỏ quan niệm đúng đắn của Phạm 
Đức Dương về khái niệm "cơ tằng" (tác giả này cho rằng đó "là những yếu tố 
thuộc các bình điện khác nhau của những ngôn ngữ đã bị giải thể cấu trúc). 
Ông HL viết: 

"Cơ tầng (substrat, substratum) luôn luôn được ngôn ngữ học lịch sử 
hiểu là cái nền tảng làm cho một ngôn ngữ gần với giòng họ của nó. Đó cũng 
chính là vốn từ vựng cơ bản" °' 

Thực ra, chỉ một mình ông HL mới hiểu như thế, nghĩa là gần như 
hoàn toàn trái ngược với quan niệm của ngữ học lịch sử. Dù cho các định 
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nghĩa có khác nhau chút ít, nói chung người ta chỉ hiểu khái niệm "cơ tằng" 
giống như Phạm Đức Dương mà thôi. Charles Camproux, chẳng hạn, đã 
định nghĩa cơ tằng như sau: "Cái tên cơ tằng được dành để chỉ lớp (strat) các 
sự kiện ngôn ngữ (chắc chắn hoặc giả định) còn sót lại của một ngôn ngữ đã 
biến khỏi một lãnh thổ nhất định trong những điều kiện mà ảnh hưởng của 
chúng có vẻ chắc chắn trong trạng thái mới của ngôn ngữ đã thay thế cho 
ngôn ngữ gốc. Đơn giản hơn, người ta gọi ngôn ngữ bị loại ra là „gôn ngữ cơ 
tằng (a) " 

Cứ như trên thì rõ ràng là quan niệm của HL trái hẳn với quan niệm 
thông thường của ngữ học lịch sử. Chẳng những thế, cách diễn đạt của ông 
cũng rất mơ hồ khiến người ta không thể xác định được ngôn ngữ mà ông 
nói đến trong định nghĩa của mình là ngôn ngữ thay thế hay ngôn ngữ bị 
thay thế. Trong định nghĩa đó ông còn phạm một sai lầm quan trọng khác 
nữa là đánh đồng cơ tằng với từ vựng cơ bản. Đây là hai khái niệm hoàn 
toàn khác nhau. Chính vì là hai khái niệm khác nhau cho nên khi đề cập 
đến từ vựng cơ bản của tiếng Pháp, Pierre Guiraud mới cho rằng nó bao gồm 
một cơ ¿ằng Celtic, một vốn từ Roman, một thượng tằng Germanic và những 
ảnh hướng phụ”. Rồi ngay chính khái niệm từ vựng cơ bản cũng bị HL hiểu 
sai khi ông đánh đồng nó với danh sách 200 từ của M. Swadesh mà cho rằng 
đây là "một mô hình tượng trưng về từ vựng cơ bản của loài người". Thế là 
ông đã không hiểu được Swadesh tuyển chọn 200 từ đó để làm gì nữa, nghĩa 
là thực ra chỉ để làm ngữ tuế học (glottochronology) mà thôi. 

Những sai lầm của HL cứ tiếp tục bộc phát theo kiểu phản ứng dây 
chuyên như thế, làm cho khi đọc, chúng tôi phải băn khoăn tự hỏi: không 
biết có phải ông thật lòng muốn làm ngữ học hay không? Chúng tôi cho rằng 
đã làm khoa học thì không thể tài tử và tùy tiện được. Nhưng nếu không tùy 
tiện và tài tử thì tại sao HL lại đưa vào "Bảng từ Nam Á trong tiếng Việt"? 
cả những từ Việt gốc Hán lẫn những từ Khmer gốc Sanskrit mà sau đây là 
một số dẫn chứng tiêu biểu (chúng tôi sẽ trở lại với bảng từ này kỹ hơn 
trong một dịp khác). 

* Từ Việt gốc Hán: 

- Đường (s.B9: con đường) là một từ Hán Việt, chữ Hán là /# mà Mứn 
ngữ đại tự điển (Thành Đô, 1998) giảng là "đạo lộ”. 

- Khô (s. 83: khô héo) là một từ Hán Việt, chữ Hán là 3š 

- Sướng (s. 157: sung sướng) là một từ Hán Việt, chữ Hán ” (sưng 
sướng cũng là một từ ghép ngay trong tiếng Hán). 
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Có những từ Việt gốc Hán ít ai ngờ tới, chẳng hạn: 

- X3 (s.38: chùi, chà ~ ky ®š (bôi, trát). 

- Lòng (s.91: trong "lòng dạ" ~ ứrường 2, mà âm xưa là ròng (=ruột — 
phần nhân, phần lõi). 7rzòng đỏ, ứròng trắng = lòng đỏ, lòng trắng. Từ điển 
An Nam-Bồ Đào Nha-La Tỉnh của A.de Rhodes: "Tlãõ tlứng (tlaôøng tlứng- 
HT): lòng trắng trứng". Sự nối kết ngữ âm (Ì ~ tÌ ~ tr) và ngữ nghĩa ở đây là 
hiển nhiên, không có gì phải nghi ngờ. 


* Từ Khmer (Khm) gốc Sanskrit (Skt): 


- Khm. özøa# (s. 7) < Skt. pãđa (chân). 

- Khm. ¿hui¡ (s .16) < Skt. đhữ¿¿ (bụi) 

- Khm. øzux (s. 57) < Skt. purusa (đực, đàn ông). 
- Khm. zukh (s. 101) < Skt. mubha (mặt). 

- Khm. énuh (s. 127) < Skt. manusyœ (người)... 


Bất cứ ai đã quen với những thao tác từ nguyên học về những từ 
Khmer gốc Sanskrit cũng có thể thấy ngay rằng sự tương ứng giữa các từ 
trong từng cặp trên đây là hiển nhiên. 

Trở lên là dân chứng về sự tùy tiện trong việc xác lập từ nguyên. Sau 
đây là sự tùy tiện trong việc xác định tuổi của loài người và tiếng nói của nó 
(mà theo HL thì đã ra đời cùng một lúc). Trong công việc này, ông đã tùy 
tiện tăng giảm đến cả triệu năm mà không có lấy một lời biện minh nào cho 
biết lý do của sự thay đổi đó. Trong bài "Từ Nam Á trong tiếng Việt", ông đã 
khẳng định rằng "sự ra đời của loài người thì đã cách nay hơn một triệu 
năm”, còn trong DLNNH (tr.270) thì ông lại khẳng định rằng "loài người ra 
đời cách nay khoảng hai triệu năm”. Có lẽ nào ông lại cho rằng "hơn một 
triệu năm” thì đông nghĩa với "khoảng hai triệu năm"? Rồi ở một chỗ khác 
nữa ngay trong DƯUNNH (tr. 241) ông lại định tuổi cho tiếng nói là "khoảng 
vài triệu năm". "Vài" thì rất có thể là hơn hai tuy chưa đến năm, bảy. Sai số 
giữa các lần định tuổi như vậy là rất lớn. Làm sao một tác giả khoa học lại 
có thể hào phóng co dãn đến hàng triệu năm một cách thản nhiên mà không 
cần biện giải gì hết ? 

Ấy là chưa nói thêm một điều rất quan trọng khác nữa: điều mà HL đã 
phát biểu về tuổi của loài người và tiếng nói của nó không phải là giả thuyết 
duy nhất. G. Olivier, chẳng hạn, lại cho rằng Người khéo léo (Homohabilis) 
thì chưa biết nói, Người đứng thẳng (Homo erectus) mới biết bập bẹ và chỉ 
có Người khôn ngoan (Homo sapiens) mới thực sự biết nói, nghĩa là mới có 
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ngôn ngữ mà thôi'””. Tuổi của Người khôn ngoan, theo Jules Carles"” là 
200.000 năm. Vậy tuổi của tiếng nói cũng chỉ là 200 thiên niên kỷ chứ 
không hơn. Giả thuyết này có thể không đúng (nhưng giả thuyết mà ông HL 
đã theo cũng có thể sai). Chúng tôi chỉ muốn nêu nó lên để gợi ý rằng, khi 
thuyết trình vấn đề trong DƯNNH, lẽ ra ông HL không nên để cho người học 
và người đọc hiểu lầm rằng thuyết mà ông theo là thuyết duy nhất. 

Bây giờ xin nói về thuyết "một ngôn ngữ gốc" của ông HL. Tại trang 25 
của DLUNNH, ông đã viết:"Vô số ngôn ngữ của vô số bầy đàn người nguyên 
thủy đều vốn cùng một gốc mà ra", nghĩa là theo ông thì toàn bộ các ngôn 
ngữ trên thế giới hiện nay đều vốn cùng một gốc. Đây là một thuyết rất lạc 
hậu. Trước kia, khi khoa học về ngôn ngữ còn ấu trĩ thì quả có những người 
đã chủ trương như thế. Jaeob Boehme, chẳng hạn, còn đặt tên cho ngôn ngữ 
gốc là "lingua adamica" (ngôn ngữ Adam)””. Còn ngày nay thì không một 
ngữ học gia nghiêm chỉnh nào lại cho rằng bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới 
chỉ quy về một gốc mà thôi. Jean Perrot đã khẳng định dứt khoát và rành 
mạch rằng: "các lý thuyết chống đỡ cho tính đơn nguyên của ngôn ngữ, cho 
nguồn gốc chung của các ngôn ngữ của loài người không có một chút cơ sở 
khoa học xác tạc nào"”?. Còn Joh. Schmidt thì chế nhạo rằng "một ngôn ngữ 
nguyên thủy duy nhất giống như là một bóng ma !""”. 

Người đọc và người học DUNNH hẳn đã phải rất hồ hởi khi thấy ông 
HL hứa hẹn trong "Lời nói đầu" rằng "việc cập nhật hóa những kiến thức 
mới và đặt chúng đúng chỗ trong một hệ thống những giá trị ngôn ngữ học 
cần khẳng định phải là yêu cầu số một". Tiếc rằng hành động thực tế của 
ông - không riêng gì trong trường hợp này - đã chứng tỏ ngược lại vì lý 
thuyết "một ngôn ngữ gốc" của ông cũng xưa như chuyện tháp Babel trong 
Kinh thánh. 

Chuyện sau đây ít xưa hơn nhưng cũng chứng tỏ ông HL không làm 
đúng như mình đã hứa. Tại trang 300 của DUNNH, ông đã viết: "Tiếng Hán 
cổ vốn có cấu trúc âm tiết CV và CVƠ, mang thanh điệu”. Câu này chứng tỏ 
ông đã quên "yêu cầu số một" của mình đã đề ra: ai có theo dõi những kết 
quả của ngữ âm học lịch sử về tiếng Hán trong mấy thập kỷ gần đây đều 
biết rằng tiếng Hán cổ vốn cũng có cấu trúc âm tiết CCVC (chứ không chỉ có 
CV và CVC) và vốn không có thanh điệu. Nó cũng vốn có tổ hợp phụ âm đầu 
giống như các ngôn ngữ Môn-Khmer và các ngôn ngữ Nam Đảo hiện nay - 
mà ông HL đã nói đến tại trang 299. Xin nhấn mạnh rằng kiểu tổ hợp phụ 
âm đầu CC(V©) này hoàn toàn không phải là cá biệt trong tiếng Hán cổ: 
người ta có thể tái lập chúng hàng loạt mà điển hình là kiểu tổ hợp có âm 
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thứ nhất là một phụ âm cuối lưỡi còn âm thứ hai là một phụ âm bên hoặc 
một phụ âm rung (tùy theo quan niệm), chẳng hạn gl-, kr-,... Xin nhấn 
mạnh thêm rằng vì chữ Hán không phải là một thứ chữ ghi âm như chữ Hy 
Lạp hoặc chữ La Tỉnh nên riêng trong lĩnh vực cổ Hán ngử, thì trên nguyên 
tắc cả lý thuyết về tổ hợp phụ âm đầu lẫn lý thuyết về một phụ âm đầu duy 
nhất đều chỉ là kết quả của thao tác phục nguyên. Vì vậy, không thể chủ 
quan cho rằng thuyết sau là đúng mà thuyết trước thì sai. Ông HL có thể 
không theo thuyết tiếng Hán cổ có tổ hợp phụ âm đầu và không có thanh 
điệu nhưng nếu ông muốn cho cuốn dẫn luận của mình thật sự cập nhật thì 
ông nên thông báo cho người mới nhập môn biết rằng từ lâu nhiều nhà Hán 
ngữ học có uy tín đã đặt những vấn đề đó ra và đã chứng minh chúng một 
cách nghiêm túc. 

Trên đây chúng tôi đã nêu lên một số nhận xét về các kiến thức ngữ 
học mà ông HL cung cấp cho người đọc và người học. Mục đích của chúng tôi 
chẳng qua chỉ là cảnh báo để họ dè dặt hơn trước quyển Dẫn luận ngôn ngữ 
học của Hồ Lê, một quyển sách mang nhãn hiệu "Bộ Giáo dục và Đào tạo - 
Đại học mở Thành phố Hỗ Chí Minh". 

HT 
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MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ BẢN KIỀU NÔM CỔ 
LIÊU VĂN ĐƯỜNG - 1871 


Nguyễn Quảng Tuân : 


Trong bài trước, chúng tôi mới chỉ kể lại sự may mắn và nỗi vui mừng 
khi tìm đọc được bán Kiều nôm cố nhất, bản Liễu Văn đường khắc in năm 
1871. Trong bài tiếp theo này chúng tôi xin nêu một vài nhận xét về bản 
nôm ấy. 

Toàn bản có 68 tờ (136 trang) khổ 12 x 17em không kể tờ đầu coi như 
tờ bìa. Tờ bìa này trang trước ghi: 


Tự Đúc nhị thập tứ niên trọng xuân tân san 
Kim Vân Kiều tân truyện 
Tiên Điền Lễ tham Nguyễn hầu soạn 
Liễu Văn đường tàng bản 


Trang sau khắc hai chữ "Thi Vân" với bài thơ dc từ bằng chà Hán và ở 
hàng cuối có ghi: "Lương Đường Phạm tiên sinh soạn”. 


Mỗi trang sách khắc 12 hàng 
dọc, gồm 24 câu, in mực màu 
xanh đậm, chia làm hai phần: 
phần trên ghi các câu /c, phần 
dưới ghi các câu öđ/, không có 
chú thích gì thêm... 

Trang cuối (68b) chỉ có 14 
câu. Như vậy tổng số câu toàn 
truyện là (24 x 135) + 14 = 


3254 câu. 
Chữ khắc không được đẹp và 
Trang bìa Kim Vân Kiều tân truyện có một số chữ khắc sai. Lại có 8 


do Liễu Văn đường khắc in. 


chữ bỏ không khắc nên khi in 
” Thành phố Hồ Chí minh..Xem từ TT KH&CN TT-Huế, số 4(22),1998. BBT. 
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chỉ thấy ô vuông xanh đậm mà thôi. Riêng ở trang 5a của quyển này có một 
chỗ giấy mỏng quá bị thủng làm mất cả một câu: "Âu đành quả kiếp nhân 
duyên". 
Đó là mấy nhận xét về mặt hình thức còn về nội dung thì, sau khi đã 
đọc kỹ bản Liễu Văn đường, chúng tôi xin có một vài nhận xét như sau: 
1. Những chữ bị khắc ngược thứ tự 
Có một số chữ đã bị khắc ngược thứ tự nên đã làm cho câu thơ bị lạc vận. 
Thí dụ: 
"Cớ chỉ ngồi nhẫn cư?th tàn, 
Nỗi riêng còn mắc với tình chỉ đây ?” — (e.717-718) 
Hai chữ "canh tàn” đúng ra phải là (àn canh thì chữ canh mới hiệp vận 
được với chữ (¿nh ở câu dưới. 
"Cũng là lỡ một lầm hai, 
Đá vàng chi nỡ ép nài z+ây mưa. 
Lỡ chân trót đã vào đây," (c.1007-1009) 
Hai chữ "máy mưaư” đúng ra phải chép là mưa mây thì chữ máy mới 
hiệp vận với chữ đây ở câu dưới. 
Các chữ bị khắc ngược thứ tự về sau đã được một số bản nôm và các 
bản quốc ngữ sửa lại cho đúng. 
3. Những chữ bị chép sai uà khắc sai 
Có một số chữ bị chép sai và khắc sai làm cho câu thơ bị lạc vận. 
Thí dụ: 
"Khách du bỗng có một người, 
Kỳ Tâm họ Thúc cũng dòng thư hương". (c.1275-1276) 
Chữ "dòng" đã bị chép sai nên phải sửa lại là nò¿ cho đúng vần với chữ 
người ở câu trên. 
"Sắm sanh xe ngựa vội vàng, 
Hai nhà cùng thuận một ø#gởy phó quan”. (c.2951-2952) 
Chữ "ngày" đã bị chép sai nên các bản chữ nôm và quốc ngữ sau này 
đều đã sửa là đàng hoặc đường cho đúng vần với chứ uà»g ở câu trên. 
“Cơ duyên đâu bỗng lạ £hơy, 
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi". (c.2973-2974) 
Chữ “hay” đã bị chép sai nên các bản nôm và quốc ngữ sau này đều đã 
sửa là sưo cho đúng vần với chữ uào ở câu dưới. 
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ở. Những chữ bị chép sơi hông hợp uớit nghĩa của câu thơ 

Có một số chữ bị chép sai và khắc sai theo nên đã làm cho câu thơ sai 
hẳn ý nghĩa hoặc không hợp với nội dung của cả đoạn thơ. 

Thí dụ 1: 

"Bóng tà như giục cơn buồn, 
Khách đà xuống ngựa người còn ghé theo". (c.167-168) 

Hai câu này tả cảnh Kim Trọng, sau khi gặp Thúy Kiều, lên ngựa để ra 
về. Lẽ ra phải viết là lên ngựư mới đúng nhưng người sao chép đã sơ ý viết 
là xuống ngựa. 

Các bản nôm và quốc ngữ sau này đều đã sửa lại là: 

"Khách đà /ên n„gựœ, người còn ghé theo”. 
Thí dụ 2: 
"Sương in mặt, tuyết pha thân, 
"Nhạc vàng lãng đãng như gần như xa”. (c.189-190) 

Hai câu này tả Thúy Kiều ngồi bên lan can cửa, mộng thấy Đạm Tiên 
như vừa trải sương tuyết từ xa đến, bước lãng đãng, chập chờn như một 
bóng ma, lúc gần lúc xa nên chữ sen uàng (chỉ gót chân người đẹp) đúng hơn 
chữ „hqc Uuàòng. 

Thí dụ 8: 

"Đưa chàng đến trước Phật đường, 
Tam quy ngủ giới cho nàng xuất gia” (c.1919-1920) 

Hai câu này nói đến việc đưa Thúy Kiều ra Quan Âm các để xuất gia tu 
hành nên chữ chàng ở đây hoàn toàn không thích hợp. Các bản quốc ngữ sau 
này đều đã sửa lại là nàng. 

4. Những chứ nôm uiết không đúng 

Chữ nôm tuy không có quy cách nhất định nhiều chữ chỉ cần viết cho 
đúng âm còn nghĩa thì tùy theo câu thơ mà hiểu nhưng không vì thế mà có 
thể viết tùy tiện được nhất là đối với những chứ gốc Hán. 

Thí dụ câu 1991: "Thuyền trà cạn nước hồng mai” 

Câu này chữ /»„yên được viết nôm là # thay vì ®É 

Chữ “£hièn” trước đây thường được đọc là ¿»uyên như Lê Văn Hoè đã 
viết trong quyển 7â nguyên từ điển `". 

"Tuyền nghĩa là yên lặng, vắng vẻ. Đạo Phật lấy sự thanh tĩnh làm 
đầu nên mới kêu là ¿huyền môn (cửa thuyền) tức là nơi yên lặng, tĩnh mạc... 
Ta thường đọc và viết lầm là ¿hzên". 
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Bùi Kỷ-Trần Trọng Kim trong quyển 7?uyện Thúy Kiều cũng viết: 
"Thuyền trà cạn nước hồng mai" (c.1991) 
"Cửa ¿huyền vừa cử cuối xuân” (c.2061) 
“Tiểu /#huyên quê ở Bắc Kinh" (c.2043) 

Như vậy £huyên trà nếu viết theo chữ Hán phải viết là 32+ mới có 
nghĩa là chén /#rv của nhà chùa như hầu hết các sách đã giảng là “chén trà có 
cái dĩa đài làm cong cong” như cái thuyền. 

Câu 2426: "Dễ đem gan ốc đền nghì trời mây". 

Câu này, chữ 3 (óc) đã bị viết sai thành 3# (ốc) nên Trương Vĩnh Ký đã 
giảng là “gưn ốc bao nhiêu mà đền nghì trời máy cho được”. 

J.F.M. Génibrel trong quyển 7 điến Việt - Pháp” đã dịch chữ ốc là 
limace và đã dịch cả câu trên là "Comment pourrals-je, moi, (cœur de 
limace) chétive créature, payer de retour votre Immense affection". 

Vì bản Liêu Văn đường khắc sai chữ ốc nên Trương Vĩnh Ký mới hiểu 
saI như vậy. 

Đúng ra câu ấy phải hiểu là dù có đem gan óc mà làm lầy đất (tức là dù 
có chết) cũng không đên được ơn. 


Các bản quốc ngữ sau này đã hiệu đính lại là gưn óc. 

ð. Các chữ khúc uới các bdrt quốc ngữ 

Bản Liễu Văn đường năm 1871 có nhiều chữ khác với các bản quốc ngữ 
sau này đã có khảo đính. Chúng tôi xin lấy bản 7ruyện Thúy Kiều của Bùi 
Kỷ - Trần Trọng Kim” để đối chiếu 

Liễu Văn đường Bùi Kỷ- Trần Trọng Kim 

Tiết uừa con én đưa thoi (c.27) Ngày xuân con én đưa thoi (ce.27) 
Bóng chiều đã ngả dặm hoè còn xa (c.114) Bóng chiều đã ngả dặm uê còn xa (ec.114) 
Hai kiều e mặt nép vào dưới hoa _ (c.146) Hai kiểu e /ê nép vào dưới hoa (c.146) 


Dưới khe nước chảy trong veo (c.169) Dưới đòng nước chảy trong veo (c.169) 
Giở kim châu với khăn hồng trao tay Giở kim /hoø với khăn hồng trao tay 
(c.354) (c.854) 
Săn tay bá quạt hoa quì (c.357) Săn tay khăn gấm quạt quì (c.357) 
Khi vào đôi dắng, khi ra vội vàng (c.884) Khi vào đôi đóa,khi ra vội vàng  (c.884) 
Lâu thu từng biếc xen hồng (c.917) Rừng thu từng biếc xen hồng (c.917) 
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Đầu đuôi kế sự ngờy ngày cầu thân Đầu đuôi š#ế /g¿ sự ngày cầu thân 
(c.1440) (c.1440) 
Phải cung rày đã sợ làn zzáy cong (c.2118) Phải cung rày đã sợ làn cây cong (c.2118) 
Non quê thuần hức bén mùi (c.1593) 7ú quê thuần hức bén mùi (c.1593) 
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây 


(c.2934) (c.2934) 
Trăm năm danh tiết cũng uề đêm nay 'Trăm năm danh tiết cũng uì đêm nay. 
(c.3186) (c.3186) 


Chúng tôi nhận thấy có nhiều câu trong bản Liễu Văn đường (1871) đã 
được sửa lại nhưng thường chỉ là một hoặc hai chữ nên không làm biến đổi 
nguyên bản cổ. 


Trong toàn truyện không có đoạn nào dài quá bốn câu bị sửa lại mà chỉ 
có một hoặc hai câu thôi. 


Thí dụ: 
Liễu Văn đường Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim 
Sống ¿hì tình chẳng riêng di, Sống làm uợ bhắp người ta, 
Khéo thay thác xuống ra người tình không.  Hại thay thác xuống làm ma không chông. 


(c.87-88) (c.87-88) 
Nếu so với bản Kiều Oánh Mậu thì bản Liễu Văn đường chỉ có một 
đoạn ngắn hơn hai câu: 


Liễu Văn đường Kiều Oánh Mậu 
Đem tin thúc phụ từ đường, Mở xem thủ bút nghiêm đường, 
Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề. Nhắn răng thúc phụ xa đường mệnh chung. 
Liêu Dương cách trở sơn khê, Hãy còn ký táng Liêu Đông, 
Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang. Cố hương khơi diễn nghìn trùng sơn khê. 
(c.531-534) Rày đưa linh thấn về quê, 
Thế nào con cũng phải về hộ tang. 
(c.531-536) 


Hoặc nếu so với bản Duy Minh thị” thì bản Liễu Văn đường chỉ có một 


đoạn dài hơn hai câu: 


Liễu Văn đường Duy Minh thị 
Giá đành trong nguyệt trên mây, Quế trong trăng, hương trên mây 
Hoa sao hoa khéo dã dày với hoa. Hạc bay nỡ để cho đày đọa hoa. 
Nổi gan riêng giận trời già, Tiếc điều lầm chẳng biết ta, 
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Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Về châu vớt ngọc dễ đà như chơi. 
Thuyền quyên ví biết anh hùng, : (c.1067-1070) 
Ra tay tháo củi sổ lòng như chơi. 

(e.1067-1072) 

Qua các phần trình bày ở trên chúng tôi nhận thấy bản Liễu Văn 
đường tuy có một số chữ bị sao chép sai, bị khắc sai nhưng các chữ sai cũng 
rất dễ nhận biết để hiệu đính. 

Nếu so với các bản nôm khắc In vào đầu thế kỷ XX như bản Kiều Oánh 
Mậu (1902) và bản Quan Văn đường (1906) hoặc một số bản quốc ngữ sau 
này thì sự sửa chữa cũng không nhiều, thường chỉ là một hai chữ rải rác 
trong các câu để cho được đúng hơn hoặc hay hơn. 

Dâu sao với bản Liễu Văn đường - 1871, một bản nôm tương đối cổ 
nhất còn lưu giữ được, chúng ta còn có thể tìm thấy chân diện của 7ruyện 
Kiều, một tác phẩm bất hủ của Nguyễn Du mà đến nay nguyên tác kể như 
đã không còn sưu tầm lại được nữa. 


NOT 


CHÚ THÍCH 


(1) _ Quốc học thưxã. Hà Nội, 1941. 

(2) Dictionnaire Annamile - Franecais (Đại Nam Quốc âm Hán tự Pháp thích tập thành). Sài Gòn - 
lmprimerie de la mission à Tân Định, 1898. 

(3) Truyện Thúy Kiều. Bùi Kỷ-Trần Trọng Kim hiệu khảo. Hà Nội, Vĩnh Hưng Long xuất bản, In lần thứ 
ba, 1934. 

(4) Kim Vân Kiều tân truyện. Duy Minh thị trùng san, Bảo Hoa các tàng bản (1879), khắc in tại Phật 
Trấn - Quảng Đông - Trung Quốc. 
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